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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Công cuộc  ổi mới  ất nƣớc hiện na   ặt chúng ta trƣớc nhiều mục ti u v  

nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, trong  ó có mục ti u xâ  dựng nh  nƣớc pháp 

qu ền, lấ  pháp luật l m nền tảng  iều tiết các h nh vi cá nhân v  các quan hệ 

xã hội, hƣớng  ến một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậ , những năm 

gần  â , Nh  nƣớc  ã có nhiều cố gắng trong việc ho n thiện hệ thống pháp 

luật, cùng với việc tu  n tru ền, phổ biến  ể pháp luật  i v o  ời sống, nhằm 

từng bƣớc hình th nh nếp sống v  thói quen h nh xử tôn trọng pháp luật. Nhƣng 

thực tế cho thấ , văn hóa ứng xử với pháp luật trong xã hội ta hiện na  còn 

nhiều ti u cực, biểu hiện từ các h nh vi ứng xử với pháp luật của mỗi cá nhân 

trong  ời sống h ng ng   cho  ến trình  ộ vận dụng công cụ pháp luật của Nh  

nƣớc trong quản lí xã hội cũng nhƣ việc thực thi pháp luật trong thực tế… Hệ 

quả l , thói quen không tuân thủ pháp luật, coi thƣờng pháp luật, lách luật, lối 

ứng xử tù  tiện với pháp luật…  ang tồn tại v  biểu hiện rất phổ biến, không chỉ 

với dân thƣờng m  nga  cả  ối với những cán bộ, công chức trong các cơ quan 

công qu ền; thậm chí, cả với những ngƣời  ang nắm giữ cán cân công l  của xã 

hội. Theo  ó l  sự gia tăng  ến mức báo  ộng các loại tội phạm v  các h nh vi 

vi phạm pháp luật. Những biểu hiện xuống cấp v  su  thoái  ạo  ức,  ặc biệt l  

“ở một bộ phận không nhỏ cán bộ,  ảng vi n, trong  ó có cả cán bộ có chức, có 

qu ền”  ang l  nỗi bất bình của to n xã hội. Thực trạng ấ   ang từng ng   l m 

ô nhiễm bầu không khí tinh thần của xã hội, l m su  giảm  áng kể lòng tin của 

ngƣời dân  ối với tính nghi m minh của pháp luật, dẫn  ến coi thƣờng kỉ cƣơng 

phép nƣớc. Đó cũng chính l  những biểu hiện của một  ời sống văn hóa pháp 

luật không l nh mạnh, một thái  ộ ứng xử văn hóa không thƣợng tôn pháp luật. 

 Trong bối cảnh xã hội m  sự vi phạm pháp luật trở n n phổ biến v   áng báo 

 ộng nhƣ hiện na , nhiệm vụ xâ  dựng v  ho n thiện nh  nƣớc pháp qu ền c ng 

 ặt ra cấp bách v  khẩn thiết hơn bao giờ hết. Trong nhiều bƣớc  i v  giải pháp 

có tính chiến lƣợc v   ồng bộ, cần phải coi việc xâ  dựng một nền văn hóa pháp 
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luật tích cực, l nh mạnh nhƣ một nhiệm vụ có tính nền tảng cần  ƣợc  ƣa l n vị 

trí ƣu ti n trong chiến lƣợc phát triển. Văn hóa pháp luật vừa l  một l nh vực 

biểu hiện của văn hóa xã hội, nhƣng cũng  ồng thời l  sản phẩm của văn hóa xã 

hội, chịu sự tác  ộng của các  ếu tố xã hội nhƣ phƣơng thức sản xuất, các hệ tƣ 

tƣởng, văn hóa,  ạo  ức, lối sống, phong tục tập quán… Sự hình th nh văn hóa 

pháp luật của một quốc gia, do vậ , không thể không bị chi phối bởi những  ặc 

trƣng văn hóa tru ền thống. Nói cách khác, quá trình hình th nh n n một nền 

văn hoá pháp luật cũng nhƣ thái  ộ của con ngƣời trong việc sử dụng pháp luật 

 ều có thể tìm thấ  ngu  n nhân sâu xa trong tập quán sản xuất, nếp sống v  

những thói quen sinh hoạt… 

Việt Nam l  một quốc gia  ã có lịch sử cả ng n năm tồn tại v  phát triển tr n 

nền tảng của phƣơng thức sản xuất nông nghiệp lúa nƣớc tiểu nông v  tƣ tƣởng 

Nho giáo, nơi m  các chuẩn mực  iều chỉnh h nh vi của xã hội dựa tr n cơ sở 

của luật tục hơn l  luật pháp,  ạo l  hơn l  pháp l , na  chu ển sang công 

nghiệp hóa, hiện  ại hóa v  xâ  dựng nền kinh tế thị trƣờng. Đâ  chính l  một lực 

cản rất lớn trong quá trình hội nhập, phát triển kinh tế v  cao hơn l  xâ  dựng một 

nh  nƣớc pháp qu ền. Bởi vậ , việc nhận diện văn hóa pháp luật Việt Nam hiện 

na  nếu không chỉ ra  ƣợc những căn ngu  n sâu xa từ nền tảng văn hóa tru ền 

thống  ứng sau những hiện tƣợng ti u cực trong những h nh vi ứng xử với pháp 

luật thì khó có thể tìm ra những giải pháp có tính chiến lƣợc  ể xâ  dựng một nền 

văn hóa pháp luật Việt Nam tích cực, l nh mạnh, tạo nền tảng  ể thực hiện th nh 

công công cuộc xâ  dựng nh  nƣớc pháp qu ền ở nƣớc ta hiện na . 

 Nếu văn hóa  ƣợc coi l  nền tảng, l  nội lực của sự phát triển thì văn hóa 

pháp luật l  nền tảng, l  nội lực  ể thực hiện th nh công công cuộc xâ  dựng 

nh  nƣớc pháp qu ền trong giai  oạn công nghiệp hóa, hiện  ại hóa v  hội nhập 

to n cầu hóa ở nƣớc ta hiện na . Để mục ti u xâ  dựng nh  nƣớc pháp qu ền ở 

nƣớc ta  ƣợc thực hiện th nh công, việc xâ  dựng, tạo lập một nền tảng văn hóa 

pháp luật l nh mạnh v  tích cực  ang  ƣợc  ặt ra nhƣ một nhiệm vụ cấp thiết. 

Một trong những giải pháp có tính nền tảng  ể thực hiện mục ti u  ó, theo 
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chúng tôi, phải bắt  ầu từ việc giáo dục, trang bị những kiến thức về văn hóa 

ứng xử với pháp luật, trƣớc hết cho chính những ngƣời hoạt  ộng trong ng nh 

pháp luật, bởi họ không chỉ có vai trò l m gƣơng,  ại diện cho văn hóa ứng xử 

tích cực  ối với pháp luật, m  quan trọng hơn, họ còn có sứ mệnh “hƣớng  ạo” 

trong việc xâ  dựng một nền văn hóa pháp luật l nh mạnh, tích cực trong  iều 

kiện v  ho n cảnh của nƣớc ta hiện na . Bởi vậ , trong nhiệm vụ v  mục ti u 

  o tạo của trƣờng Đại học Luật, cùng với việc tru ền thụ kiến thức pháp l , 

không n n, v  không thể coi nhẹ việc giáo dục tình cảm,  ạo l  v  thái  ộ ứng 

xử nhân văn nga  trong môi trƣờng  iều chỉnh của phápluật, bởi lẽ, việc nắm 

vững v  áp dụng  úng các  iều luật không ho n to n  ồng ngh a với việc h nh 

xử một cách có văn hóa với pháp luật. 

Với tất cả những l  do  ó, với mục  ích trƣớc hết, v  trực tiếp nhất, l  trang 

bị cho sinh vi n những kiến thức về văn hóa ứng xử với pháp luật, giúp họ   

thức  ƣợc mối quan hệ bản chất giữa văn hóa với pháp luậtv  l  giải  ƣợc thực 

trạng văn hóa pháp luật Việt Nam hiện na  từ những căn ngu  n sâu xa của nền 

tảng văn hóa tru ền thống. Tr n cơ sở  ó  ể khi ra trƣờng họ biết cách h nh xử 

có văn hóa trong nghề nghiệp, có   thức v  trách nhiệm trong việc xâ  dựng một 

xã hội có nền văn hóa pháp luật tích cực, l nh mạnh  ể hội nhập v  phát triển. 

 

Chu ên  ề   

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT VĂN HÓA 

 

1.1.Khái niệm pháp luật văn hóa  

1.1.1. Văn hóa và những đặc trưng cơ bản 

1.1.1.1.Khái niệm văn hóa 

+ Hiểu văn hóa theo ngh a thông thƣờng:  

 + Đồng nhất văn hóa với trình  ộ học vấn 

 + Đồng nhất văn hóa, văn minh,  ạo  ức, lối sống… 

 + Đồng nhất văn hóa với phong tục, tập quán… 
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 + Đồng nhất với nghệ thuật, sinh hoạt văn hóa …. 

+ Hiểu văn hóa theo ngh a chu  n biệt:  

 + Văn hóa  ể chỉ một l nh vực trong  ời sống xã hội 

 + Văn hóa  ể chỉ một giai  oạn phát triển của lịch sử 

Văn hóa gắn với con ngƣời, văn hóa l  kết quả hoạt  ộng sáng tạo của con 

ngƣời, chỉ có con ngƣời mới có văn hóa. 

+ Văn hóa trong quan niệm của phƣơng Đông, phƣơng Tâ  cổ  ại: Văn 

hóa là những giá trị tinh thần do con người sáng tạo ra, có vai trò giáo hóa con 

người và xã hội 

+ Văn hóa từ góc  ộ dân tộc học: Văn hóa bao gồm sáng tạo sản xuất, nhà 

ở, tri thức, tín ngƣỡng, nghệ thuật,  ạo  ức, pháp luật, phong tục…. 

+ Văn hóa từ góc   ộ Xã hội học: Văn hóa l  tổng thể các giá trị, khuôn 

mẫu, chuẩn mực xã hội, có khả năng  iều tiết h nh vi, hoạt  ộng xã hội của các 

thành viên. 

o Văn = vẻ  ẹp 

o Nhân văn l  cái  ẹp do con ngƣời sáng tạo 

o Hóa = biến  ổi, trở th nh 

o Văn hóa = trở th nh  ẹp, th nh có giá trị. 

 “Nhân văn giáo hóa”; “Văn trị giáo hóa” 

+ Văn hóa  từ góc  ộ triết học: Văn hóa biểu hiện trình  ộ Ngƣời cao nhất. 

Và: Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo 

ra trong quá trình thực tiễn lịch sử xã hội, biểu hiện trình độ phát triển trong 

từng giai đoạn lịch sử 

+ Sách  Đại từ  iển tiếng Việt: “Văn hóa l  những giá trị vật chất, tinh thần 

do con ngƣời sáng tạo ra trong lịch sử”. 

+  Quan niệm văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh“Vì lẽ sinh tồn cũng như 

mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng  tạo và phát minh ra ngôn ngữ, 

chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những 

công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ở phương thức sử dụng. Toàn bộ 
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những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp mọi 

phương thức sinh hoạt, cùng với biểu hiện của nó mà loài người sản sinh ra 

nhằm thích ứng với nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” 

+  Federico Mayor-ngu  n Tổng giám  ốc UNESCO “Văn hóa l  tổng thể 

sống  ộng các hoạt  ộng sáng tạo (của cá nhân v  các cộng  ồng) trong quá khứ 

v  hiện tại. Qua các thế kỷ, hoạt  ộng sáng tạo ấ   ã hình th nh n n hệ thống 

các giá trị, các tru ền thống và thị hiếu-những  ếu tố xác  ịnh  ặc tính ri ng của 

mỗi dân tộc” 

1.1.1.2.Đặc trưng của văn hóa 

- Văn hóa mang tính giá trị  

- Văn hóa mang tinh nhân sinh 

- Văn hóa có tính hệ thống 

- Văn hóa mang tính lịch sử 

- Văn hóa có tính dân tộc 

- Văn hóa l  phƣơng thức tồn tại của con ngƣời v  XÃ HộI, sự phát triển 

của xã hội bằng trao tru ền văn hóa. 

a) Văn hóa trƣớc hết phải có tính hệ thống. 

Đặc trƣng n   cần  ể phân biệt hệ thống với tập hợp; nó giúp phát hiện 

những mối li nhệ mật thiết giữa các hiện tƣợng, sự kiện thuộc một nền văn hóa; 

phát hiện các  ặc trƣng,những qu  luật hình th nh v  phát triển của nó. Nhờ có 

tính hệ thống m  văn hóa, với tƣ cách l  một thực thể bao trùm mọi hoạt 

 ộngcủa xã hội, thực hiện  ƣợc chức năng tổ chức xã hội. Chính văn hóa thƣờng 

xu  n l mtăng  ộ ổn  ịnh của xã hội, cung cấp cho xã hội mọi phƣơng tiện cần 

thiết  ể ứng phó vớimôi trƣờng tự nhi n v  xã hội của mình. Nó l  nền tảng của 

xã hội - có lẽ chính vì vậ  m  ngƣời Việt Nam ta dùng từ chỉ loại “nền”  ể xác 

 ịnh khái niệm văn hoá (nền văn hóa). 

b) Văn hóa phải có tính giá trị. 

Văn hóa theo ngh a  en ngh a l  "trở th nh  ẹp, th nh có giá trị". Tính giá 

trị cần  ể phân biệt giá trị với phi giá trị (ví dụ: thi n tai, mafia). Nó l  thƣớc  o 
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mức  ộ nhân bản của xãhội v  con ngƣời.Các giá trị văn hóa, theo mục  ích có 

thể chia th nh giá trị vật chất (phục vụ cho nhu cầuvật chất) v  giá trị tinh thần 

(phục vụ cho nhu cầu tinh thần); theo   ngh a có thể chia th nh giá trị sử dụng, 

giá trị  ạo  ức v  giá trị thẩm m ; theo thời gian có thể phân biệt các giá trị v nh 

cửu v  giá trị nhất thời. Sự phân biệt các giá trị theo thời gian cho phép tacó 

 ƣợc cái nhìn biện chứng v  khách quan trong việc  ánh giá tính giá trị của sự 

vật,hiện tƣợng; tránh  ƣợc những xu hƣớng cực  oan - phủ nhận sạch trơn hoặc 

tán dƣơng hết lời.Vì vậ  m , về mặt  ồng  ại, cùng một hiện tƣợng có thể có giá 

trị nhiều ha  ít tù  theogóc nhìn, theo bình diện  ƣợc xem xét. Muốn kết luận 

một hiện tƣợng có thuộc phạm trù văn hóa ha  không phải xem xét mối tƣơng 

quan giữa các mức  ộ "giá trị" v  “phi giá trị" của nó. Về mặt lịch  ại, cùng một 

hiện tƣợng sẽ có thể có giá trị ha  không tù  thuộc v o chuẩn mực văn hóa của 

từng giai  oạn lịch sử. Áp dụng v o Việt Nam, việc  ánh giá chế  ộ phong kiến, 

vai trò của Nho giáo, các triều  ại nh  Hồ, nh  Ngu ễn...  ều  òi hỏimột tƣ du  

biện chứng nhƣ thế. Nhờ thƣờng xu  n xem xét các giá trị m  văn hóa thực hiện 

 ƣợc chức năng quan trọngthứ hai l  chức năng  iều chỉnh xã hội, giúp cho xã 

hội du  trì  ƣợc trạng thái cân bằng  ộng, không ngừng tự ho n thiện v  thích 

ứng với những biến  ổi của môi trƣờng, giúp  ịnh hƣớng các chuẩn mực, l m 

 ộng lực cho sự phát triển của xã hội. 

c)Văn hóa phải có tính nhân sinh 

             Tính nhân sinh cho phép phân biệt văn hoá nhƣ một hiện tƣợng xã hội 

(do con ngƣời sáng tạo, nhân tạo) với các giá trị tự nhi n (thi n tạo). Văn hóa l  

cái tự nhi n  ƣợc biến  ổi bởi con ngƣời. Sự tác  ộng của con ngƣời v o tự 

nhi n có thể mang tính vật chất (nhƣ việc lu ện quặng,  ẽo gỗ...) hoặc tinh thần 

(nhƣ việc  ặt t n, tru ền thu ết cho các cảnh quan thi n nhi n...). Nhƣ vậ , văn 

hóa học không  ồng nhất với  ất nƣớc học. Nhiệm vụ của  ất nƣớc học l giới 

thiệu thi n nhi n -  ất nƣớc - con ngƣời. Đối tƣợng của nó bao gồm cả các giá 

trị tự nhi n, v  không nhất thiết chỉ bao gồm các giá trị. Về mặt n   thì nó rộng 

hơn văn hoá học. Mặt khác,  ất nƣớc học chủ  ếu quan tâm  ến các vấn  ề 
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 ƣơng  ại, về mặt n   thì nó hẹp hơn văn hóa học.Do mang tính nhân sinh, văn 

hóa trở th nh sợi dâ  nối liền con ngƣời với con ngƣời, nó thực hiện chức năng 

giao tiếp v  có tác dụng li n kết họ lại với nhau.  Nếu ngôn ngữ l  hình thức của 

giao tiếp thì văn hóa l  nội dung của nó. 

 d)Văn hóa có tính lịch sử 

              Nó cho phép phân biệt văn hóa nhƣ sản phẩm của một quá trình v  

 ƣợc tích luỹ quanhiều thế hệ với văn minh nhƣ sản phẩm cuối cùng, chỉ ra trình 

 ộ phát triển của từng giai  oạn. Tính lịch sử tạo cho văn hóa một bề d  , một 

chiều sâu; nó buộc văn hóathƣờng xu  n tự  iều chỉnh, tiến h nh phân loại v  

phân bố lại các giá trị. Tính lịch sử ƣợc du  trì bằng tru ền thống văn hóa. 

Tru ền thống văn hóa l  những giá trị tƣơng  ốiổn  ịnh (những kinh nghiệm tập 

thể)  ƣợc tích lũ  v  tái tạo trong cộng  ồng ngƣời qua không gian v  thời gian, 

 ƣợc  úc kết th nh những khuôn mẫu xã hội v  cố  ịnh hóa dƣới dạng ngôn 

ngữ, phong tục, tập quán. nghi lễ, luật pháp, dƣ luận...Tru ền thống văn hóa tồn 

tại nhờ giáo dục. Chức năng giáo dục l  chức năng quan trọngthứ tƣ của văn 

hóa. Nhƣng văn hóa thực hiện chức năng giáo dục không chỉ bằng nhữnggiá trị 

 ã ổn  ịnh (tru ền thống), m  hệ thống chuẩn mực m  con ngƣời hƣớng tới. 

Nhờ nó m  văn hóa  óng vai trò qu ết  ịnh trong việc hình th nh nhân cách 

(trồng ngƣời). Từ chức năng giáo dục, văn hóa có chức năng phái sinh l   ảm 

bảo tính kế tục của tịch sử: Nó l  một thứ "gien" xã hội di tru ền phẩm chất con 

ngƣời lại cho các thế hệ mai sau. 

1.1.1.2.Phân biệt Văn hóa với một số khái niệm 

+ Văn minh, văn vật, văn hiến, phản văn hóa, phi văn hóa, tiến bộ văn hóa. 

Văn hóa dù tồn tại ở dạng n o thì xét cho cùng, văn hóa l  sáng tạo cái 

tinh thần, vì cái vật thể chính l  sự thăng hoa của cái tinh thần. 

Nói  ến văn hóa l  nói  ến con ngƣời, nói con ngƣời cũng l  nói văn hóa. 

Văn hóa l  giá trị khi con ngƣời   thức về mình, v  với thế giới. “Văn hóa l  gợi, l  

mở, l  không thỏa mãn cái  ã có, l   i tìm chân trời” (Phạm Văn Đồng). 

Văn hóa l  một khái niệm mang nội h m rộng lớn, li n quan  ến mọi mặt 
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của cuộc sống con ngƣời v  do vậ  có rất nhiều cách hiểu. Trong cuộc sống 

h ng ng  , văn hóa thƣờng  ƣợc hiểu l  văn học, nghệ thuật nhƣ thơ ca, mỹ 

thuật, sân khấu, phim ảnh...Một cách hiểu thông thƣờng khác: văn hóa là cách 

sống bao gồm phong cách ăn mặc, ăn uống, cƣ xử v  cả  ức tin, tri thức  ƣợc 

tiếp nhận.... Vì thế chúng ta nói một ngƣời n o  ó l  văn hóa cao, có văn hóa 

hoặc văn hóa thấp, vô văn hóa. 

  Văn minh l  sự kết hợp  ầ   ủ các  ếu tố ti n tiến tại thời  iểm xét  ến 

 ể tạo n n, du  trì, vận h nh v  tiến hoá xã hội lo i ngƣời. Các  ếu tố của văn 

minh có thể hiểu gọn lại l  di sản tích luỹ tri thức, tinh thần v  vật chất của con 

ngƣời kể từ khi lo i ngƣời hình th nh cho  ến thời  iểm xét  ến.  

           Nếu nhƣ hai khái niệm văn hoá v  văn minh hiện  ƣợc dùng phổ biến có 

nguồn gốc từ phƣơng Tâ  thì khái niệm văn hiến l  ho n to n gốc từ phƣơng 

Đông. Phƣơng Tâ  không có khái niệm n  . Chỉ ở Việt Nam v  Trung Quốc 

khái niệm văn hiến mới  ƣợc dùng phổ biến.  

 Văn hiến l  trạng thái phát triển nhất  ịnh của một dân tộc. Nó nói l n xu 

hƣớng luôn luôn khắc phục tình trạng ngu  n sơ lạc hậu v  thấp kém  ể vƣơn tới 

cuộc sống ng   một phát triển hơn, tiến bộ hơn, cao  ẹp hơn, với sự phong phú 

của  ời sống vật chất v  tinh thần, với sự xuất hiện ng   một nhiều những hiền t i 

của  ất nƣớc. Nó  ánh dấu trình  ộ của một dân tộc  ã  ạt  ƣợc trong quá trình 

sử dụng thi n nhi n, ho n thiện  ời sống xã hội v  không ngừng   o tạo ra những 

con ngƣời ƣu tú cả về trí tuệ, phẩm chất v  t i năng.  

1.1.1.3.Chức năng xã hội của văn hóa 

 - Chức năng giáo dục: l  chức năng m  văn hoá thông qua các hoạt  ộng, 

các sản phẩm của mình nhằm tác  ộng một cách có hệ thống  ến sự phát triển 

tinh thần, thể chất của con ngƣời, l m cho con ngƣời dần dần có những phẩm 

chất v  năng lực theo những chuẩn mực xã hội  ề ra. Văn hoá thực hiện chức 

năng giáo dục không chỉ bằng những giá trị  ã ổn  ịnh l  tru ền thống văn hoá 

m  còn bằng cả những giá trị  ang hình th nh. Các giá trị n   tạo th nh một hệ 

thống chuẩn mực m  con ngƣời hƣớng tới. Nhờ vậ , văn hoá  óng vai trò qu ết 
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 ịnh trong việc hình th nh nhân cách ở con ngƣời, trong việc "trồng ngƣời ". 

Với chức năng giáo dục, văn hoá tạo n n sự phát triển li n tục của lịch sử mỗi 

dân tộc cũng nhƣ lịch sử nhân loại. Văn hoá du  trì v  phát triển bản sắc dân tộc 

v  l  cầu nối hữu nghị gắn bó các dân tộc, gắn kết các thế hệ trong mục ti u 

hƣớng  ến cái Chân- Thiện- Mỹ. Văn hoá l  "gien" xã hội di tru ền phẩm chất 

cộng  ồng ngƣời lại cho các thế hệ sau.  

           - Chức năng nhận thức: L  chức năng  ầu ti n, tồn tại trong mọi hoạt 

 ộng văn hoá. Bởi, con ngƣời không có nhận thức thì không thể có bất cứ một 

h nh  ộng văn hoá n o. Nhƣng quá trình nhận thức n   của con ngƣời trong các 

hoạt  ộng văn hóa lại  ƣợc thông qua  ặc trƣng,  ặc thù của văn hóa. Nâng cao 

trình  ộ nhận thức của con ngƣời chính l  phát hu  những tiềm năng ở con 

ngƣời. 

    - Chức năng thẩm mỹ: Cùng với nhu cầu hiểu biết, con ngƣời còn có 

nhu cầu hƣởng thụ, hƣớng tới cái  ẹp. Con ngƣời nh o nặn hiện thực theo qu  

luật của cái  ẹp cho n n văn hóa phải có chức năng n  . Nói cách khác, văn hoá 

l  sự sáng tạo của con ngƣời theo qu  luật của cái  ẹp, trong  ó, văn học nghệ 

thuật l  biểu hiện tập trung nhất sự sáng tạo ấ . Với tƣ cách l  khách thể của văn 

hóa, con ngƣời tiếp nhận chức năng n   của văn hóa v  tự thanh lọc mình theo 

hƣớng vƣơn tới cái  ẹp v  khắc phục cái xấu trong mỗi ngƣời .  

             - Chức năng giải trí: Trong cuộc sống, ngo i hoạt  ộng lao  ộng v  sáng 

tạo, con ngƣời còn có nhu cầu giải trí. Các hoạt  ộng văn hoá, câu lạc bộ, bảo 

t ng, lễ hội, ca nhạc,... sẽ  áp ứng  ƣợc các nhu cầu ấ . Nhƣ vậ , sự giải trí bằng 

các hoạt  ộng văn hoá l  bổ ích, cần thiết, góp phần giúp cho con ngƣời lao  ộng 

sáng tạo có hiệu quả hơn v  giúp con ngƣời phát triển to n  iện.  

Với các chức năng tr n, chứng tỏ văn hoá có một  ời sống ri ng, qu  

luật hoạt  ộng ri ng nhƣng lại không nằm ngo i kinh tế v  chính trị.  

Vì sự phát triển v  ho n thiện con ngƣời v  xã hội l  mục ti u cao cả của văn 

hoá. 

1.1.2. Pháp luật 
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1.1.2.1. Khái niệm pháp luật 

Pháp luật l  hệ thống những qui tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do 

nh  nƣớc ban h nh hoặc thứa nhận v   ảm bảo thực hiện, thể hiện   chí của giai 

cấp cầm qu ền v  là nhân tố  iều chỉnh các quan hệ xã hội pháp triển phù hợp 

với lợi ích của giai cấp mình 

1.1.2.2. Quan niệm pháp luật văn hoá 

Pháp luật văn hoá l  tổng hợp các qu  phạm pháp luật, hệ thống các chính 

sách do nh  nƣớc ban h nh  ể thực hiện công tác quản l  văn hoá  

Qu  phạm pháp luật l  những qu  tắc, chuẩn mực mang tính bắt buộc 

chung phải thi h nh ha  thực hiện  ối với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan, 

v   ƣợc ban h nh hoặc thừa nhận bởi các cơ quan Nh  nƣớc có thẩm qu ền. 

Qu  phạm pháp luật  ƣợc chứa  ựng trong các hình thức nhƣ Văn bản 

pháp, Tiền lệ pháp và Tập quán pháp (Luật tục). 

+ Chính sách: Ví dụ 

- Chính sách kinh tế: là chính sách của nh  nƣớc  ối với phát triển nền 

kinh tế quốc dân 

- Chính sách xã hội: là chính sách ƣu  ãi, trợ giúp một số l nh vực ha   ối 

tƣợng nhất  ịnh của xã hội 

- Chính sách đối ngoại: chính sách về ngoại giao của một quốc gia 

+ Khái niệm chính sách: Chính sách l  chủ trƣơng, biện pháp của một 

 ảng phái, một chính phủ, thể hiện ở những chuẩn tắc cụ thể (thƣờng  ƣợc thể 

chế hóa bằng hệ thống luật pháp, các qu  chuẩn h nh vi v  những qu   ịnh 

khác)  ể thực hiện  ƣờng lối, nhiệm vụ trong các l nh vực kinh tế-xã hội, theo 

quan  iểm nhất  ịnh, nhằm  ạt  ƣợc mục  ích, lợi ích nhất  ịnh 

+ Nguồn chính sách  

- Nghị qu ết của Đảng Cộng sản, Kết luận của Bộ Chính trị:  ƣa ra những 

 ịnh hƣớng chung cho việc xâ  dựng các chính sách về phát triển kinh tế - xã 

hội - văn hóa. 

- Hiến pháp:  ƣa ra một số chinh sách mang tính  ịnh hƣớng chung: chính 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Quy_t%E1%BA%AFc&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_nh%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_b%E1%BA%A3n_quy_ph%E1%BA%A1m_ph%C3%A1p_lu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_b%E1%BA%A3n_quy_ph%E1%BA%A1m_ph%C3%A1p_lu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_l%E1%BB%87_ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%ADp_qu%C3%A1n_ph%C3%A1p&action=edit&redlink=1
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sách dân tộc,  ối ngoại, giáo dục.. 

- Nghị qu ết của Quốc hội:  ƣa ra những chính sách mang tính  ịnh 

hƣớng  ể các ng nh, các cấp nghi n cứu xâ  dựng các chính sách cụ thể  ối với 

từng.... 

- Các chính sách cụ thể cũng thƣờng  ƣợc xâ  dựng từ các cam kết quốc 

tế, ha  từ   u cầu của các chiến lƣợc, qu  hoạch, kế hoạch,  ề án phát triển của 

từng l nh vực, từng ng nh… Ví dụ: chính sách ng nh giáo dục,   tế, văn hóa. 

+ Cấp ph  du ệt chính sách thƣờng do từ nguồn ra  ời của các chính sách 

nhƣ: Các cấp lãnh  ạo của Đảng; Quốc hội, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ; 

HĐND, Chủ tịch Ủ  ban Nhân dân; Bộ trƣởng.... 

Lƣu ý 

  - Trong quá trình xâ  dựng v  ban h nh các chính sách của bất kỳ một 

quốc gia n o, cũng có sự bất cập so với   u cầu phát triển của thực tiễn 

- Bất cập của chính sách thể hiện ở sự thiếu  ồng bộ, hoặc chƣa phù hợp 

với thực tế, hoặc mang tính cục bộ, thiếu tính ổn  ịnh lâu d i. Ví dụ:  chính sách 

cho nh  giáo l m quản l  giáo dục. 

+ Chính sách văn hóa: Chính sách văn hóa l  một hệ thống các ngu  n 

tắc, các qu  chuẩn của nh  nƣớc trong l nh vực văn hóa, bằng cách sử dụng các 

nguồn lực, phƣơng tiện  ể quản l , phát triển  ời sống văn hóa, nhằm  áp ứng 

nhu cầu văn hóa của nhân dân. 

+ Phát triển chính sách văn hóa: Xâ  dựng, ho n thiện chính sách nhằm 

bảo tồn v  phát hu  giá trị văn hóa, xâ  dựng sáng tạo giá trị mới, thúc  ẩ  sự 

phát triển văn hóa của mỗi quốc gia theo hƣớng hiện  ại – bản sắc. 

+ Phát triển chính sách văn hóa ở Việt Nam 

- Phát triển chính sách l  nghi n cứu xâ  dựng v  ban h nh một hệ thống 

các chính sách to n diện,  ồng bộ tr n mọi l nh vực của VH, phù hợp với  ƣờng 

lối của Đảng, Nh  nƣớc v  pháp luật Việt Nam,  áp ứng   u cầu thời kỳ  ổi 

mới, hội nhập 

- Hệ thống chính sách Việt Nam phải nhằm thúc  ẩ  sự sáng tạo văn hóa - 
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nghệ thuật, b o tồn bản sắc v  sự  ạng văn hóa; phát hu  lợi thế văn hóa Việt 

Nam  ối với quốc tế; thực hiện cam kết quốc tế 

- Loại bỏ những chính sách không còn phù hợp, lỗi thời.. 

- Mục  ích: phát hu  vai trò lãnh  ạo của Đảng v  quản l  nh  nƣớc  ối 

với sự nghiệp phát triển văn hóa. 

+ Các th nh tố cơ bản của chính sách văn hóa: bao gồm mục  ích, hệ 

thống thể chế tƣơng ứng, các biện pháp t i chính, các cơ cấu v  tổ chức xã hội 

tƣơng ứng. 

+ Các thể chế  

- Luật: l  cấp  ộ cao nhất của chính sách văn hóa, l  sự thể chế hóa các 

quan hệ xã hội trong l nh vực văn hóa, nhằm  iều chỉnh các h nh vi giữa các b n 

có liên quan theo qu   ịnh chung của luật pháp (Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Di sản 

văn hóa, Luật Điện ảnh..) Ngo i luật, còn có các Nghị  ịnh, Thông tƣ của Chính 

phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, các cơ quan cấp Bộ có thẩm qu ền.  

- Chiến lược, Kế hoạch, Quy hoạch…: thể hiện sự  iều h nh của Nh  

nƣớc (Chiến lƣợc phát triển văn hóa, Chiến lƣợc bảo tồn v  phát….) 

- Chính sách đầu tư; Chính sách thuế; chính sách hiến tặng, bảo trợ, tài 

trợ cho văn hóa - nghệ thuật; Các phương pháp hành chính.  

 Thể hiện thông qua việc thi h nh luật pháp v  các hoạt  ộng khác nhằm 

 iều h nh hoạt  ộng văn hóa  i  úng luật v  các qu   ịnh. 

+ Phân loại chính sách văn hóa 

o Phân loại theo thời gian 

- Các chính sách văn hóa d i hạn: (thƣờng từ 5 năm, 10 năm…), mang 

tầm quốc gia, sự can thiệp sẽ l m tha   ổi cơ bản tình trạng của thực tiễn. 

- Các chính sách văn hóa trung hạn: (thƣờng l  v i năm), do các cơ quan 

cấp Bộ, Tỉnh, có phạm vi triển khai v  ảnh hƣởng hạn chế hơn; 

- Các loại chính sách văn hóa ngắn hạn: do các tổ chức quản l  từng l nh 

vực cụ thể của văn hóa, thông qua các dự án,  ƣợc triển khai cụ thể một vấn  ề 

của thực tiễn  ời sống văn hóa. 
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o Phân loại theo lĩnh vực 

- Chính sách xã hội hoá hoạt  ộng văn hóa;  

- Chính sách kinh tế trong văn hóa;  

- Chính sách văn hóa trong kinh tế;  

- Chính sách   o tạo v  bồi dƣỡng t i năng nghệ thuật;  

- Chính sách tôn vinh những ngƣời có công tr n l nh vực văn hóa nghệ thuật;  

- Chính sách văn hóa  ối với  ồng b o dân tộc thiểu số;  

- Chính sách văn hóa trong tôn giáo;  

- Chính sách văn hóa  ối với những ngƣời bị tổn thƣơng trong xã hội;  

- Chính sách  ầu tƣ t i chính cho hoạt  ộng văn hóa;  

- Chính sách xuất nhập khẩu văn hóa phẩm;  

- Chính sách văn hóa  ối với kiều b o ở nƣớc ngo i;  

- Chính sách mở rộng giao lƣu v  hợp tác quốc tế về văn hóa. 

+ Vai trò của chính sách văn hóa 

- Định hƣớng phát triển cho to n bộ  ời sống văn hóa ha  cho một l nh 

vực của văn hóa; 

- Điều hòa các mâu thuẫn, các vấn  ề phát sinh trong quá trình phát triển 

văn hóa; 

- Điều tiết sự phát triển văn hóa bằng các công cụ chính sách cụ thể cho 

từng l nh vực, cùng với hệ thống cơ quan quản l  văn hóa hoạt  ộng có hiệu lực, 

hiệu quả; 

- Thể hiện các ƣu ti n phát triển thông qua các  ầu tƣ ƣu ti n cho mỗi l nh 

vực văn hóa trong từng thời kỳ, trong các chính sách t i trợ của nh  nƣớc, chính 

sách thuế  ối với từng l nh vực của văn hóa.  

- Tập trung nguồn lực cho phát triển văn hóa trong các chƣơng trình, kế 

hoạch v  dự án phát triển của từng l nh vực, từng giai  oạn; 

- Hạn chế các xu hƣớng phát triển văn hóa không có lợi cho tiến trình phát 

triển nói chung; kiểm soát, kiểm du ệt các sản phẩm văn hóa  ộc hại, có nội 

dung phản văn hóa, phi văn hóa,  i ngƣợc lại những thuần phong, mỹ tục dân 
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tộc. 

- Thúc  ẩ  hoặc hạn chế hội nhập văn hóa  

Lƣu ý 

- Bản chất của chính sách văn hóa l  sự can thiệp ha  không can thiệp của 

nh  nƣớc v o l nh vực văn hóa. Chính sách văn hóa có ảnh hƣởng rất sâu rộng 

 ến sự phát triển xã hội, chính vì vậ  m  tính  úng  ắn ha  sai lầm, hạn chế của 

một chính sách văn hóa quốc gia sẽ có tác  ộng quan trọng  ến phát triển văn 

hóa và xã hội. 

- So với các chính sách ở các l nh vực khác, chính sách văn hóa thƣờng 

không can thiệp một cách “thô bạo”, “ép buộc”, “răn  e”; “trừng phạt”, m  

mang tính “bảo trợ”, “hỗ trợ”, “thúc  ẩ ”, v  cũng hạn chế tính chất h nh chính 

hơn. 

- Cần có sự cân bằng giữa  ếu tố nh  nƣớc v   ếu tố dân sự trong khi xâ  

dựng chính sách văn hóa 

1.1.3. Vai trò của pháp luật văn hoá 

 “Văn hóa l  nền tảng tinh thần của xã hội, l  mục ti u,  ộng lực phát 

triển  ất nƣớc. Văn hóa phải  ƣợc  ặt ngang h ng với kinh tế, chính trị v  xã 

hội”. Để l m  ƣợc  iều  ó, một trong những   u cầu  ặt ra l  cần xâ  dựng v  

ho n thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật về văn hóa nói ri ng, bảo 

 ảm phát hu  các giá trị văn hóa tru ền thống. Do vậ , việc xác  ịnh v  phát 

hu  vai trò pháp luật trong giữ gìn v  phát triển văn hóa tru ền thống có   ngh a 

rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị qu ết 33-NQ/TW ngày 09 - 6 

– 2014  ã  ƣợc Hội nghị Trung ƣơng 9 Khóa XI thông qua. 

Vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát hu  bản sắc văn hóa tru ền thống 

chính l , thông qua pháp luật  ƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng về văn hóa  ƣợc 

nghi m túc thực hiện trong to n xã hội;  ồng thời pháp luật xác lập cơ sở pháp 

l  cho các chủ thể tham gia giữ gìn, phát hu  bản sắc văn hóa v  chống lại 

những h nh vi vi phạm pháp luật về vấn  ề tr n, nhằm thực hiện mục ti u xâ  

dựng v  phát triển nền văn hóa Việt Nam ti n tiến  ậm    bản sắc dân tộc. 
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Có thể khái quát vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát hu  văn hóa dân 

tộc tr n những phƣơng diện sau: 

Thứ nhất, pháp luật thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng trong 

giữ gìn và phát triển văn hóa,làm cho chủ trương, đường lối trở thành ý chí và 

mục tiêu của toàn xã hội 

Pháp luật luôn phản ánh  ƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, thể chế hóa 

 ƣờng lối, chủ trƣơng ấ  th nh các qu   ịnh chung thống nhất tr n qu  mô 

to n xã hội. Do  ó, việc xâ  dựng v  ho n thiện hệ thống pháp luật cũng nhƣ 

công tác tổ chức v  thực hiện pháp luật phải thấm nhuần các quan  iểm của 

Đảng. Thực tiễn cho thấ , nếu sử dụng tốt công cụ pháp luật, thì  ƣờng lối, 

chính sách của Đảng sẽ nhanh chóng  i v o cuộc sống. Thông qua pháp luật, 

các  ƣờng lối, chủ trƣơng, quan  iểm của Đảng  ƣợc triển khai một cách 

nhanh chóng, cụ thể, rộng lớn hơn. Thực tiễn pháp l  l  môi trƣờng  ể kiểm 

nghiệm tính  úng  ắn v  có hiệu quả  ƣờng lối, chủ trƣơng v  quan  iểm của 

Đảng. 

Bằng việc ban h nh các văn bản pháp luật, Nh  nƣớc ấn  ịnh những 

khuôn mẫu h nh vi, những mô hình xử sự với các qu ền v  ngh a vụ của các 

chủ thể trong xã hội  ối với việc giữ gìn v  phát hu  bản sắc văn hóa dân tộc. 

Chỉ trong trƣờng hợp  ó, bản sắc văn hóa vốn có những quan niệm vốn không 

 ồng nhất trở th nh ngh a vụ thực hiện của các công dân. Nhƣ vậ , pháp luật 

không chỉ l  qu  phạm hóa chính sách của Nh  nƣớc về văn hóa tru ền thống 

m  còn  ề cao v  l m gi u th m giá trị của bản sắc văn hóa dân tộc. Từ chỗ chỉ 

l  quan  iểm,  ƣờng lối của một giai cấp, một chính  ảng, bản sắc văn hóa khi 

 ƣợc luật hóa  ã trở th nh quan niệm, ti u chí v    u cầu chung của to n xã hội. 

Bởi thế, vi phạm pháp luật về văn hóa không chỉ  ơn thuần l  xâm phạm chính 

sách văn hóa của Nh  nƣớc m  còn  i ngƣợc lại những ti u chí v    u cầu 

chung của to n xã hội. 

Hệ thống pháp luật thể hiện quan  iểm thông qua qu ền v  ngh a vụ cụ 

thể trong những quan hệ pháp luật cụ thể v  hệ thống chế t i tƣơng ứng với các 
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loại trách nhiệm pháp l . Tính khách quan l   iều kiện h ng  ầu  ể pháp luật 

gánh vác vai trò của mình trong giữ gìn v  phát hu  bản sắc văn hóa dân tộc. 

Không phù hợp với các  iều kiện kinh tế, chính trị, xã hội quốc gia trong những 

ho n cảnh nhất  ịnh, pháp luật sẽ trở th nh công cụ quản l  kém hiệu quả, dẫn 

 ến phá vỡ hệ giá trị văn hóa tồn tại lâu d i của dân tộc. Điều  ó  òi hỏi pháp 

luật phải phản ánh chân thực khách quan các quan hệ xã hội m  nó  iều chỉnh 

nhƣng không phải l  một phi n bản của cuộc sống, m  trái lại l  sự phản ánh 

tích cực v  có giá trị phổ biến. 

Để có thể tổ chức, quản l   ƣợc tốt hơn các vấn  ề về văn hóa- xã hội, 

 ảm bảo cho các chủ trƣơng,  ƣờng lối của Đảng về xâ  dựng văn hóa Việt 

Nam tiên tiến,  ậm    bản sắc dân tộc,  áp ứng   u cầu quản l  nh  nƣớc về văn 

hóa, nh  nƣớc phải tiến h nh xâ  dựng pháp luật  ể thể chế hóa các chủ trƣơng 

tr n. Khi tiến h nh xâ  dựng (ban h nh) các qu  phạm pháp luật, Nh  nƣớc sử 

dụng chúng  ể  iều chỉnh các quan hệ xã hội phục vụ lợi ích v  mục  ích của 

Nh  nƣớc v  xă hội. Mục  ích của nh  nƣớc khi thể chế hóa các chủ trƣơng của 

Đảng về xâ  dựng nền văn hóa Việt Nam  áp ứng   u cầu xâ  dựng v  phát 

triển  ất nƣớc l  nhằm xâ  dựng một nền văn hóa mới- nền văn hóa xã hội chủ 

ngh a ở Việt Nam, bảo  ảm phát triển kinh tế gắn với ti u chí bền vững. Điều  ó 

chỉ có thể  ạt  ƣợc khi các qu  phạm pháp luật về văn hóa nói chung v  văn hóa 

tru ền thống nói ri ng do Nh  nƣớc ban h nh  ƣợc mọi tổ chức v  cá nhân trong 

xã hội thực hiện  ầ   ủ v  chính xác. 

Thứ hai,pháp luật tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc cho cơ quan quản lý 

nhà nước, tổ chức và cá nhân giữ gìn, phát triển văn hóa 

Văn hóa  ƣợc xem l  sự vun trồng bồi  ắp hoạt  ộng tinh thần của con 

ngƣời; các chính sách về văn hóa cũng thể hiện sự quan tâm của Nh  nƣớc  ối 

với sự nghiệp xâ  dựng v  phát triển con ngƣời. Chính sách văn hóa nói ri ng v  

chính sách xã hội nói chung  iều chỉnh bất bình  ẳng trong sáng tạo v  hƣởng 

thụ văn hóa, khích lệ v  hỗ trợ những xu hƣớng văn hóa có nhiều triển vọng, 

ti u biểu cho sức mạnh dân tộc, cho sự  ịnh hƣớng nhu cầu văn hóa l nh mạnh 
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của xã hội. Pháp luật phải  iều chỉnh kịp thời  ể các mục ti u văn hóa  ã  ề ra, 

trong  ó các giá trị văn hóa dân tộc l  mục ti u quan trọng m  pháp luật cần phải 

tác  ộng  iều chỉnh, nhằm tạo ra cơ sở pháp l  vững chắc cho mọi chủ thể trong 

các hoạt  ộng văn hóa. 

Bằng các chính sách cụ thể, các chủ thể  ƣợc xử sự theo cách m  pháp 

luật cho phép, phù hợp qu   ịnh của pháp luật nhằm giữ gìn, phát hu  bản sắc 

văn hóa. Trong việc tạo khung pháp l  cho các chủ thể thực hiện việc giữ gìn, 

phát hu  bản sắc văn hóa, các chủ thể có những qu ền mang những  ặc tính 

nhất  ịnh. B n cạnh  ó, pháp luật cũng qu   ịnh những ngh a vụ bắt buộc các 

chủ thể nhằm thực hiện hiệu quả các mục ti u. 

Với vai trò l  phƣơng tiện chính thức hóa các giá trị của văn hóa tru ền 

thống dân tộc, pháp luật  ã phản ánh quá trình thu thập, nhận thức, s ng lọc các 

giá trị văn hóa tru ền thống v  biến các giá trị  ó th nh hiện thực trong  ời 

sống. 

Thứ ba, pháp luật là công cụ hữu hiệu giữ gìn và phát huy bản sắc văn 

hóa truyền thống 

Trong mối quan hệ giữa Nh  nƣớc, pháp luật v  các giá trị văn hóa tru ền 

thống, một mặt Nh  nƣớc phát hiện, thừa nhận những giá trị văn hóa dân tộc, thể 

hiện nó trong hệ thống các văn bản pháp luật, trở th nh   chí v  mục ti u h nh 

 ộng của to n xã hội. Mặt khác, những giá trị văn hóa tru ền thống phải  ƣợc 

 ánh giá tr n cơ sở khách quan, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống  ặt ra, nhằm 

 ảm bảo cho những giá trị  ó tồn tại v  phát hu  trong cuộc sống, góp phần v o 

việc xâ  dựng nền văn hóa mới v  l  mục ti u,  ộng lực của sự phát triển. Trong 

quan hệ n  , pháp luật l  công cụ tích cực của nh  nƣớc nhằm giữ gìn v  phát 

hu  bản sắc văn hóa tru ền thống góp phần thực hiện các mục ti u về xâ  dựng 

nền văn hóa. Nh  nƣớc quản l  xã hội bằng pháp luật chứ không chỉ bằng  ạo 

l , tru ền thống của văn hóa dân tộc, nhƣng khi những  ạo l , những giá trị tốt 

 ẹp của dân tộc  ƣợc luật hóa trở th nh   chí của Nh  nƣớc- m   ó l    chí của 

nhân dân,   chí của to n xã hội thì sẽ  em lại hiệu lực, hiệu quả rất lớn trong 



 

19 

việc giữ gìn, phát hu  bản sắc văn hóa tru ền thống. 

Song song với việc  iều chỉnh các quan hệ kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp 

luật thể hiện khả năng bảo vệ của mình  ối các trật tự, các chuẩn mực văn hóa 

 ã  ƣợc xác lập. Thông qua việc dự liệu các chế t i pháp l  v  khả năng trách 

nhiệm pháp l  trong trƣờng hợp các quan hệ xã hội, các chuẩn mực văn hóa 

 ƣợc pháp luật  iều chỉnh bị vi phạm, pháp luật loại bỏ các quan hệ không phù 

hợp, các giá trị lỗi thời, bảo vệ các quan hệ, các giá trị l nh mạnh,  ấu tranh 

ngăn ngừa các h nh vi xâm hại  ến chế  ộ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của 

 ất nƣớc. 

Thứ tư, pháp luật có vai trò giáo dục ý thức con người trong việc giữ gìn, 

phát huy bản sắc văn hóa truyền thống 

Pháp luật giáo dục con ngƣời tính tự giác, tinh thần trách nhiệm với cộng 

 ồng xã hội, trong  ó có   thức về việc giữ gìn v  phát hu  bản sắc văn hóa 

tru ền thống. Do  ó,  ể nâng cao   thức pháp luật cho mọi ngƣời trong giữ gìn 

và phát hu  bản sắc văn hóa tru ền thống thì việc nâng cao vai trò của pháp luật 

trong  ời sống cộng  ồng v    thức tự giác của mọi ngƣời l  việc l m cần thiết. 

Có thể khẳng  ịnh rằng,   thức pháp luật của các chủ thể, một mặt l  sản phẩm 

của sự tác  ộng pháp luật v o nhận thức của con ngƣời, mặt khác l  nhân tố hình 

th nh tri thức, tình cảm, h nh vi pháp luật của họ  ối với những giá trị tốt  ẹp 

của nền văn hóa tru ền thống dân tộc. Vì thế,   thức pháp luật li n quan v  tác 

 ộng trực tiếp tới cơ chế  iều chỉnh pháp luật v  l  cơ sở  ể pháp luật thực hiện 

vai trò của mình trong giữ gìn v  phát hu  bản sắc văn hóa tru ền thống thông 

qua nhận thức v  h nh vi tích cực của các chủ thể trong  ời sống xã hội. Chính 

những cảm nhận, hiểu biết v  thấ  rõ vai trò to lớn của bản sắc văn hóa tru ền 

thống  ối với sự phát triển của  ất nƣớc thông qua pháp luật sẽ giúp cho con 

ngƣời có niềm tin v  ứng xử phù hợp hơn trong h nh vi của mình. 

Trong quá trình thực hiện chức năng  iều chỉnh v  bảo vệ các quan hệ xã 

hội, trong  ó có các quan hệ trong  ời sống văn hóa, trong việc giữ gìn v  phát 

hu  các giá trị văn hóa tru ền thống, pháp luật luôn tác  ộng mạnh mẽ l n   
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thức của các chủ thể quan hệ pháp luật, hình th nh một   thức pháp luật tƣơng 

ứng v  một lối sống theo pháp luật. Nhờ  ó, các chủ thể chủ  ộng lựa chọn cách 

thức ứng xử trong thực tiễn  ời sống phù hợp với các chuẩn mực  ƣợc luật  ịnh. 

Trong mối quan hệ giữa tâm l  v    thức của các chủ thể pháp luật, chức năng 

giáo dục  ƣợc thể hiện. Nhờ vậ  hình th nh mối quan hệ phụ thuộc giữa qu  

phạm pháp luật- thực tiễn thi h nh, áp dụng pháp luật v    thức, lối sống theo 

pháp luật. 

Nhƣ vậ , phát hu  các  ếu tố tru ền thống  ể phát triển xã hội nhƣng 

không  ồng nhất với bảo thủ. Mọi hệ chính sách v  chiến lƣợc phát triển văn 

hóa phải bù  ắp v  chọn lọc các  ếu tố của tru ền thống. Mọi chính sách về bảo 

tồn, bảo t ng, về xâ  dựng v  phát triển các  ếu tố văn hóa từ trong lòng sâu của 

xã hội phải thiết lập  ƣợc sự  ổi mới. Giữ gìn các giá trị văn hóa tru ền thống 

bằng cách xâ  dựng một hệ giá trị mới tr n nền tảng tru ền thống,  ó l  mục 

ti u của các chính sách v  chiến lƣợc văn hóa. 

Pháp luật thông qua   thức của con ngƣời  iều khiển to n bộ quá trình 

 ịnh hƣớng h nh vi, xác  ịnh mục  ích,  ộng cơ,  iều chỉnh v   iều khiển h nh 

vi của con ngƣời trong việc giữ gìn những giá trị tru ền thống của dân tộc. 

Trong công tác quản l  nh  nƣớc, việc ho n thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, 

xác  ịnh  úng vai trò của pháp luật sẽ giúp chúng ta phát hu  tốt nhất vai trò của 

chúng trong giữ gìn, phát hu  bản sắc văn hóa dân tộc, qua  ó bảo  ảm văn hóa 

l  một nội dung cốt lõi trong tiến trình phát triển  ất nƣớc. 

1.2. Các lĩnh vực của quản lý nhà nƣớc về văn hóa 

1.2.1. Khái niệm, vai trò, bản chất quản lý nhà nước về văn hoá 

1.2.1.1. Quản lý và quản lý văn hoá     

 Quản l  

        - Quản l  l  sự tác  ộng có tổ chức, có hƣớng  ích của chủ thể quản l  tới 

 ối tƣợng quản l  nhằm  ạt mục ti u  ã  ề ra” [Viện Quản l  kinh tế - Học viện 

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh]. 

       - “Quản l  l  dựa tr n chủ trƣơng,  ƣờng lối  ể  ề ra sự tác  ộng có kế  
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hoạch, có tổ chức, có  ịnh hƣớng của chủ thể quản l  tới  ối tƣợng quản l  

nhằm  ạt mục ti u  ề ra” (Đại Từ  iển Tiếng Việt, Ngu ễn Nhƣ Ý chủ bi n). 

Quản lý (sự quản lý) là khái niệm chỉ việc người có vai trò thực hiện tổ 

chức, điều hành một nhóm, cộng đồng (tổ chức) để đạt mục tiêu, kế hoạch được 

đề ra. 

 Hoạt  ộng quản l  nhằm xác  ịnh mục ti u, hoạch  ịnh kế hoạch h nh 

 ộng v  tổ chức… giúp cá nhân, nhóm, tổ chức  ạt  ƣợc mục  ích  ã xác  ịnh; 

thỏa mãn  ƣợc nhu cầu phát triển cá nhân v  xã hội.  

 Quản l  văn hoá  

 Quản l  nh  nƣớc về văn hóa l  sự quản l  của nh  nƣớc  ối với to n bộ 

hoạt  ộng văn hóa của quốc gia bằng qu ền lực nh  nƣớc thông qua hiến pháp, 

pháp luật v  cơ chế chính sách nhằm  ảm bảo sự phát triển của nền văn hóa dân 

tộc” 

 Quản l  văn hóa l  hoạt  ộng của chủ thể quản l  (cá nhân, tổ chức)  iều 

h nh, tạo  iều kiện cho l nh vực VH thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch  ã  ƣợc  ề 

ra,  ạt  ƣợc kết quả mong muốn. 

Theo ngh a rộng: Quản l  nh  nƣớc về văn hóa  là thể hiện qu ền lực 

chính trị v  trách nhiệm của nh  nƣớc  ối với việc xâ  dựng v  phát triển văn 

hóa, thông qua các cơ quan lập pháp, h nh pháp v  tƣ pháp - tức xâ  dựng v  

quản l  nh  nƣớc  ối với văn hoá bằng hệ thống luật pháp 

       Theo ngh a hẹp: Quản l  nh  nƣớc về văn hóa  nhằm  iều h nh hoạt  ộng 

văn hóa   ƣợc thể hiện bởi cơ quan h nh pháp (Chính phủ - Bộ Văn hóa, Thể 

thao v  Du lịch…); quản l  h nh chính  ối với các hoạt  ộng văn hóa, các l nh 

vực văn hóa. 

 Vai trò của quản l  văn hóa 

- Nh  nƣớc quản l  văn hóa bằng qu ền lực thông qua thể chế, quản l  

h nh chính  ối với các l nh vực v  hoạt  ộng văn hóa, nhằm phát triển văn hóa 

 áp ứng   u cầu phát triển con ngƣời v  xã hội.  

- Tạo  iều kiện cho cá nhân, cộng  ồng trong quá trình văn hóa: sáng tạo, 
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bảo tồn phát hu  t i sản văn hóa của dân tộc; nâng cao mức hƣởng thụ văn hóa 

của nhân dân, mở rộng giao lƣu văn hóa quốc tế;   o tạo, phát triển  ội ngũ trí 

thức văn nghệ sỹ;  ảm bảo ngân sách v  những  iều kiện pháp l  cho xâ  dựng 

phát triển văn hóa. 

- Nh  nƣớc ban h nh, tổ chức thực hiện, kiểm tra v  giám sát việc thực 

hiện các văn bản qu  phạm pháp luật trong l nh vực văn hóa.  

- Nh  nƣớc  ƣa ra những  ịnh hƣớng  úng  ắn giúp cho các hoạt  ộng 

văn hóa ở  ịa phƣơng, các vùng trở n n thuận tiện hơn.  

- Quản l  nh  nƣớc về văn hóa  nhằm thực hiện  ồng bộ trong quản l  xã 

hội, thể hiện sự thống nhất quan hệ giữa  ảng v  nh  nƣớc trong quản l  xã hội 

(4 l nh vực). 

Lưu ý: Có sự khác nhau giữa các quốc gia về vai trò, vị trí của lãnh  ạo 

v  quản l  l nh vực văn hóa. Điều n   tù  thuộc v o nhận thức, quan  iểm chính 

trị v  tru ền thống văn hóa của từng quốc gia, dân tộc. 

 Bản chất của quản l  nh  nƣớc về văn hóa 

Thứ nhất, Quản lý nhà nước về văn hóa là quản lý dạng hoạt động đặc 

thù. 

-Quản l  hoạt  ộng văn hoá trong quá trình sáng tạo, bảo quản, trao 

tru ền các giá trị văn hóa. 

-Quản l  văn hóa là quản lý hoạt động tinh thần, có khả năng gâ  “hiệu 

ứng” (tích cực ha  ti u cực)  ối với.. 

+ Quản l  văn hóa l  quản lý hoạt động kinh tế văn hóa, một nguồn lực 

trực tiếp cho sự phát triển kinh tế,  

+ Tính  ặc thù không những thể hiện trong từng l nh vực cụ thể của văn hóa, 

m  còn ở công tác quản l  nh  nƣớc về văn hoá ở các cấp, từ v  mô  ến cơ sở. 

Thứ hai, Mục đích quản lý là đáp ứng nhu cầu VH của nhân dân, phát 

triển văn hóa dân tộc 

Thứ ba, Bản chất Quản lý nhà nước về văn hóa  nói đến vai trò của nhà 

nước thể hiện ở quyền lực định hướng, hệ thống thể chế, đội ngũ, đầu tư nguồn 
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lực... 

Nhƣ vậ : Quản l  nh  nƣớc về văn hóa  thực chất l  quản l  con ngƣời 

tham gia các hoạt  ộng văn hóa, thực hiện chức năng nhiệm vụ  ặt ra cho quá 

trình xâ  dựng v  phát triển sự nghiệp văn hóa quốc gia. 

 Nội dung, ngu  n tắc, phƣơng thức quản l  văn hóa ở Việt Nam. 

o Nội dung 

- Lập kế hoạch xâ  dựng v  phát triển văn hoá. 

- Xâ  dựng thể chế, chính sách văn hoá. 

- Hƣớng dẫn việc triển khai kế hoạch v  các hoạt  ộng văn hoá, tổ chức 

kiểm tra, giám sát các hoạt  ộng văn hoá. 

- Xâ  dựng v  sử dụng nguồn lực, kinh phí cho các hoạt  ộng văn hoá.  

o Nguyên tắc 

- Ngu  n tắc chung nhất l  Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân 

làm chủ.  

- Ngu  n tắc tập trung dân chủ. 

-Ngu  n tắc kết hợp quản l  theo ng nh v  theo  ịa phƣơng v  vùng lãnh 

thổ. 

- Ngu  n tắc phân biệt rõ chức năng quản l  nh  nƣớc về văn hoá v  chức 

năng quản l  kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt  ộng tr n l nh vực văn hoá. 

-Ngu  n tắc pháp chế xã hội chủ ngh a.  

-Ngu  n tắc công khai. 

  Đặc  iểm quản l  văn hóa ở Việt Nam  

- Quản l  to n bộ nền văn hóa từ v  mô cho  ến việc quản l  các hoạt 

 ộng ở cơ sở.  

- Quản l  nh  nƣớc về văn hóa mang tính qu ền lực nh  nƣớc  

- Quản l  văn hóa nhằm mục ti u xâ  dựng v  phát triển nền văn hóa ti n 

tiến,  ậm    bản sắc, phát hu  vai trò của văn hóa  ối với sự phát triển con 

ngƣời v  xã hội.  

- Quản l  văn hóa không những thực thi các chính sách kinh tế trong văn 
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hóa, m  còn nhằm thực hiện chính sách văn hóa trong kinh tế. 

 Lƣợc sử về quản l  văn hóa ở Việt Nam. 

- Thời kỳ trƣớc Cách mạng Tháng Tám (năm 938 - 1945). 

- Giai  oạn chế  ộ quân chủ phong kiến Việt Nam (938-1884). 

          -  Giai  oạn dƣới chế  ộ thực dân Pháp (1884-1945). 

- Thời kỳ sau Cách mạng Tháng 8 (1945-1986). 

- Thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ (1945 -1975). 

- Thời kỳ trƣớc  ổi mới. 

-  Thời kỳ  ổi mới 1986  ến na . 

1.2.1.2. Các hoạt động thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản, Internet, quảng cáo. 

Hệ thống thông tin  ại chúng  óng vai trò ng   c ng quan trọng trong nền 

văn hoá của  ất nƣớc. Vai trò thông tin  ại chúng l  phƣơng tiện chu ển tải các 

giá trị văn hoá  ến công chúng,  ồng thời, bản thân thông tin cũng l  một dạng 

thức văn hoá  ặc thù, có tác  ộng mạnh mẽ, sâu rộng  ối với công chúng. 

Ngu  n tắc: Sự phát triển có tính bùng nổ của các phƣơng tiện tru ền 

thông  ại chúng (tru ền hình, phát thanh, báo chí, xuất bản, mạng internet…) 

cần  ƣợc quản l  vừa chặt chẽ về ngu  n tắc, vừa cởi mở, thông thoáng về hình 

thức  ể  áp ứng nhu cầu ng   c ng cao về nguồn thông tin của nhân dân. 

Nội dung: Phát triển v  hiện  ại hoá mạng lƣới thông tin  ại chúng, nâng 

cao chất lƣợng các sản phẩm thông tin. Dùng tiếng nói các dân tộc v  chữ viết 

của các dân tộc có chữ viết tr n các phƣơng tiện thông tin  ại chúng ở vùng 

 ồng b o dân tộc. Đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin tru ền miệng, coi  â  l  

một trong những k nh thông tin rất quan trọng v  có hiệu quả. 

Tăng cƣờng v  nâng cao chất lƣợng hoạt  ộng thông tin  ối ngoại. Tiếp tục 

tăng thời lƣợng phát thanh, tru ền hình, báo  iện tử ra nƣớc ngo i,  ƣa nhiều 

thông tin v  sản phẩm văn hoá có nội dung tốt  ến  ồng b o ta ở nƣớc ngo i v  

bạn bè quốc tế. 

1.2.1.3 Các hoạt động thuộc lĩnh vực điện ảnh. 

Củng cố v  phát triển nền  iện ảnh Việt Nam hiện  ại v  mang  ậm bản sắc 
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dân tộc; hiện  ại hoá công nghiệp  iện ảnh. Phấn  ấu nâng cao số lƣợng v  chất 

lƣợng phim Việt Nam  tr n các loại sản phẩm: phim tru ện (36 - 40 phim tru ện 

nhựa  ƣợc sản xuất h ng năm), phim t i liệu, phim khoa học, phim hoạt hình (mỗi 

loại sản xuất 2 - 3 phim một tháng), phim tru ền hình. Giới thiệu  ƣợc nhiều tác 

phẩm  iện ảnh Việt Nam với các nƣớc tr n thế giới. Quản l   ồng bộ các hoạt 

 ộng  iện ảnh tr n cả 3 khâu: sản xuất phim, phát h nh phim v  phổ biến phim. 

Tăng cƣờng quản l  phim tr n tru ền hình v  tr n mạng internet. Đầu tƣ phƣơng 

tiện, trang thiết bị v  có chế  ộ khu ến khích các  ội chiếu bóng lƣu  ộng  i phục 

vụ ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng  ồng b o các dân tộc thiểu số, 

vùng bi n giới, hải  ảo. Đầu tƣ thiết bị kỹ xảo, kỹ thuật  ồng bộ chu  n dụng,  ảm 

bảo  ủ  iều kiện  ể sản xuất phim theo công nghệ hiện  ại,  ạt chuẩn kỹ thuật quốc 

tế về hình ảnh v  âm thanh. 

Thực hiện cổ phần hoá các hãng phim nh  nƣớc; khu ến khích, tạo  iều 

kiện cho việc th nh lập các hãng phim tƣ nhân, các hiệp hội sản xuất phim, phát 

h nh phim…  ể hỗ trợ nhau trong các hoạt  ộng sản xuất, phát h nh v  phổ biến 

phim. 

Thực hiện chế  ộ  ặt h ng,  ấu thầu sản xuất phim sử dụng ngân sách nh  

nƣớc. 

1.2.1.4. Các hoạt động thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. 

Phát triển nghệ thuật biểu diễn theo  ịnh hƣớng ƣu ti n  ầu tƣ cho việc giữ 

gìn v  phát hu  các loại hình nghệ thuật biểu diễn tru ền thống; sƣu tầm, phục 

hồi v  phát triển một số loại hình nghệ thuật tru ền thống có ngu  cơ thất 

tru ền. Đầu tƣ có trọng  iểm xâ  dựng v  phát triển một số loại hình nghệ thuật 

cổ  iển thế giới phù hợp với  iều kiện Việt Nam;  ầu tƣ d n dựng có chọn lọc 

một số tác phẩm kinh  iển thế giới có giá trị cao về nội dung tƣ tƣởng v  nghệ 

thuật  ể các nh  hát giới thiệu cho công chúng. Chú trọng  ịnh hƣớng trong 

sáng tác v  trong biểu diễn  ối với văn nghệ s ; giáo dục về thị hiếu cho lớp trẻ, 

tạo sự  am m ,   u thích nghệ thuật tru ền thống dân tộc l  nhiệm vụ thƣờng 

xuyên, lâu dài. 
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Nâng cao chất lƣợng nghệ thuật, phấn  ấu tạo  ƣợc nhiều tác phẩm nghệ 

thuật  ỉnh cao;  ầu tƣ  ể có nhiều kịch bản, vở diễn có giá trị cao về nội dung tƣ 

tƣởng v  nghệ thuật. Xâ  dựng các chƣơng trình nghệ thuật  i phục vụ vùng 

sâu, vùng xa, vùng  ồng b o dân tộc, vùng bi n giới, hải  ảo. 

B n cạnh việc xâ  dựng các  ơn vị nghệ thuật nh  nƣớc  úng theo qu  

chuẩn về tổ chức, chất lƣợng nghệ thuật, phƣơng hƣớng nghệ thuật,  ội ngũ diễn 

vi n, khu ến khích v  tạo  iều kiện th nh lập các  ơn vị nghệ thuật ngo i công 

lập. Phát triển về số lƣợng v  nâng cao  chất lƣợng hoạt  ộng của các  ội nghệ 

thuật quần chúng ở cơ sở. 

Chú trọng v   ầu tƣ thoả  áng cho việc   o tạo t i năng nghệ thuật cả ở 

trong v  ngo i nƣớc. Xâ  dựng một số công trình biểu diễn nghệ thuật ti u biểu, 

cơ sở lu ện tập v  trang thiết bị kỹ thuật hiện  ại cho các  o n nghệ thuật theo 

Qu  hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn. 

1.2.1.5. Các hoạt động thuộc lĩnh vực mỹ thuật. 

Đƣa mỹ thuật v  nhiếp ảnh Việt Nam phát triển ngang tầm khu vực v  từng 

bƣớc theo kịp các nƣớc phát triển. 

Nghi n cứu các trƣờng phái, tr o lƣu, phƣơng thức thể hiện của mỹ thuật 

 ƣơng  ại nhằm khẳng  ịnh v  phát hu  bản sắc dân tộc trong mỹ thuật Việt 

Nam, tiếp thu có chọn lọc những th nh tựu của mỹ thuật  ƣơng  ại thế giới, l m 

phong phú cho nền mỹ thuật của nƣớc nh . 

Nh  nƣớc  ầu tƣ, hỗ trợ cho hoạt  ộng sáng tạo các tác phẩm mỹ thuật  ể 

có  ƣợc những tác phẩm lớn, chất lƣợng cao v  tổ chức giới thiệu, phổ biến các 

tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh thông qua các giải thƣởng của Nh  nƣớc theo  ịnh 

hƣớng sáng tác của Đảng. Tổ chức  ịnh kỳ các cuộc triển lãm quốc gia về hội 

hoạ,  ồ hoạ,  i u khắc, mỹ thuật ứng dụng, nhiếp ảnh. Khu ến khích các tổ 

chức phi Chính phủ tổ chức các hoạt  ộng mỹ thuật mang tính xã hội hoá. 

Đẩ  mạnh phong tr o mỹ thuật cơ sở. 

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục v  Đ o tạo về việc dạ  nhạc, dạ  vẽ 

trong các trƣờng tiểu học, trung học trong to n quốc.  
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Chú trọng mảng mỹ thuật ứng dụng,  ặc biệt trong công nghiệp, thủ công 

nghiệp, sản phẩm ti u dùng, nội, ngoại thất, thời trang 

1.2.1.6. Các hoạt động thuộc lĩnh vực thư viện, bảo tồn, bảo tàng. . 

 Thƣ viện 

Mô hình tổ chức v  phƣơng thức hoạt  ộng của thƣ viện nƣớc ta l  kết hợp 

giữa thƣ viện tru ền thống v  thƣ viện  iện tử/thƣ viện số, trong  ó, việc sử 

dụng mạng má  tính  ể lƣu giữ, khai thác thông tin v  xâ  dựng thƣ viện số l  

xu hƣớng quan trọng nhất trong việc phát triển tự  ộng hoá các thƣ viện.  

Đầu tƣ  úng tầm cho thƣ viện, chú trọng những thƣ viện có tính khu vực: H  

Nội, Thái Ngu  n, Huế, Đ  Nẵng, Khánh Ho , th nh phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, 

Lâm Đồng. Hình th nh 03 trung tâm bảo quản vùng tại H  Nội, Huế, th nh phố 

Hồ Chí Minh. Tiến tới tổ chức một mạng lƣới thƣ viện công cộng rộng khắp, linh 

hoạt, phù hợp tr n  ịa b n cả nƣớc; củng cố v  xâ  dựng thƣ viện ở các quận, 

hu ện, thị xã;  ẩ  mạnh phát triển thƣ viện ở cấp xã v  phòng  ọc sách ở xã, 

phƣờng, cụm văn hoá, bƣu  iện - văn hoá xã ở các xã vùng cao, bi n giới, hải 

 ảo, vùng sâu, vùng xa, vùng  ồng b o dân tộc thiểu số. Xâ  dựng, củng cố v  

hiện  ại hoá thƣ viện của các trung tâm nghi n cứu khoa học, các trƣờng học, thƣ 

viện lực lƣợng vũ trang, của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp, tổ chức kinh tế,  ơn vị sự nghiệp. 

Đẩ  mạnh xã hội hoá hoạt  ộng thƣ viện, khu ến khích thƣ viện tƣ nhân 

hoạt  ộng phục vụ cộng  ồng theo qu   ịnh của pháp luật. 

Đổi mới phƣơng thức hoạt  ộng phục vụ bạn  ọc ở các thƣ viện theo 

hƣớng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tự  ộng hoá, hiện  ại hoá trong các 

khâu hoạt  ộng của thƣ viện, tạo sự li n thông giữa các thƣ viện trong môi 

trƣờng mạng nhằm khai thác vốn t i liệu phong phú,  a dạng ở các thƣ viện. Lấ  

nhiệm vụ phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện  ại hoá  ất nƣớc l m 

mục ti u lựa chọn sách, xâ  dựng vốn t i liệu thƣ viện  ể cung cấp kịp thời cho 

bạn  ọc. Xâ  dựng phong tr o  ọc sách trong xã hội, góp phần xâ  dựng có hiệu 

quả thế hệ  ọc tƣơng lai. 
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 Về l nh vực bảo t ng 

Tất cả các hoạt  ộng bảo t ng  ều phải dựa tr n các bộ sƣu tập hiện vật gốc 

có giá trị ti u biểu về các mặt lịch sử, văn hoá v  khoa học; thƣờng xu  n bổ 

sung t i liệu, hiện vật mới cho bảo t ng bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả 

việc mua các hiện vật, t i liệu qu  hiếm. ứng dụng một cách hợp l  v  có hiệu 

quả các th nh tựu khoa học, kỹ thuật v  công nghệ mới trong trƣng b   v  bảo 

quản t i liệu, hiện vật bảo t ng; ứng dụng công nghệ thông tin v o công tác quản 

l  v  thông tin tƣ liệu bảo t ng; nối mạng các bảo t ng từ Trung ƣơng  ến  ịa 

phƣơng. Chú trọng tính khoa học, tính hệ thống trong việc xâ  dựng “ngân h ng 

dữ liệu” về t i liệu, hiện vật bảo t ng. Phấn  ấu 50 - 70% số t i liệu, hiện vật 

qu  hiếm trong bảo t ng tỉnh, 70 - 100% t i liệu, hiện vật qu  hiếm trong bảo 

t ng quốc gia  ƣợc tin học hoá  ến năm 2015 v  năm 2020. 

Khu ến khích th nh lập bảo t ng, xâ  dựng các bộ sƣu tập tƣ nhân. 

Tổ chức trƣng b  , giới thiệu di sản văn hoá Việt Nam ra nƣớc ngo i v  

hợp tác giới thiệu sƣu tập hiện vật ti u biểu của nƣớc ngo i tại các bảo t ng Việt 

Nam. 

Căn cứ v o công ƣớc quốc tế về chống vận chu ển trái phép t i sản văn 

hoá, thông qua con  ƣờng ngoại giao v  thoả thuận song phƣơng, tìm hiểu, 

nghi n cứu, xúc tiến việc tiếp nhận trở lại t i liệu, hiện vật lịch sử - văn hoá qu  

giá của Việt Nam bị  ƣa ra nƣớc ngo i. 

1.2.1.7. Các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa thông tin cơ sở. 

Triển khai rộng khắp Phong tr o “To n dân  o n kết xâ  dựng  ời sống 

văn hoá”, coi  ó là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, gắn với phong tr o xâ  dựng 

chi bộ, chính qu ền trong sạch, vững mạnh. Lấ  mục ti u xâ  dựng gia  ình, 

thôn, xóm, ấp, bản, xã, phƣờng văn hoá l m nòng cốt của phong tr o. Đẩ  mạnh 

việc tổ chức thực hiện Chiến lƣợc xâ  dựng gia  ình Việt Nam giai  oạn 2005 - 

2010 v  giai  oạn 2011 - 2020; tôn vinh các gia  ình văn hoá ti u biểu; l ng, 

bản, ấp văn hoá ti u biểu. Phấn  ấu  ạt 70 - 80% số gia  ình  ạt ti u chuẩn gia 

 ình văn hoá; 65 - 70% số l ng, bản, khu phố  ạt ti u chuẩn l ng, bản, khu phố 
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văn hoá. 

Nâng cao mức hƣởng thụ văn hoá cho nhân dân, chú trọng vùng cao, vùng 

sâu, vùng xa, vùng Tâ  Ngu  n, Tâ  Nam Bộ, vùng miền núi các tỉnh phía Bắc 

v  miền Trung. Chú    ƣa các sản phẩm văn học, nghệ thuật, các chƣơng trình 

biểu diễn nghệ thuật… về cơ sở. Đảm bảo cho nhân dân  ƣợc tham gia sáng tạo 

các giá trị văn hoá v  tự tổ chức các hoạt  ộng văn hoá mang tính cộng  ồng. 

Xâ  dựng lối sống, nếp sống văn hoá ở  ịa b n dân cƣ, cơ quan,  ơn vị; 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cƣới, việc tang v  lễ hội,  ồng thời 

chống m  tín, hủ tục v  các tệ nạn xã hội khác. 

Xâ  dựng, ho n thiện, củng cố hệ thống thiết chế văn hoá từ Trung ƣơng 

 ến  ịa phƣơng. Chú trọng  ổi mới nội dung hoạt  ộng của hệ thống nh  văn 

hoá, phục vụ tốt nhu cầu hƣởng thụ văn hoá của nhân dân. Tổ chức bộ má  quản 

l  v  hoạt  ộng theo ngu  n tắc chu  n nghiệp hoá tất cả các bộ phận trong cơ 

cấu của một thiết chế văn hoá. 

1.2.1.8. Các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa các dân tộc thiểu số. 

Văn hoá các dân tộc thiểu số l  t i sản qu  giá góp phần l m n n sự phong 

phú,  a dạng m  thống nhất của văn hoá Việt Nam. Giữ gìn bản sắc v  sự  a 

dạng của văn hoá các dân tộc l  vấn  ề có   ngh a chính trị - xã hội to lớn ở kỷ 

ngu  n to n cầu hoá. Có thể nói, thực chất của vấn  ề dân tộc l  vấn  ề văn hoá. 

Coi trọng v  tổ chức thực hiện các chƣơng trình về bảo tồn, phát hu  những 

giá trị tru ền thống tốt  ẹp v  xâ  dựng, phát triển những giá trị mới về văn hoá, 

văn học, nghệ thuật,  ặc biệt l  hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ, chữ viết của các 

dân tộc thiểu số. Có chính sách v  giải pháp cụ thể xâ  dựng  ội ngũ trí thức 

trong các dân tộc thiểu số; phát hiện, bồi dƣỡng, tổ chức lực lƣợng sáng tác, sƣu 

tầm, nghi n cứu văn hoá, văn học, nghệ thuật dân tộc thiểu số. Ƣu ti n t i trợ 

cho các tác giả dân tộc thiểu số có t i năng, sáng tạo các tác phẩm về  ề t i dân 

tộc v  miền núi. 

Đẩ  mạnh các hoạt  ộng bảo tồn v  phát hu  bản sắc văn hoá các dân tộc 

thiểu số. Thông qua hoạt  ộng du lịch văn hoá  ƣợc tổ chức, quản l  tốt, góp 
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phần nâng cao  ời sống tinh thần, tạo công ăn việc l m, xoá  ói giảm nghèo cho 

 ồng b o vùng dân tộc, miền núi. 

1.2.1.9. Các hoạt động thuộc lĩnh vực quyền tác giả, nhuận bút. 

Nâng cao nhận thức, tri thức v    thức chấp h nh các qu   ịnh pháp luật về 

qu ền tác giả v  qu ền li n quan trong cộng  ồng,  ặc biệt l   ối với các tổ 

chức, cá nhân có qu ền v  ngh a vụ li n quan. Xâ  dựng hệ thống thông tin, dữ 

liệu về qu ền tác giả tr n các phƣơng tiện xuất bản, báo chí, internet. 

Củng cố v  tăng cƣờng năng lực v  hiệu quả hoạt  ộng của các cơ quan 

quản l  v  cơ quan thực thi qu ền tác giả từ Trung ƣơng  ến  ịa phƣơng. Kiểm 

tra, xử l  nghi m minh các h nh vi vi phạm. Ho n thiện hệ thống pháp luật về 

qu ền tác giả v  qu ền li n quan,  ảm bảo việc bảo hộ  ầ   ủ, có hiệu quả phù 

hợp với chuẩn mực quốc tế. Từng bƣớc hình th nh hệ thống quản l  tập thể qu ền 

tác giả. Phấn  ấu xác lập trật tự theo qu   ịnh pháp luật về qu ền tác giả v  qu ền 

li n quan tr n một số l nh vực có sự vi phạm nghi m trọng. 

1.2.1.10. Các hoạt động thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm. 

1. Hoạt  ộng xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục  ích 

kinh doanh (sau  â  gọi l  xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm): L  hoạt  ộng 

 ƣa từ Việt Nam ra nƣớc ngo i,  ƣa từ nƣớc ngo i v o Việt Nam qua cửa khẩu, 

mạng internet hoặc các hình thức khác  ối với văn hóa phẩm  ể sử dụng ri ng, 

biếu, tặng, thừa kế, triển lãm, dự thi, hợp tác trao  ổi, hội thảo, li n hoan, viện 

trợ, phổ biến hoặc các mục  ích khác không mang tính thƣơng mại thu lợi 

nhuận. 

2. Văn hóa phẩm bao gồm: 

a) Các bản ghi âm, ghi hình, các loại phim, băng từ,   a mềm,   a cứng,   a 

quang  ã ghi nội dung, các sản phẩm công nghệ nghe nhìn khác  ã ghi thông tin 

ở dạng chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh. 

b) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh, nhiếp ảnh; 

c) Di sản văn hóa vật thể v  các sản phẩm li n quan  ến di sản văn hóa phi 

vật thể. 
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Văn hóa phẩm cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. 

1. Nghi m cấm xuất khẩu, nhập khẩu các loại văn hóa phẩm sau  â : 

a) Có nội dung chống lại Nh  nƣớc Cộng hòa xã hội chủ ngh a Việt Nam, 

phá hoại khối  o n kết to n dân; 

b) Có nội dung kích  ộng bạo lực, tu  n tru ền chiến tranh xâm lƣợc, gâ  

hận thù giữa các dân tộc v  nhân dân các nƣớc; kích  ộng dâm ô,  ồi trụ , tội 

ác; 

c) Có nội dung thuộc về bí mật nh  nƣớc; 

d) Có nội dung thông tin sai sự thật, xu  n tạc lịch sử, phủ nhận th nh tựu 

cách mạng; xúc phạm v  nhân, anh hùng dân tộc; vu khống nhằm xúc phạm u  

tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm công dân; 

 ) Các loại văn hóa phẩm khác m  pháp luật cấm t ng trữ, phổ biến, lƣu 

h nh tại Việt Nam. 

Trách nhiệm Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 

văn hóa phẩm: 

- Nghi n cứu, soạn thảo trình Chính phủ ban h nh v  ban h nh theo thẩm 

qu ền các văn bản qu  phạm pháp luật về quản l  nh  nƣớc về văn hóa phẩm, 

hƣớng dẫn trình tự, thủ tục giám  ịnh văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu v  

các  iều, khoản có li n quan tại Nghị  ịnh n  . 

- Kiểm tra, cấp giấ  phép nhập khẩu văn hóa phẩm theo thẩm qu ền; tổ 

chức giám  ịnh hoặc giám  ịnh văn hóa phẩm theo   u cầu của cá nhân, tổ 

chức. 

- Thực hiện hoặc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ng nh,  ịa phƣơng có li n 

quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra giải qu ết khiếu nại, tố cáo; xử l  vi 

phạm về xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm theo thẩm qu ền.  

- Chỉ  ạo, hƣớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản qu  phạm pháp 

luật  ối với hoạt  ộng xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm. 

 (Nghị  ịnh 32 về quản l  xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không 

nhằm mục  ích kinh doanh) 
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1.2.1.11. Các hoạt động thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy quản lý văn hóa. 

Thông tƣ li n tịch 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV, hƣớng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, qu ền hạn v  cơ cấu tổ chức của Sở văn hóa thể thao du lịch 

thuộc  UBND các tỉnh, th nh phố trực thuộc TW, phòng văn hóa thông tin thuộc 

ubnd hu ện, quận, thị xã, th nh phố thuộc tỉnh. 

o Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

+ Vị trí và chức năng 

1. Sở Văn hoá, Thể thao v  Du lịch l  cơ quan chu  n môn thuộc Ủ  ban 

nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mƣu, giúp Ủ  ban nhân dân cấp 

tỉnh quản l  nh  nƣớc về văn hóa, gia  ình, thể dục, thể thao, du lịch v  quảng 

cáo (trừ quảng cáo tr n báo chí, tr n môi trƣờng mạng, tr n xuất bản phẩm v  

quảng cáo tích hợp tr n các sản phẩm, dịch vụ bƣu chính, viễn thông, công nghệ 

thông tin) ở  ịa phƣơng theo qu   ịnh của pháp luật; các dịch vụ công thuộc l nh 

vực quản l  của Sở v  thực hiện một số nhiệm vụ, qu ền hạn theo phân công 

hoặc ủ  qu ền của Ủ  ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủ  ban nhân dân cấp 

tỉnh. 

2. Sở Văn hoá, Thể thao v  Du lịch có tƣ cách pháp nhân, có con dấu v  

t i khoản ri ng; chịu sự chỉ  ạo, quản l  về tổ chức, bi n chế v  hoạt  ộng của 

Ủ  ban nhân dân cấp tỉnh,  ồng thời chịu sự chỉ  ạo, hƣớng dẫn, kiểm tra, thanh 

tra về chu  n môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao v  Du lịch. 

+ Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủ  ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Dự thảo qu ết  ịnh, chỉ thị; qu  hoạch, kế hoạch d i hạn, 05 (năm) năm 

v  h ng năm;  ề án, dự án, chƣơng trình phát triển văn hoá, gia  ình, thể dục, 

thể thao v  du lịch; chƣơng trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách h nh chính nh  nƣớc; phân cấp quản l  v  xã hội hoá trong l nh vực văn 

hoá, gia  ình, thể dục, thể thao v  du lịch ở  ịa phƣơng; 

b) Dự thảo văn bản qu   ịnh cụ thể  iều kiện, ti u chuẩn, chức danh  ối 

với Trƣởng, Phó các  ơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao v  Du lịch; Trƣởng, 
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Phó Phòng Văn hoá v  Thông tin thuộc Ủ  ban nhân dân cấp hu ện sau khi phối 

hợp v  thống nhất với Sở Thông tin v  Tru ền thông; 

c) Dự thảo văn bản qu   ịnh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, qu ền hạn v  cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao v  Du lịch. 

2. Trình Chủ tịch Ủ  ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Dự thảo qu ết  ịnh, chỉ thị thuộc thẩm qu ền ban h nh của Chủ tịch 

Ủ  ban nhân dân cấp tỉnh về văn hóa, gia  ình, thể dục, thể thao v  du lịch; 

b) Dự thảo qu ết  ịnh th nh lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, 

 ơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao v  Du lịch v  các Hội  ồng chu  n ng nh về 

văn hoá, gia  ình, thể dục, thể thao v  du lịch theo qu   ịnh của pháp luật. 

3. Hƣớng dẫn, kiểm tra v  tổ chức thực hiện các văn bản qu  phạm pháp 

luật, chính sách, qu  hoạch, kế hoạch,  ề án, dự án, chƣơng trình sau khi  ƣợc 

ph  du ệt; thông tin, tu  n tru ền, hƣớng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi 

h nh pháp luật về các l nh vực thuộc phạm vi quản l  của Sở Văn hoá, Thể thao 

v  Du lịch. 

4. Về di sản văn hoá: 

5. Về nghệ thuật biểu diễn: 

6. Về  iện ảnh: 

7. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm: 

8. Về qu ền tác giả, qu ền li n quan: 

9. Về thƣ viện: 

10. Về quảng cáo: 

11. Về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc v  tu  n tru ền cổ  ộng: 

12. Về văn học 

13. Về gia  ình: 

14 . Về thể dục, thể thao cho mọi ngƣời: 

15. Về thể thao th nh tích cao v  thể thao chu  n nghiệp: 

16. Về du lịch: 

…………………………………………. 



 

34 

+ Tổ chức và biên chế 

1. Lãnh  ạo Sở: có Giám  ốc v  không quá 03 Phó Giám  ốc; 

2. Các tổ chức tham mƣu tổng hợp v  chu  n môn nghiệp vụ: 

Số lƣợng tổ chức tham mƣu tổng hợp v  chu  n môn nghiệp vụ không quá 10 

phòng, gồm: 

a) Văn phòng; 

b) Thanh tra; 

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

d) Phòng Tổ chức - Pháp chế; 

 ) Phòng Quản l  văn hoá; 

e) Phòng Xâ  dựng nếp sống văn hoá v  gia  ình; 

g) Phòng Quản l  thể dục thể thao; 

h) Phòng Quản l  du lịch; 

i) Phòng Quản l  di sản văn hóa; 

k) Phòng Nghệ thuật hoặc Phòng Thể thao th nh tích cao hoặc Phòng Qu  

hoạch, phát triển t i ngu  n du lịch; 

Không nhất thiết các Sở Văn hóa, Thể thao v  Du lịch có tổ chức qu  

 ịnh tại Điểm k Khoản n  . 

3. Các  ơn vị sự nghiệp công lập: 

a) Bảo t ng tỉnh; 

b) Thƣ viện tỉnh; 

c) Trung tâm Văn hoá tỉnh; 

d) Đo n nghệ thuật hoặc Nh  hát; 

 ) Trung tâm Phát h nh phim v  Chiếu bóng; 

e) Ban quản l  di tích; 

g) Trung tâm Huấn lu ện v  Thi  ấu thể dục thể thao; 

h) Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (chỉ th nh lập khi không có Trung 

tâm Xúc tiến Đầu tƣ, Thƣơng mại v  Du lịch thuộc Ủ  ban nhân dân cấp tỉnh); 

i) Các cơ sở   o tạo về văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao v  du lịch. 
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*Phòng Văn hóa và Thông tin 

+ Vị trí và chức năng 

1. Phòng Văn hoá v  Thông tin l  cơ quan chu  n môn thuộc Ủ  ban 

nhân dân cấp hu ện; thực hiện chức năng tham mƣu, giúp Ủ  ban nhân dân cấp 

hu ện quản l  nh  nƣớc về văn hoá, gia  ình, thể dục, thể thao, du lịch v  quảng 

cáo; thực hiện một số nhiệm vụ, qu ền hạn theo sự ủ  qu ền của Ủ  ban nhân 

dân cấp hu ện v  theo qu   ịnh của pháp luật (việc thực hiện chức năng quản l  

nh  nƣớc về thông tin v  tru ền thông của Phòng  ƣợc qu   ịnh tại Thông tƣ 

li n tịch của Bộ trƣởng Bộ Thông tin v  Tru ền thông v  Bộ trƣởng Bộ Nội vụ). 

+ Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủ  ban nhân dân cấp hu ện ban h nh qu ết  ịnh, chỉ thị; kế 

hoạch d i hạn, 05 (năm) năm v  h ng năm;  ề án, chƣơng trình phát triển văn 

hoá, gia  ình, thể dục, thể thao, du lịch v  quảng cáo; chƣơng trình, biện pháp tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách h nh chính nh  nƣớc, xã hội hoá trong 

l nh vực quản l  nh  nƣớc  ƣợc giao. 

2. Trình Chủ tịch Ủ  ban nhân dân cấp hu ện dự thảo các văn bản về l nh 

vực văn hoá, gia  ình, thể dục, thể thao, du lịch v  quảng cáo thuộc thẩm qu ền 

ban h nh của Chủ tịch Ủ  ban nhân dân cấp hu ện. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản qu  phạm pháp luật, qu  hoạch, kế 

hoạch,  ề án, chƣơng trình  ã  ƣợc ph  du ệt; hƣớng dẫn, thông tin tu  n tru ền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về quản l , hoạt  ộng phát triển sự nghiệp văn hoá, 

gia  ình, thể dục, thể thao, du lịch v  quảng cáo; chủ tr õng xã hội hoá hoạt  ộng 

văn hoá, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia  ình. 

4. Hƣớng dẫn các tổ chức,  ơn vị v  nhân dân tr n  ịa b n hu ện thực 

hiện phong tr o văn hoá, văn nghệ; phong tr o lu ện tập thể dục, thể thao; xâ  

dựng nếp sống văn minh trong việc cƣới, việc tang, lễ hội; xâ  dựng phong trào 

“To n dân  o n kết xâ  dựng  ời sống văn hoá”; xâ  dựng gia  ình văn hoá, 

l ng văn hoá, khu phố văn hoá,  ơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử - văn 

hoá v  danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp l  t i 
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ngu  n du lịch, môi trƣờng du lịch, khu du lịch,  iểm du lịch tr n  ịa b n. 

5. Hƣớng dẫn, kiểm tra hoạt  ộng của các Thƣ viện, Trung tâm Văn hóa, 

Trung tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các thiết chế 

văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt  ộng dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch v  

quảng cáo  iểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản l  của Phòng tr n  ịa 

bàn. 

6. Giúp Ủ  ban nhân dân cấp hu ện quản l  nh  nƣớc  ối với tổ chức 

kinh tế tập thể, kinh tế tƣ nhân; hƣớng dẫn v  kiểm tra hoạt  ộng các hội v  tổ 

chức phi chính phủ hoạt  ộng tr n  ịa b n thuộc các l nh vực văn hoá, gia  ình, 

thể dục, thể thao, du lịch v  quảng cáo theo qu   ịnh của pháp luật. 

7. Hƣớng dẫn chu  n môn nghiệp vụ về l nh vực văn hoá, gia  ình, thể 

dục, thể thao, du lịch v  quảng cáo  ối với các chức danh chu  n môn thuộc Ủ  

ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn. 

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan li n quan kiểm tra, thanh tra việc 

chấp h nh pháp luật về hoạt  ộng văn hoá, gia  ình, thể dục, thể thao, du lịch v  

quảng cáo tr n  ịa b n hu ện; giải qu ết  ơn thƣ, khiếu nại, tố cáo của công dân 

về l nh vực văn hoá, gia  ình, thể dục, thể thao, du lịch v  quảng cáo theo qu  

 ịnh của pháp luật. 

+ Tổ chức và biên chế 

1. Phòng Văn hóa v  Thông tin có Trƣởng phòng v  không quá 03 Phó 

Trƣởng phòng. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc l nh vực văn hoá, thể dục, thể thao, du 

lịch ở cấp hu ện có thể  ƣợc th nh lập gồm: Thƣ viện, Trung tâm Văn hoá, 

Trung tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm Văn hoá - Thể thao. Các  ơn vị sự 

nghiệp có con dấu, t i khoản ri ng. Việc th nh lập, tổ chức lại, giải thể các  ơn 

vị sự nghiệp n   thực hiện theo qu   ịnh tại Nghị  ịnh số 55/2012/NĐ-CP ngày 

28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ. 

1.3. Ảnh hƣởng của các văn bản pháp luật văn hóa quốc tế  ối với 

quá trình xâ  dựng hệ thống văn bản pháp luật văn hóa ở Việt Nam. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=55/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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1.3.1. Những yếu tố tác động đến quản lý văn hóa hiện nay 

1.3.1.1.Tích cực 

- To n cầu hóa khu vực hóa v  sự phát triển của khoa học công nghệ 

+ Tạo ra  ộng lực văn hóa-xã hội mới bằng nhiều cách biểu hiện với 

những sản phẩm văn hóa khoa học kỹ thuật mới. Các dân tộc có cơ hội tiếp nhận 

các giá trị mới, tăng tính sáng tạo v  nhân văn của nền văn hóa quốc gia. 

+ Mở rộng giao lƣu văn hóa quốc tế, tạo  iều kiện cho sự hiểu biết lẫn 

nhau giữa các dân tộc, các nền văn hóa có  iều kiện  ể quảng bá văn hóa dân tộc 

mình, trao  ổi kinh nghiệm v  kỹ năng bảo tồn, phát hu  văn hóa dân tộc.  

+ Đáp ứng nhu cầu hƣởng thụ văn hóa ng   c ng cao của nhân dân, góp 

phần hiện  ại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật của văn hóa dân tộc, thúc  ẩ  dịch vụ 

văn hóa phát triển.... 

+ Cơ hội hoạch  ịnh chiến lƣợc, chính sách quản l  phát triển văn hóa; 

trao  ổi b i học kinh nghiệm quốc tế về quản l  văn hóa 

1.3.1.2. Tiêu cực 

- L m biến  ổi giá trị dân tộc, mờ nhạt văn hóa tru ền thống, thậm chí 

qua  lƣng lại với giá trị văn hóa tru ền thống 

- Đề cao giá trị của nền văn minh kỹ trị,  ề cao sự hƣởng thụ, sống gấp… 

- Tạo khả năng xu  n quốc gia của các tệ nạn xã hội của thế kỷ (ma tú , 

mại dâm, khủng bố….), hiện tƣợng “áp  ặt văn hóa”, “xâm lăng văn hóa” 

- Ngu  cơ tụt hậu về quản l  văn hóa, phát triển văn hóa 

1.3.1.3. Tác động của yếu tố dân tộc 

- Phát triển kinh tế thị trƣờng,  ịnh hƣớng xã hội chủ ngh a, chủ  ộng hội 

nhập quốc tế l   ặc trƣng quan trọng trong  ời sống kinh tế - xã hội  

- Tác  ộng v o quá trình tha   ổi tƣ du  văn hóa. Nhận thức mối quan hệ 

giữa văn hóa v  kinh tế. 

- Sự tác  ộng của kinh tế thị trƣờng  ến quá trình phân tầng xã hội dẫn 

 ến phân hóa sâu sắc trong trong nhu cầu: sáng tạo, ti u dùng văn hóa xã hội.  

- Quá trình công nghiệp hóa gắn với phát triển nền kinh tế tri thức  ang 
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diễn ra với tốc  ộ ng   c ng gia tăng.  

1.3.2.Thuận lợi và khó khăn trong quản lý văn hóa 

a) Về thuận lợi 

-Cơ hội  ổi mới tƣ du  về phát triển văn hoá gắn với phát triển kinh tế 

trong cơ chế thị trƣờng  ịnh hƣớng xã hội chủ ngh a. 

-Cơ hội chu ển giao vốn, khoa học kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng, kinh 

nghiệm 

-Tiếp cận thị trƣờng h ng hoá v  dịch vụ văn hoá của thế giới với tƣ cách 

l  một th nh vi n bình  ẳng, không bị phân biệt  ối xử. 

 -Hoạch  ịnh chiến lƣợc phát triển văn hóa, chính sách văn hóa, bảo vệ lợi 

ích văn hoá v  kinh tế của dân tộc  

b) Về khó khăn thách thức 

- Ngu  cơ chệch hƣớng giá trị 

- Bị áp  ặt tr n thị trƣờng văn hoá phẩm 

- Sự tụt hậu ng   c ng xa về trình  ộ phát triển nền văn hoá dân tộc, công 

nghiệp văn hoá. 

1.3.3. Một số vấn đề đặt ra 

Về nhận thức: Phát triển văn hoá v  con ngƣời  ể phát triển bền vững  ất 

nƣớc 

- Cuộc  ấu tranh tr n mặt trận tƣ tƣởng, văn hoá hiện na  

- Cần  ổi mới, nâng cao năng lực lãnh  ạo/quản l  l nh vực văn hoá 

- Xâ  dựng, ho n thiện chiến lƣợc phát triển công nghiệp văn hoá 
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Chu ên  ề 2 

PHƢƠNG PHÁP TỔ CHỨC TRIỂN KHAI  THỰC HIỆN MỘT SỐ CÁC 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VĂN HÓA 

 2.1. Phương pháp tổ chức triển khai thực hiện các Luật lĩnh vực 

văn hóa 

 2.1.1. Luật Di sản văn hóa năm 2001 (Sửa đổi bổ sung năm 2009) 

 

Chƣơng 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều  . Di sản văn hóa quy  ịnh tại Luật này bao gồm di sản văn hóa phi 

vật thể và di sản văn hóa vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch 

sử, văn hóa, khoa học,  ƣợc lƣu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ ngh a Việt Nam. 

Điều 2. Luật này quy  ịnh về các hoạt  ộng bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa; xác  ịnh quyền và ngh a vụ của tổ chức, cá nhân  ối với di sản 

văn hóa ở nƣớc Cộng hòa xã hội chủ ngh a Việt Nam. 

Điều 3. Luật này áp dụng  ối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, 

cá nhân nƣớc ngoài và ngƣời Việt Nam  ịnh cƣ ở nƣớc ngoài  ang hoạt  ộng tại 

Việt Nam; trong trƣờng hợp  iều ƣớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ ngh a 

Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy  ịnh khác thì áp dụng quy  ịnh của  iều 

ƣớc quốc tế  ó. 

Điều 4. Trong Luật này, các từ ngữ dƣới  ây  ƣợc hiểu nhƣ sau: 
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1. Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng  ồng 

hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn 

hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng  ồng, không ngừng  ƣợc tái tạo và 

 ƣợc lƣu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền 

nghề, trình diễn và các hình thức khác. 

2. Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, 

khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia. 

3. Di tích lịch sử - văn hóa là công trình xây dựng,  ịa  iểm và các 

di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình,  ịa  iểm  ó có giá trị lịch 

sử, văn hóa, khoa học. 

4. Danh lam thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc  ịa  iểm có sự 

kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, 

thẩm mỹ, khoa học. 

5. Di vật l  hiện vật  ƣợc lƣu tru ền lại, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học. 

6. Cổ vật là hiện vật  ƣợc lƣu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, 

văn hóa, khoa học, có từ một trăm năm tuổi trở lên. 

7. Bảo vật quốc gia là hiện vật  ƣợc lƣu truyền lại, có giá trị  ặc biệt quý 

hiếm tiêu biểu của  ất nƣớc về lịch sử, văn hóa, khoa học. 

8. Bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia là sản phẩm  ƣợc làm giống 

nhƣ bản gốc về hình dáng, kích thƣớc, chất liệu, màu sắc, trang trí và những  ặc 

 iểm khác. 

9. Sưu tập là một tập hợp các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia hoặc di 

sản văn hóa phi vật thể,  ƣợc thu thập, gìn giữ, sắp xếp có hệ thống theo 

những dấu hiệu chung về hình thức, nội dung và chất liệu  ể  áp ứng nhu cầu 

tìm hiểu lịch sử tự nhiên và xã hội. 

10. Thăm dò, khai quật khảo cổ l  hoạt  ộng khoa học nhằm phát hiện, thu 

thập, nghi n cứu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia v   ịa  iểm khảo cổ. 

11. Bảo quản di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ 
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vật, bảo vật quốc gia là hoạt  ộng nhằm phòng ngừa và hạn chế những nguy 

cơ làm hƣ hỏng mà không làm thay  ổi những yếu tố nguyên gốc vốn có của di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 

12. Tu bổ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh là hoạt  ộng 

nhằm tu sửa, gia cố, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

13. Phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh là hoạt 

 ộng nhằm phục dựng lại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh  ã bị 

hủy hoại trên cơ sở các cứ liệu khoa học về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh  ó. 

14. Kiểm kê di sản văn hóa là hoạt  ộng nhận diện, xác  ịnh giá trị và lập 

danh mục di sản văn hóa. 

15. Yếu tố cấu thành di tích là yếu tố có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa 

học, thẩm mỹ, thể hiện  ặc trƣng của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh. 

16. Bảo tàng là thiết chế văn hóa có chức năng sƣu tầm, bảo quản, nghiên 

cứu, trƣng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, 

con ngƣời và môi trƣờng sống của con ngƣời, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên 

cứu, học tập, tham quan và hƣởng thụ văn hóa của công chúng. 

Điều 5. Nhà nƣớc thống nhất quản lý di sản văn hóa thuộc sở hữu nhà 

nƣớc; công nhận và bảo vệ các hình thức sở hữu tập thể, sở hữu chung của cộng 

 ồng, sở hữu tƣ nhân và các hình thức sở hữu khác về di sản văn hóa theo quy  ịnh 

của pháp luật. 

Quyền sở hữu, quyền tác giả  ối với di sản văn hóa  ƣợc xác  ịnh 

theo quy  ịnh của Luật này, Bộ luật dân sự và các quy  ịnh khác của pháp luật 

có liên quan. 

Điều 6. Mọi di sản văn hóa ở trong lòng  ất thuộc  ất liền, hải  ảo, ở 

vùng nội thủy, lãnh hải, vùng  ặc quyền kinh tế và thềm lục  ịa của nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ ngh a Việt Nam  ều thuộc sở hữu nhà nƣớc. 

Điều 7. Di sản văn hóa phát hiện  ƣợc mà không xác  ịnh  ƣợc chủ sở 
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hữu, thu  ƣợc trong quá trình thăm dò, khai quật khảo cổ  ều thuộc sở hữu nhà 

nƣớc. 

Điều 8.  

1. Mọi di sản văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam, có xuất xứ ở trong nƣớc 

hoặc từ nƣớc ngoài, thuộc các hình thức sở hữu,  ều  ƣợc bảo vệ và phát huy 

giá trị. 

2. Di sản văn hóa của Việt Nam ở nƣớc ngoài  ƣợc bảo hộ theo tập 

quán quốc tế và theo quy  ịnh của các  iều ƣớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 

ngh a Việt Nam ký kết hoặc tham gia. 

Điều 9. 

1. Nhà nƣớc có chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 

nhằm nâng cao  ời sống tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội của  ất nƣớc; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài 

 óng góp, tài trợ cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

2. Nhà nƣớc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu di sản 

văn hóa. Chủ sở hữu di sản văn hóa có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa. 

3. Nhà nƣớc  ầu tƣ cho công tác  ào tạo, bồi dƣỡng  ội ngũ cán bộ, 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa. 

Điều  0. Cơ quan nhà nƣớc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế,  ơn vị vũ trang 

nhân dân (sau  ây gọi là tổ chức) và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ và phát huy 

giá trị di sản văn hóa. 

Điều   . Các cơ quan văn hóa, thông tin  ại chúng có trách nhiệm tuyên 

truyền, phổ biến rộng rãi ở trong nƣớc và nƣớc ngoài các giá trị di sản văn hóa 

của cộng  ồng các dân tộc Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hóa trong nhân dân. 

Điều  2. Di sản văn hóa Việt Nam  ƣợc sử dụng nhằm mục  ích: 
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1. Phát huy giá trị di sản văn hóa vì lợi ích của toàn xã hội; 

2. Phát huy truyền thống tốt  ẹp của cộng  ồng các dân tộc Việt Nam; 

3. Góp phần sáng tạo những giá trị văn hóa mới, làm giàu kho tàng di 

sản văn hóa Việt Nam và mở rộng giao lƣu văn hóa quốc tế. 

Điều  3. Nghiêm cấm các hành vi sau  ây: 

1. Chiếm  oạt, l m sai lệch di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

2. Hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa; 

3. Đ o bới trái phép  ịa  iểm khảo cổ; xây dựng trái phép, lấn chiếm 

 ất  ai thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

4. Mua bán, trao  ổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc 

gia thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo 

vật quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp;  ƣa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia ra nƣớc ngoài; 

5. Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa  ể trục lợi, 

hoạt  ộng mê tín dị  oan v  thực hiện những h nh vi khác trái pháp luật. 

Chƣơng 2  

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI DI SẢN 

VĂN HÓA 

Điều  4. Tổ chức, cá nhân có các quyền và ngh a vụ sau  ây: 

1. Sở hữu hợp pháp di sản văn hóa; 

2. Tham quan, nghiên cứu di sản văn hóa; 

3. Tôn trọng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; 

4. Thông báo kịp thời  ịa  iểm phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc 

gia do mình tìm  ƣợc cho cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền nơi gần nhất; 

5. Ngăn chặn hoặc  ề nghị cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ngăn 

chặn, xử lý kịp thời những hành vi phá hoại, chiếm  oạt, sử dụng trái phép di 

sản văn hóa. 

Điều  5. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di sản văn hóa có các quyền 
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và ngh a vụ sau  ây: 

1. Thực hiện các quy  ịnh tại Điều 14 của Luật này. 

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; 

thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền trong trƣờng hợp di 

sản văn hóa có nguy cơ bị làm sai lệch giá trị, bị hủy hoại, bị mất. 

3. Gửi sƣu tập di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc 

gia vào bảo tàng nhà nƣớc hoặc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền trong trƣờng 

hợp không  ủ  iều kiện và khả năng bảo vệ và phát huy giá trị. 

4. Tạo  iều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan, du lịch, 

nghiên cứu di sản văn hóa. 

5. Thực hiện các quyền và ngh a vụ khác theo quy  ịnh của pháp luật. 

Điều  6. Tổ chức, cá nhân quản lý trực tiếp di sản văn hóa có các quyền và 

ngh a vụ sau  ây: 

1. Bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa. 

2. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành 

vi xâm hại di sản văn hóa. 

3. Thông báo kịp thời cho chủ sở hữu hoặc cơ quan nh  nƣớc có thẩm 

qu ền nơi gần nhất khi di sản văn hóa bị mất hoặc có ngu  cơ bị hủ  hoại. 

4. Tạo  iều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan, du lịch, 

nghiên cứu di sản văn hóa. 

5. Thực hiện các quyền và ngh a vụ khác theo quy  ịnh của pháp luật. 

 

Chƣơng 3 

BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DSVH PHI VẬT THỂ 

 

Điều 17. Nhà nƣớc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 

thông qua các biện pháp sau  ây: 

1. Tổ chức nghiên cứu, sƣu tầm, kiểm kê, phân loại di sản văn hóa phi vật 

thể. 
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2. Tổ chức truyền dạy, phổ biến, xuất bản, trình diễn và phục dựng các 

loại hình di sản văn hóa phi vật thể. 

3. Khuyến khích và tạo  iều kiện  ể tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sƣu 

tầm, lƣu giữ, truyền dạ  và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể. 

4. Hƣớng dẫn nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi 

vật thể theo  ề nghị của tổ chức, cá nhân nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể. 

5. Đầu tƣ kinh phí cho hoạt  ộng bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 

hóa phi vật thể, ngăn ngừa nguy cơ làm mai một, thất truyền di sản văn hóa phi 

vật thể. 

Điều 18. 

1. Chủ tịch Ủ  ban nhân dân tỉnh, th nh phố trực thuộc Trung ƣơng (sau 

 â  gọi chung l  cấp tỉnh) tổ chức kiểm k  di sản văn hóa phi vật thể ở  ịa 

phƣơng v  lựa chọn, lập hồ sơ khoa học  ể  ề nghị Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du  lịch  ƣa v o Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

2. Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch qu ết  ịnh công bố Danh 

mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia v  cấp Giấ  chứng nhận di sản văn hóa 

phi vật thể  ƣợc  ƣa v o Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Trong trƣờng hợp di sản văn hóa phi vật thể  ã  ƣợc  ƣa vào Danh mục 

di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mà sau  ó có cơ sở xác  ịnh không  ủ tiêu 

chuẩn thì Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết  ịnh  ƣa ra khỏi 

Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

3. Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch qu   ịnh chi tiết khoản 1 

Điều n  . 

Điều  9. Thủ tƣớng Chính phủ xem xét quyết  ịnh việc  ề nghị Tổ chức 

Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận di 

sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam là Di sản văn hóa thế giới, theo 

 ề nghị của Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch. 

Hồ sơ trình Thủ tƣớng Chính phủ phải có ý kiến thẩm  ịnh bằng văn 

bản của Hội  ồng di sản văn hóa quốc gia. 
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Điều 20. Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phải áp dụng các biện 

pháp cần thiết  ể bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, ngăn chặn nguy cơ làm 

sai lệch, bị mai một hoặc thất truyền. 

Điều 21. Nhà nƣớc bảo vệ và phát triển tiếng nói, chữ viết của các dân 

tộc Việt Nam thông qua các biện pháp sau  ây: 

1. Nghiên cứu, sƣu tầm, lƣu giữ tiếng nói, chữ viết của cộng  ồng các 

dân tộc; ban hành quy tắc phiên âm tiếng nói của những dân tộc chƣa có chữ 

viết; có biện pháp bảo vệ  ặc biệt  ối với tiếng nói, chữ viết có nguy cơ mai 

một. 

2. Dạ  tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, 

viên chức và cán bộ, chiến s  lực lƣợng vũ trang nhân dân công tác ở vùng 

 ồng bào dân tộc thiểu số theo yêu cầu công việc; dạ  tiếng nói, chữ viết của 

dân tộc thiểu số cho học sinh ngƣời dân tộc thiểu số theo quy  ịnh của Luật 

giáo dục; xuất bản sách, báo, thực hiện các chƣơng trình phát thanh, truyền 

hình, sân khấu bằng tiếng dân tộc thiểu số. 

3. Ban h nh văn bản qu  phạm pháp luật, tổ chức hoạt  ộng thông tin tu  n 

tru ền  ể bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt v  phát triển tiếng Việt. 

Điều 22. Nhà nƣớc và xã hội bảo vệ, phát huy những thuần phong mỹ 

tục trong lối sống, nếp sống của dân tộc; bài trừ những hủ tục có hại  ến 

 ời sống văn hóa của nhân dân. 

Điều 23. Nh  nƣớc có chính sách khu ến khích việc sƣu tầm, bi n soạn, 

dịch thuật, thống k , phân loại v  lƣu giữ các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa 

học, ngữ văn tru ền miệng, diễn xƣớng dân gian của cộng  ồng các dân tộc Việt 

Nam  ể lƣu tru ền trong nƣớc v  giao lƣu văn hóa với nƣớc ngo i. 

Điều 24. Nhà nƣớc có chính sách khuyến khích việc duy trì, phục hồi và 

phát triển các nghề thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu; nghiên cứu và 

ứng dụng những tri thức về y, dƣợc học cổ truyền; duy trì và phát huy giá trị 

văn hóa ẩm thực, giá trị về trang phục truyền thống dân tộc và các tri thức dân 

gian khác. 
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Điều 25. Nhà nƣớc tạo  iều kiện duy trì và phát huy giá trị văn hóa 

của lễ hội truyền thống thông qua các biện pháp sau  ây: 

1. Tạo  iều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ hội. 

2. Khuyến khích việc tổ chức hoạt  ộng văn hóa, văn nghệ dân gian 

truyền thống gắn với lễ hội. 

3. Phục dựng có chọn lọc nghi thức lễ hội truyền thống. 

4. Khuyến khích việc hƣớng dẫn, phổ biến rộng rãi ở trong nƣớc và nƣớc 

ngoài về nguồn gốc, nội dung giá trị truyền thống tiêu biểu,  ộc  áo của lễ hội. 

Điều 26. 

1. Nhà nƣớc tôn vinh và có chính sách  ãi ngộ  ối với nghệ nhân có tài 

năng xuất sắc, nắm giữ và có công bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 

phi vật thể thông qua các biện pháp sau  ây: 

a) Tặng, truy tặng Huân chƣơng, danh hiệu vinh dự nhà nƣớc và thực 

hiện các hình thức tôn vinh khác; 

b) Tạo  iều kiện và hỗ trợ kinh phí cho hoạt  ộng sáng tạo, trình diễn, 

trƣng bày, giới thiệu sản phẩm của nghệ nhân; 

c) Trợ cấp sinh hoạt h ng tháng v  ƣu  ãi khác  ối với nghệ nhân  ã  ƣợc 

phong tặng danh hiệu vinh dự nh  nƣớc có thu nhập thấp, ho n cảnh khó khăn. 

2. Chính phủ ban hành chính sách  ãi ngộ  ối với nghệ nhân quy  ịnh tại 

 iểm b và  iểm c khoản 1 Điều này. 

Điều 27. Ngƣời Việt Nam  ịnh cƣ ở nƣớc ngoài, tổ chức, cá nhân nƣớc 

ngoài  ƣợc tiến hành nghiên cứu, sƣu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở Việt 

Nam sau khi có sự  ồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

Chƣơng 4 

BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DSVH VẬT THỂ 

MỤC  . DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH 

 

Điều 28. 

1. Di tích lịch sử - văn hóa phải có một trong các tiêu chí sau  ây: 
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a) Công trình xây dựng,  ịa  iểm gắn với sự kiện lịch sử, văn hóa tiêu 

biểu của quốc gia hoặc của  ịa phƣơng; 

b) Công trình xây dựng,  ịa  iểm gắn với thân thế và sự nghiệp của 

anh hùng dân tộc, danh nhân, nhân vật lịch sử có ảnh hƣởng tích cực  ến sự 

phát triển của quốc gia hoặc của  ịa phƣơng trong các thời kỳ lịch sử; 

c) Địa  iểm khảo cổ có giá trị tiêu biểu; 

d) Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc 

 ô thị và  ịa  iểm cƣ trú có giá trị tiêu biểu cho một hoặc nhiều giai  oạn phát 

triển kiến trúc, nghệ thuật. 

2. Danh lam thắng cảnh phải có một trong các tiêu chí sau  ây: 

a) Cảnh quan thiên nhiên hoặc  ịa  iểm có sự kết hợp giữa cảnh 

quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị thẩm mỹ tiêu biểu; 

b) Khu vực thiên nhiên có giá trị khoa học về  ịa chất,  ịa mạo,  ịa lý, 

 a dạng sinh học, hệ sinh thái  ặc thù hoặc khu vực thiên nhiên chứa  ựng 

những dấu tích vật chất về các giai  oạn phát triển của trái  ất. 

Điều 29. Di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau  ây gọi 

chung là di tích)  ƣợc xếp hạng nhƣ sau: 

1. Di tích cấp tỉnh l  di tích có giá trị ti u biểu của  ịa phƣơng, bao gồm: 

a) Công trình xâ  dựng,  ịa  iểm ghi dấu sự kiện, mốc lịch sử quan 

trọng của  ịa phƣơng hoặc gắn với nhân vật có ảnh hƣởng tích cực  ến sự phát 

triển của  ịa phƣơng trong các thời kỳ lịch sử; 

b) Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc 

 ô thị v   ịa  iểm cƣ trú có giá trị trong phạm vi  ịa phƣơng; 

c) Địa  iểm khảo cổ có giá trị trong phạm vi  ịa phƣơng; 

d) Cảnh quan thi n nhi n hoặc  ịa  iểm có sự kết hợp giữa cảnh quan 

thi n nhi n với công trình kiến trúc, nghệ thuật có giá trị trong phạm vi  ịa 

phƣơng. 

2. Di tích quốc gia l  di tích có giá trị ti u biểu của quốc gia, bao gồm: 

a) Công trình xâ  dựng,  ịa  iểm ghi dấu sự kiện, mốc lịch sử quan 
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trọng của dân tộc hoặc gắn với anh hùng dân tộc, danh nhân, nh  hoạt  ộng 

chính trị, văn hóa, nghệ thuật, khoa học nổi tiếng có ảnh hƣởng quan trọng  ối 

với tiến trình lịch sử của dân tộc; 

b) Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc 

 ô thị v   ịa  iểm cƣ trú có giá trị ti u biểu trong các giai  oạn phát triển kiến 

trúc, nghệ thuật Việt Nam; 

c) Địa  iểm khảo cổ có giá trị nổi bật  ánh dấu các giai  oạn phát triển 

của văn hóa khảo cổ; 

d) Cảnh quan thi n nhi n  ẹp hoặc  ịa  iểm có sự kết hợp giữa cảnh 

quan thi n nhi n với công trình kiến trúc, nghệ thuật hoặc khu vực thi n nhi n 

có giá trị khoa học về  ịa chất,  ịa mạo,  ịa l ,  a dạng sinh học, hệ sinh thái 

 ặc thù. 

3. Di tích quốc gia  ặc biệt l  di tích có giá trị  ặc biệt ti u biểu của quốc 

gia, bao gồm: 

a) Công trình xâ  dựng,  ịa  iểm gắn với sự kiện  ánh dấu bƣớc chu ển 

biến  ặc biệt quan trọng của lịch sử dân tộc hoặc gắn với anh hùng dân tộc, danh 

nhân ti u biểu có ảnh hƣởng to lớn  ối với tiến trình lịch sử của dân tộc; 

b) Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc 

 ô thị v   ịa  iểm cƣ trú có giá trị  ặc biệt  ánh dấu các giai  oạn phát triển 

kiến trúc, nghệ thuật Việt Nam; 

c) Địa  iểm khảo cổ có giá trị nổi bật  ánh dấu các giai  oạn phát triển 

văn hóa khảo cổ quan trọng của Việt Nam v  thế giới; 

d) Cảnh quan thi n nhi n nổi tiếng hoặc  ịa  iểm có sự kết hợp giữa 

cảnh quan thi n nhi n với công trình kiến trúc, nghệ thuật có giá trị  ặc biệt của 

quốc gia hoặc khu vực thi n nhi n có giá trị về  ịa chất,  ịa mạo,  ịa l ,  a dạng 

sinh học v  hệ sinh thái  ặc thù nổi tiếng của Việt Nam v  thế giới. 

Điều 30. 

1. Thẩm qu ền qu ết  ịnh xếp hạng di tích  ƣợc qu   ịnh nhƣ sau: 

a) Chủ tịch Ủ  ban nhân dân cấp tỉnh qu ết  ịnh xếp hạng di tích cấp 
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tỉnh, cấp bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh; 

b) Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch qu ết  ịnh xếp hạng di 

tích quốc gia, cấp bằng xếp hạng di tích quốc gia; 

c) Thủ tƣớng Chính phủ qu ết  ịnh xếp hạng di tích quốc gia  ặc biệt, 

cấp bằng xếp hạng di tích quốc gia  ặc biệt; qu ết  ịnh việc  ề nghị Tổ chức 

Giáo dục, Khoa học v  Văn hóa của Li n hợp quốc xem xét  ƣa di tích ti u biểu 

của Việt Nam v o Danh mục di sản thế giới. 

2. Trong trƣờng hợp di tích  ã  ƣợc xếp hạng m  sau  ó có  ủ căn cứ 

xác  ịnh l  không  ủ ti u chuẩn hoặc bị hủ  hoại không có khả năng phục hồi 

thì ngƣời có thẩm qu ền qu ết  ịnh xếp hạng di tích n o có qu ền ra qu ết  ịnh 

hủ  bỏ xếp hạng  ối với di tích  ó. 

Điều 3 . Thủ tục xếp hạng di tích  ƣợc qu   ịnh nhƣ sau: 

1. Chủ tịch Ủ  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm k  di tích ở  ịa 

phƣơng v  lựa chọn, lập hồ sơ khoa học  ể qu ết  ịnh xếp hạng di tích cấp tỉnh; 

trình Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch qu ết  ịnh xếp hạng di tích 

quốc gia. 

2. Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch chỉ  ạo lập hồ sơ khoa 

học trình Thủ tƣớng Chính phủ qu ết  ịnh xếp hạng di tích quốc gia  ặc biệt, 

lập hồ sơ khoa học di tích ti u biểu của Việt Nam trình Thủ tƣớng Chính phủ 

qu ết  ịnh  ề nghị 

Tổ chức Giáo dục, Khoa học v  Văn hóa của Li n hợp quốc xem xét  ƣa 

v o Danh mục di sản thế giới. 

Hồ sơ trình Thủ tƣớng Chính phủ phải có   kiến thẩm  ịnh bằng văn bản 

của Hội  ồng Di sản văn hóa quốc gia. 

Điều 32. 

1. Các khu vực bảo vệ di tích bao gồm: 

a) Khu vực bảo vệ I l  vùng có các  ếu tố gốc cấu th nh di tích; 

b) Khu vực bảo vệ II l  vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực bảo vệ  

Trong trƣờng hợp không xác  ịnh  ƣợc khu vực bảo vệ II thì việc xác 
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 ịnh chỉ có khu vực bảo vệ I  ối với di tích cấp tỉnh do Chủ tịch Ủ  ban nhân 

dân cấp tỉnh qu ết  ịnh,  ối với di tích quốc gia do Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao v  Du lịch qu ết  ịnh,  ối với di tích quốc gia  ặc biệt do Thủ tƣớng Chính 

phủ qu ết  ịnh. 

2. Các khu vực bảo vệ qu   ịnh tại khoản 1 Điều n   phải  ƣợc các cơ 

quan nh  nƣớc có thẩm qu ền xác  ịnh tr n bản  ồ  ịa chính, trong bi n bản 

khoanh vùng bảo vệ của hồ sơ di tích v  phải  ƣợc cắm mốc giới tr n thực  ịa. 

3. Khu vực bảo vệ I phải  ƣợc bảo vệ ngu  n trạng về mặt bằng v  

không gian. Trƣờng hợp  ặc biệt có   u cầu xâ  dựng công trình trực tiếp phục 

vụ việc bảo vệ v  phát hu  giá trị di tích, việc xâ  dựng phải  ƣợc sự  ồng   

bằng văn bản của ngƣời có thẩm qu ền xếp hạng di tích  ó. 

Việc xâ  dựng công trình bảo vệ v  phát hu  giá trị di tích ở khu vực bảo 

vệ II  ối với di tích cấp tỉnh phải  ƣợc sự  ồng   bằng văn bản của Chủ tịch Ủ  

ban nhân dân cấp tỉnh,  ối với di tích quốc gia v  di tích quốc gia  ặc biệt phải 

 ƣợc sự  ồng   bằng văn bản của Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch. 

Việc xâ  dựng công trình qu   ịnh tại khoản n   không  ƣợc l m ảnh 

hƣởng  ến  ếu tố gốc cấu th nh di tích, cảnh quan thi n nhi n v  môi trƣờng - 

sinh thái của di tích. 

Điều 33. 

1. Tổ chức, cá nhân l  chủ sở hữu hoặc  ƣợc giao quản l , sử dụng di 

tích có trách nhiệm bảo vệ di tích  ó; trong trƣờng hợp phát hiện di tích bị lấn 

chiếm, hủ  hoại hoặc có ngu  cơ bị hủ  hoại phải kịp thời có biện pháp ngăn 

chặn v  thông báo cho cơ quan chủ quản cấp tr n trực tiếp, Ủ  ban nhân dân  ịa 

phƣơng hoặc cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền về văn hóa, thể thao v  du 

lịchnơi gần nhất. 

2. Ủ  ban nhân dân  ịa phƣơng hoặc cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền 

về văn hóa, thể thao v  du lịch khi nhận  ƣợc thông báo về di tích bị hủ  hoại 

hoặc có ngu  cơ bị hủ  hoại phải kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo 

vệ v  báo cáo nga  với cơ quan cấp tr n trực tiếp. 
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3. Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch khi nhận  ƣợc thông báo về di tích 

bị hủ  hoại hoặc có ngu  cơ bị hủ  hoại phải kịp thời chỉ  ạo v  hƣớng dẫn cơ 

quan nh  nƣớc có thẩm qu ền ở  ịa phƣơng, chủ sở hữu di tích áp dụng nga  

các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ;  ối với di tích quốc gia  ặc biệt phải báo cáo 

với Thủ tƣớng Chính phủ. 

4. Các công trình xâ  dựng,  ịa  iểm, cảnh quan thi n nhi n, khu vực 

thi n nhi n có ti u chí nhƣ qu   ịnh tại Điều 28 của Luật n  ,  ã  ƣợc Ủ  ban 

nhân dân cấp tỉnh  ƣa v o danh mục kiểm k  di tích của  ịa phƣơng,  ƣợc bảo 

vệ theo qu   ịnh của Luật n  . 

Ít nhất 5 năm một lần, Ủ  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức r  soát v  qu ết 

 ịnh  ƣa ra khỏi danh mục kiểm k  di tích của  ịa phƣơng các công trình xâ  

dựng,  ịa  iểm, cảnh quan thi n nhi n, khu vực thi n nhi n không  ủ ti u chuẩn 

xếp hạng di tích. 

Điều 34. 

1. Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải bảo  ảm các   u cầu sau  â : 

a) Giữ gìn tối  a các  ếu tố gốc cấu th nh di tích; 

b) Lập qu  hoạch, dự án trình cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền ph  

du ệt, trừ trƣờng hợp sửa chữa nhỏ không ảnh hƣởng  ến  ếu tố gốc cấu th nh 

di tích. Đối với di tích cấp tỉnh, phải  ƣợc sự  ồng   bằng văn bản của cơ quan 

có thẩm qu ền về văn hóa, thể thao v  du lịch cấp tỉnh;  ối với di tích quốc gia 

v  di tích quốc gia  ặc biệt, phải  ƣợc sự  ồng   bằng văn bản của Bộ trƣởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch; 

c) Công bố công khai qu  hoạch, dự án  ã  ƣợc ph  du ệt tại  ịa 

phƣơng nơi có di tích. 

2. Tổ chức, cá nhân chủ trì lập qu  hoạch, dự án hoặc chủ trì tổ chức thi 

công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ v  phục hồi di tích phải có giấ  

chứng nhận  ủ  iều kiện h nh nghề  ối với tổ chức v  chứng chỉ h nh nghề  ối 

với cá nhân. 

3. Chính phủ qu   ịnh thẩm qu ền, trình tự, thủ tục lập, ph  du ệt qu  
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hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch ban h nh qu  chế bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di tích v  qu  chế cấp giấ  chứng nhận  ủ  iều kiện h nh nghề, 

chứng chỉ h nh nghề cho các  ối tƣợng qu   ịnh tại khoản 2 Điều n  . 

Điều 35. (được bãi bỏ) 

Điều 36. 

1. Khi ph  du ệt dự án cải tạo, xâ  dựng các công trình nằm ngo i các 

khu vực bảo vệ di tích qu   ịnh tại Điều 32 của Luật n   m  xét thấ  có khả 

năng ảnh hƣởng xấu  ến cảnh quan thi n nhi n v  môi trƣờng - sinh thái của di 

tích thì phải có   kiến thẩm  ịnh bằng văn bản của cơ quan nh  nƣớc có thẩm 

qu ền về văn hóa, thể thao v  du lịch. 

2. Trong trƣờng hợp chủ  ầu tƣ dự án cải tạo, xâ  dựng công trình qu  

 ịnh tại khoản 1 Điều n   có  ề nghị thì cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền về 

văn hóa, thể thao v  du lịch có trách nhiệm cung cấp t i liệu li n quan v  những 

  u cầu cụ thể về bảo vệ di tích  ể chủ  ầu tƣ lựa chọn các giải pháp thích hợp 

bảo  ảm cho việc bảo vệ v  phát hu  giá trị di tích. 

3. Chủ  ầu tƣ dự án cải tạo, xâ  dựng công trình ở nơi có ảnh hƣởng tới 

di tích có trách nhiệm phối hợp v  tạo  iều kiện  ể cơ quan nh  nƣớc có thẩm 

qu ền về văn hóa, thể thao v  du lịch giám sát quá trình cải tạo, xâ  dựng công 

trình  ó. 

Điều 37. 

1. Chủ tịch Ủ  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc lập qu  hoạch khảo cổ 

ở  ịa phƣơng; ph  du ệt v  công bố qu  hoạch sau khi  ƣợc sự  ồng   bằng văn 

bản của Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch. 

2. Chủ  ầu tƣ dự án cải tạo, xâ  dựng công trình ở  ịa  iểm thuộc qu  

hoạch khảo cổ có trách nhiệm phối hợp, tạo  iều kiện  ể cơ quan nh  nƣớc có 

thẩm qu ền về văn hóa, thể thao v  du lịch tiến h nh thăm dò, khai quật khảo cổ 

trƣớc khi triển khai dự án v  thực hiện việc giám sát quá trình cải tạo, xâ  dựng 

công trình  ó. 
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3. Trong quá trình cải tạo, xâ  dựng công trình m  thấ  có khả năng có 

di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia hoặc phát hiện  ƣợc di tích, di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia thì chủ dự án phải tạm ngừng thi công v  thông báo kịp thời 

cho cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền về văn hóa, thể thao v  du lịch. 

Khi nhận  ƣợc thông báo, cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền về văn hóa, 

thể thao v  du lịch phải có biện pháp xử l  kịp thời  ể bảo  ảm tiến  ộ xâ  

dựng. Trƣờng hợp xét thấ  cần  ình chỉ xâ  dựng công trình tại  ịa  iểm  ó  ể 

bảo vệ di tích thì cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền về văn hóa, thể thao v  du 

lịch phải báo cáo l n cơ quan cấp tr n có thẩm qu ền qu ết  ịnh. 

4. Trong trƣờng hợp cần tổ chức thăm dò, khai quật khảo cổ tại  ịa  iểm 

cải tạo, xâ  dựng công trình thì kinh phí thăm dò, khai quật khảo cổ  ƣợc qu  

 ịnh nhƣ sau: 

a) Đối với công trình  ƣợc cải tạo, xâ  dựng bằng vốn của Nh  nƣớc thì 

kinh phí thăm dò, khai quật  ƣợc tính trong tổng vốn  ầu tƣ của công trình  ó; 

b) Đối với công trình  ƣợc cải tạo, xâ  dựng không phải bằng vốn của 

Nh  nƣớc thì kinh phí thăm dò, khai quật  ƣợc Nh  nƣớc cấp. 

Bộ trƣởng Bộ T i chính chủ trì phối hợp với Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch hƣớng dẫn thủ tục v  cấp kinh phí thăm dò, khai quật  ối với các 

trƣờng hợp qu   ịnh tại khoản n  . 

Điều 38. 

1. Việc thăm dò, khai quật khảo cổ chỉ  ƣợc tiến h nh sau khi có giấ  

phép của Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch. 

2. Trong trƣờng hợp  ịa  iểm khảo cổ  ang bị hủ  hoại hoặc có ngu  cơ 

bị hủ  hoại, Chủ tịch Ủ  ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấ  phép khai quật khẩn 

cấp v  báo cáo nga  cho Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch. Thời hạn cấp giấ  

phép khai quật khẩn cấp không quá 3 ng  , kể từ ng   nhận  ƣợc văn bản  ề 

nghị; trƣờng hợp không cấp giấ  phép, phải n u rõ l  do bằng văn bản. 

Điều 39. 

1. Tổ chức có chức năng nghi n cứu khảo cổ muốn tiến h nh thăm dò, 
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khai quật khảo cổ phải gửi hồ sơ xin phép thăm dò, khai quật khảo cổ  ến Bộ 

Văn hóa, Thể thao v  Du lịch. 

2. Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch có trách nhiệm cấp giấ  

phép thăm dò, khai quật khảo cổ trong thời hạn 30 ng  , kể từ khi nhận  ƣợc hồ 

sơ xin phép thăm dò, khai quật khảo cổ; trƣờng hợp không cấp giấ  phép phải 

n u rõ l  do bằng văn bản. 

3. Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch ban h nh qu  chế về thăm 

dò, khai quật khảo cổ. 

Điều 40. 

1. Ngƣời chủ trì cuộc thăm dò, khai quật khảo cổ phải có các  iều kiện 

sau  â : 

a) Có bằng cử nhân chu  n ng nh khảo cổ học hoặc bằng cử nhân 

chu  n ng nh khác có li n quan  ến khảo cổ học; 

b) Có ít nhất 5 năm trực tiếp l m công tác khảo cổ; 

c) Đƣợc tổ chức xin phép thăm dò, khai quật khảo cổ  ề nghị bằng văn 

bản với Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch. 

Trong trƣờng hợp cần tha   ổi ngƣời chủ trì thì phải  ƣợc sự  ồng   

bằng văn bản của Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch. 

2. Tổ chức có chức năng nghi n cứu khảo cổ của Việt Nam  ƣợc hợp tác 

với tổ chức, cá nhân nƣớc ngo i tiến h nh thăm dò, khai quật khảo cổ tại Việt 

Nam theo qu   ịnh của pháp luật. 

MỤC 2. DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA 

Điều 4 . 

1. Mọi di vật, cổ vật thu  ƣợc trong quá trình thăm dò, khai quật khảo cổ 

hoặc do tổ chức, cá nhân phát hiện, giao nộp phải  ƣợc tạm nhập v o bảo t ng 

cấp tỉnh nơi phát hiện. Bảo t ng cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, quản l  v  

báo cáo Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch. 

2. Căn cứ giá trị v    u cầu bảo quản di vật, cổ vật qu   ịnh tại khoản 1 

Điều n  , Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch qu ết  ịnh giao di vật, cổ 



 

56 

vật  ó cho bảo t ng công lập có chức năng thích hợp  ể bảo vệ v  phát hu  giá 

trị. 

3. Tổ chức, cá nhân phát hiện, giao nộp di vật, cổ vật  ƣợc bồi ho n chi 

phí phát hiện, bảo quản v   ƣợc thƣởng một khoản tiền theo qu   ịnh của Chính 

phủ. 

Điều 4 a. 

1. Bảo vật quốc gia phải có các ti u chí sau  â : 

a) L  hiện vật gốc  ộc bản; 

b) L  hiện vật có hình thức  ộc  áo; 

c) L  hiện vật có giá trị  ặc biệt li n quan  ến một sự kiện trọng  ại của 

 ất nƣớc hoặc li n quan  ến sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân ti u 

biểu; hoặc l  tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tƣ tƣởng, nhân văn, giá trị 

thẩm mỹ ti u biểu cho một khu nh hƣớng, một phong cách, một thời  ại; hoặc 

l  sản phẩm  ƣợc phát minh, sáng chế ti u biểu, có giá trị thực tiễn cao, có tác 

dụng thúc  ẩ  xã hội phát triển ở một giai  oạn lịch sử nhất  ịnh; hoặc l  mẫu 

vật tự nhi n chứng minh cho các giai  oạn hình th nh v  phát triển của lịch sử 

trái  ất, lịch sử tự nhi n. 

2. Bảo vật quốc gia phải  ƣợc  ăng k  với cơ quan nh  nƣớc có thẩm 

qu ền về văn hóa, thể thao v  du lịch. Tổ chức, cá nhân sở hữu bảo vật quốc gia 

 ã  ăng k  có các qu ền qu   ịnh tại khoản 3 Điều 42 của Luật n  . Khi chu ển 

qu ền sở hữu bảo vật quốc gia, tổ chức, cá nhân sở hữu bảo vật quốc gia phải 

thông báo cho cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền về văn hóa, thể thao v  du lịch 

về chủ sở hữu mới trong thời hạn 15 ng  , kể từ ng   chu ển qu ền sở hữu. 

3. Bảo vật quốc gia  ƣợc bảo vệ v  bảo quản theo chế  ộ  ặc biệt. 

4. Nh  nƣớc d nh ngân sách thích  áng  ể mua bảo vật quốc gia. 

5. Thủ tƣớng Chính phủ qu ết  ịnh công nhận bảo vật quốc gia sau khi 

có   kiến thẩm  ịnh của Hội  ồng Di sản văn hóa quốc gia. 

6. Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch qu   ịnh trình tự, thủ tục 

công nhận bảo vật quốc gia. 
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Điều 42. 

1. Nh  nƣớc khu ến khích tổ chức, cá nhân  ăng k  di vật, cổ vật thuộc 

sở hữu của mình với cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền về văn hóa, thể thao v  

du lịch. 

2. Di vật, cổ vật phải  ƣợc giám  ịnh tại cơ sở giám  ịnh cổ vật trƣớc 

khi  ăng k . Cơ sở giám  ịnh cổ vật chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về kết quả 

giám  ịnh của mình. 

3. Tổ chức, cá nhân sở hữu di vật, cổ vật  ã  ăng k  có các qu ền sau  â : 

a) Đƣợc cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền về văn hóa, thể thao v  du lịch 

cấp giấ  chứng nhận  ăng k  di vật, cổ vật;  ƣợc giữ bí mật thông tin về di vật, 

cổ vật  ã  ăng k , nếu có   u cầu; 

b) Đƣợc cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền về văn hóa, thể thao v  du lịch 

hƣớng dẫn nghiệp vụ, tạo  iều kiện bảo vệ v  phát hu  giá trị di vật, cổ vật. 

4. Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch qu   ịnh cụ thể thủ tục 

 ăng k  di vật, cổ vật;  iều kiện th nh lập v  hoạt  ộng của cơ sở giám  ịnh cổ 

vật. 

Điều 43. 

1. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu nh  nƣớc, sở hữu của tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phải  ƣợc quản l  trong các bảo t ng v  

không  ƣợc mua bán, tặng cho; di vật, cổ vật thuộc các hình thức sở hữu khác 

 ƣợc mua bán, trao  ổi, tặng cho v   ể thừa kế ở trong nƣớc v  nƣớc ngo i theo 

qu   ịnh của pháp luật; bảo vật quốc gia thuộc các hình thức sở hữu khác chỉ 

 ƣợc mua bán, trao  ổi, tặng cho v   ể thừa kế ở trong nƣớc theo qu   ịnh của 

pháp luật. 

Việc mang di vật, cổ vật ra nƣớc ngo i phải có giấ  phép của cơ quan 

nh  nƣớc có thẩm qu ền về văn hóa, thể thao v  du lịch. 

2. Việc mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia  ƣợc thực hiện theo giá 

thỏa thuận hoặc tổ chức  ấu giá. Nh  nƣớc  ƣợc ƣu ti n mua di vật, cổ vật, bảo 

vật quốc gia. 
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Điều 44. Việc  ƣa di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nƣớc ngo i  ể trƣng 

b  , triển lãm, nghi n cứu hoặc bảo quản phải bảo  ảm các  iều kiện sau  â : 

1. Có sự bảo hiểm từ phía tiếp nhận di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; 

2. Có qu ết  ịnh của Thủ tƣớng Chính phủ cho phép  ƣa bảo vật quốc 

gia ra nƣớc ngo i; qu ết  ịnh của Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch 

cho phép  ƣa di vật, cổ vật ra nƣớc ngo i. 

Điều 45. Cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền phải báo cáo Bộ Văn hóa, 

Thể thao v  Du lịch về những di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tịch thu  ƣợc do 

tìm kiếm, mua bán, vận chu ển, xuất khẩu, nhập khẩu trái phép  ể Bộ trƣởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao v  Du lịch qu ết  ịnh việc giao di vật, cổ vật, bảo vật quốc 

gia  ó cho cơ quan có chức năng thích hợp. 

Điều 46. Việc l m bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phải bảo  ảm 

các  iều kiện sau: Có mục  ích rõ r ng; Có bản gốc  ể  ối chiếu; Có dấu hiệu 

ri ng  ể phân biệt với bản gốc; Có sự  ồng   của chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo 

vật quốc gia; Có giấ  phép của cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền về văn hóa, thể 

thao v  du lịch. 

MỤC 3. BẢO TÀNG 

Điều 47. 

1. Hệ thống bảo t ng bao gồm bảo t ng công lập v  bảo t ng ngo i công 

lập. 

2. Bảo t ng công lập bao gồm: 

a) Bảo t ng quốc gia; 

b) Bảo t ng chu  n ng nh thuộc bộ, ng nh, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội ở trung ƣơng; 

c) Bảo t ng chu  n ng nh thuộc các  ơn vị trực thuộc bộ, ng nh, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ƣơng; 

d) Bảo t ng cấp tỉnh. 

3. Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch ban h nh qu  chế về tổ 

chức v  hoạt  ộng của bảo t ng. 
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Điều 48. Bảo t ng có các nhiệm vụ sau  â : 

1. Sƣu tầm, kiểm k , bảo quản v  trƣng b   các sƣu tập hiện vật. 

2. Nghi n cứu khoa học phục vụ việc bảo vệ v  phát hu  giá trị di sản 

văn hóa. 

3. Tổ chức phát hu  giá trị di sản văn hóa phục vụ xã hội. 

4. Xâ  dựng,   o tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực của bảo t ng. 

5. Quản l  cơ sở vật chất v  trang thiết bị kỹ thuật. 

6. Thực hiện hợp tác quốc tế theo qu   ịnh của pháp luật. 

7. Tổ chức hoạt  ộng dịch vụ phục vụ khách tham quan phù hợp với 

nhiệm vụ của bảo t ng. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qu   ịnh của pháp luật. 

Điều 49. Điều kiện  ể th nh lập bảo t ng bao gồm: 

1. Có sƣu tập theo một hoặc nhiều chủ  ề. 

2. Có nơi trƣng b  , kho v  phƣơng tiện bảo quản. 

3. Có ngƣời am hiểu chu  n môn phù hợp với hoạt  ộng bảo t ng. 

Điều 50. 

1. Thẩm qu ền qu ết  ịnh th nh lập bảo t ng  ƣợc qu   ịnh nhƣ sau: 

a) Thủ tƣớng Chính phủ qu ết  ịnh th nh lập bảo t ng quốc gia, bảo 

t ng chu  n ng nh thuộc bộ, ng nh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

ở trung ƣơng theo  ề nghị của Bộ trƣởng, ngƣời  ứng  ầu ng nh, tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ƣơng; 

b) Bộ trƣởng, ngƣời  ứng  ầu ng nh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị 

- xã hội ở trung ƣơng qu ết  ịnh th nh lập bảo t ng chu  n ng nh thuộc  ơn vị 

trực thuộc theo  ề nghị của ngƣời  ứng  ầu  ơn vị trực thuộc; 

c) Chủ tịch Ủ  ban nhân dân cấp tỉnh qu ết  ịnh th nh lập bảo t ng cấp 

tỉnh theo  ề nghị của cơ quan có thẩm qu ền về văn hóa, thể thao v  du lịch ở 

 ịa phƣơng; cấp giấ  phép hoạt  ộng cho bảo t ng ngo i công lập theo  ề nghị 

của tổ chức, cá nhân th nh lập bảo t ng. 

2. Thủ tục th nh lập, cấp giấ  phép hoạt  ộng bảo t ng  ƣợc qu   ịnh 
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nhƣ sau: 

a) Tổ chức, cá nhân có   u cầu th nh lập hoặc  ề nghị cấp giấ  phép 

hoạt  ộng bảo t ng phải gửi hồ sơ  ến ngƣời có thẩm qu ền qu   ịnh tại khoản 

1 Điều n  . 

Hồ sơ gồm văn bản  ề nghị th nh lập hoặc văn bản  ề nghị cấp giấ  

phép hoạt  ộng bảo t ng v  văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch xác 

nhận  ủ  iều kiện qu   ịnh tại Điều 49 của Luật n    ối với bảo t ng quốc gia, 

bảo t ng chu  n ng nh; văn bản của cơ quan có thẩm qu ền về văn hóa, thể thao 

v  du lịch cấp tỉnh xác nhận  ủ  iều kiện qu   ịnh tại Điều 49 của Luật n    ối 

với bảo t ng cấp tỉnh, bảo t ng ngo i công lập; 

b) Trong thời hạn 30 ng  , kể từ ng   nhận  ƣợc hồ sơ, ngƣời có thẩm 

qu ền qu ết  ịnh th nh lập hoặc cấp giấ  phép hoạt  ộng bảo t ng có trách 

nhiệm xem xét, qu ết  ịnh; trƣờng hợp từ chối phải n u rõ l  do bằng văn bản. 

Điều 5 . 

1. Việc xếp hạng bảo t ng căn cứ v o các ti u chuẩn sau  â : 

a) Số lƣợng v  giá trị các sƣu tập; 

b) Chất lƣợng bảo quản v  trƣng b   sƣu tập; 

c) Cơ sở vật chất v  trang thiết bị kỹ thuật; 

d) Mức  ộ chuẩn hóa  ội ngũ cán bộ chu  n môn, nghiệp vụ. 

2. Căn cứ v o mức  ộ  ạt  ƣợc các ti u chuẩn qu   ịnh tại khoản 1 Điều 

n  , Chính phủ qu   ịnh cụ thể về việc xếp hạng bảo t ng. 

Điều 52. Di sản văn hóa có trong nh  tru ền thống, nh  lƣu niệm phải 

 ƣợc bảo vệ v  phát hu  giá trị theo qu   ịnh của Luật n  . 

Điều 53. Nh  nƣớc khu ến khích chủ sở hữu tổ chức trƣng b  , giới 

thiệu rộng rãi sƣu tập, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu của mình. 

Khi cần thiết, cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền về văn hóa, thể thao v  

du lịch có thể thỏa thuận với chủ sở hữu về việc sử dụng di vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia  ể phục vụ cho công tác nghi n cứu hoặc trƣng b   tại các bảo t ng 

nh  nƣớc. 
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Điều kiện, nội dung v  thời hạn sử dụng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do 

cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền v  chủ sở hữu thỏa thuận bằng văn bản. 

Chƣơng 5. QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DI SẢN VĂN HÓA 

MỤC  . NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ 

NHÀ NƢỚC VỀ DI SẢN VĂN HÓA 

Điều 54. Nội dung quản l  nh  nƣớc về di sản văn hóa bao gồm: 

1. Xâ  dựng v  chỉ  ạo thực hiện chiến lƣợc, qu  hoạch, kế hoạch, chính 

sách phát triển sự nghiệp bảo vệ v  phát hu  giá trị di sản văn hóa. 

2. Ban h nh v  tổ chức thực hiện các văn bản qu  phạm pháp luật về di 

sản văn hóa. 

3. Tổ chức, chỉ  ạo các hoạt  ộng bảo vệ v  phát hu  giá trị di sản văn 

hóa; tu  n tru ền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa. 

4. Tổ chức, quản l  hoạt  ộng nghi n cứu khoa học;   o tạo, bồi dƣỡng 

 ội ngũ cán bộ chu  n môn về di sản văn hóa. 

5. Hu   ộng, quản l , sử dụng các nguồn lực  ể bảo vệ v  phát hu  giá 

trị di sản văn hóa. 

6. Tổ chức, chỉ  ạo khen thƣởng trong việc bảo vệ v  phát hu  giá trị di 

sản văn hóa. 

7. Tổ chức v  quản l  hợp tác quốc tế về bảo vệ v  phát hu  giá trị di sản 

văn hóa. 

8. Thanh tra, kiểm tra việc chấp h nh pháp luật, giải qu ết khiếu nại, tố 

cáo v  xử l  vi phạm pháp luật về di sản văn hóa. 

Điều 55. 

1. Chính phủ thống nhất quản l  nh  nƣớc về di sản văn hóa. 

2. Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ 

thực hiện quản l  nh  nƣớc về di sản văn hóa. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm 

quản l  nh  nƣớc về di sản văn hóa theo phân công của Chính phủ. 

Chính phủ qu   ịnh cụ thể trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
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quan thuộc Chính phủ trong việc phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du 

lịch ể thực hiện thống nhất quản l  nh  nƣớc về di sản văn hóa. 

4. Ủ  ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ v  qu ền hạn của 

mình thực hiện việc quản l  nh  nƣớc về di sản văn hóa ở  ịa phƣơng theo phân 

cấp của Chính phủ. 

Điều 56. Hội  ồng di sản văn hóa quốc gia l  hội  ồng tƣ vấn của Thủ 

tƣớng Chính phủ về di sản văn hóa. 

Thủ tƣớng Chính phủ qu   ịnh tổ chức v  hoạt  ộng của Hội  ồng di sản 

văn hóa quốc gia. 

MỤC 2. NGUỒN LỰC CHO CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ VÀ 

PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA 

Điều 57. Nh  nƣớc khu ến khích v  tạo  iều kiện cho các hội về văn học 

v  nghệ thuật, khoa học v  công nghệ tham gia các hoạt  ộng bảo vệ v  phát 

hu  giá trị di sản văn hóa. 

Nh  nƣớc khu ến khích việc xã hội hóa hoạt  ộng bảo vệ v  phát hu  

giá trị di sản văn hóa. 

Điều 58. Nguồn t i chính  ể bảo vệ v  phát hu  giá trị di sản văn hóa 

bao gồm: 

1. Ngân sách nh  nƣớc. 

2. Các khoản thu từ hoạt  ộng sử dụng v  phát hu  giá trị di sản văn hóa. 

3. T i trợ v   óng góp của tổ chức, cá nhân trong nƣớc v  nƣớc ngo i. 

Điều 59. Nh  nƣớc ƣu ti n  ầu tƣ ngân sách cho các hoạt  ộng bảo vệ v  

phát hu  giá trị di tích quốc gia  ặc biệt, bảo t ng quốc gia, bảo vật quốc gia, di 

tích lịch sử cách mạng v  di sản văn hóa phi vật thể có giá trị ti u biểu. 

Điều 60. Tổ chức, cá nhân l  chủ sở hữu hoặc  ƣợc giao quản l , sử 

dụng di tích, sƣu tập, bảo t ng  ƣợc thu phí tham quan v  lệ phí sử dụng di tích, 

sƣu tập, bảo t ng theo qu   ịnh của pháp luật. 

Điều 6 . 

1. Nh  nƣớc khu ến khích tổ chức, cá nhân  óng góp, t i trợ cho việc 
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bảo vệ v  phát hu  giá trị di sản văn hóa. 

2. Việc  óng góp, t i trợ cho các hoạt  ộng bảo vệ v  phát hu  giá trị di 

sản văn hóa  ƣợc xem xét ghi nhận bằng các hình thức thích hợp. 

Điều 62. Nguồn t i chính d nh cho việc bảo vệ v  phát hu  giá trị di sản 

văn hóa phải  ƣợc quản l , sử dụng  úng mục  ích v  có hiệu quả. 

MỤC 3. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ DI SẢN VĂN HÓA 

Điều 63. Nh  nƣớc có chính sách v  biện pháp  ẩ  mạnh quan hệ hợp 

tác với các nƣớc, tổ chức, cá nhân nƣớc ngo i trong việc bảo vệ v  phát hu  giá 

trị di sản văn hóa tr n cơ sở tôn trọng  ộc lập, chủ qu ền quốc gia, bình  ẳng v  

các b n cùng có lợi, phù hợp với qu   ịnh của pháp luật Việt Nam v   iều ƣớc 

quốc tế m  Cộng hòa xã hội chủ ngh a Việt Nam k  kết hoặc tham gia; góp phần 

phát hu  giá trị di sản văn hóa thế giới, tăng cƣờng quan hệ hợp tác hữu nghị v  

hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. 

Điều 64. Nh  nƣớc khu ến khích ngƣời Việt Nam  ịnh cƣ ở nƣớc ngo i 

v  tổ chức, cá nhân nƣớc ngo i tham gia các hoạt  ộng bảo vệ và phát huy giá 

trị di sản văn hóa Việt Nam theo qu   ịnh của pháp luật. 

Điều 65. Nội dung hợp tác quốc tế về di sản văn hóa bao gồm: 

1. Xâ  dựng v  thực hiện chƣơng trình, dự án hợp tác quốc tế về bảo vệ 

v  phát hu  giá trị di sản văn hóa. 

2. Tham gia các tổ chức v   iều ƣớc quốc tế về bảo vệ v  phát hu  giá trị 

di sản văn hóa. 

3. Nghi n cứu khoa học, ứng dụng khoa học v  chu ển giao công nghệ 

hiện  ại trong l nh vực bảo quản, tu bổ di tích, xâ  dựng bảo t ng, khai quật 

khảo cổ. 

4. Trao  ổi các cuộc triển lãm về di sản văn hóa. 

5. Hợp tác trong việc bảo hộ di sản văn hóa của Việt Nam ở nƣớc ngo i. 

6. Đ o tạo, bồi dƣỡng, trao  ổi thông tin v  kinh nghiệm trong việc bảo 

vệ v  phát hu  giá trị di sản văn hóa. 

MỤC 4. THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ DI 



 

64 

SẢN VĂN HÓA 

Điều 66. Thanh tra nh  nƣớc về văn hóa, thể thao v  du lịch thực hiện 

chức năng thanh tra chu  n ng nh về di sản văn hóa, có nhiệm vụ: 

1. Thanh tra việc chấp h nh pháp luật về di sản văn hóa. 

2. Thanh tra việc thực hiện qu  hoạch, kế hoạch về bảo vệ v  phát hu  

giá trị di sản văn hóa. 

3. Phát hiện, ngăn chặn v  xử l  theo thẩm qu ền  ối với các h nh vi vi 

phạm pháp luật về di sản văn hóa. 

4. Tiếp nhận v  kiến nghị việc giải qu ết khiếu nại, tố cáo về di sản văn 

hóa. 

5. Kiến nghị các biện pháp  ể bảo  ảm thi h nh pháp luật về di sản văn 

hóa. 

Điều 67. Đối tƣợng thanh tra có các qu ền v  ngh a vụ sau  â : 

1. Y u cầu  o n thanh tra xuất trình qu ết  ịnh thanh tra, thanh tra vi n 

xuất trình thẻ thanh tra vi n v  thực hiện  úng pháp luật về thanh tra. 

2. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện với cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền về 

qu ết  ịnh thanh tra, h nh vi của thanh tra vi n v  kết luận thanh tra khi thấ  có 

căn cứ cho l  không  úng pháp luật. 

3. Y u cầu bồi thƣờng thiệt hại do các biện pháp xử l  không  úng pháp 

luật của  o n thanh tra hoặc thanh tra vi n gâ  ra. 

4. Thực hiện   u cầu của  o n thanh tra, thanh tra vi n, tạo  iều kiện  ể 

thanh tra thực hiện nhiệm vụ; chấp h nh các qu ết  ịnh xử l  của  o n thanh tra, 

thanh tra vi n theo qu   ịnh của pháp luật. 

Điều 68.  

1. Tổ chức, cá nhân có qu ền khiếu nại, khởi kiện  ối với qu ết  ịnh 

h nh chính, h nh vi h nh chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm qu ền 

trong việc thi h nh pháp luật về di sản văn hóa. 

2. Cá nhân có qu ền tố cáo các h nh vi vi phạm pháp luật về di sản văn 

hóa với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm qu ền. 



 

65 

3. Thẩm qu ền, thủ tục giải qu ết khiếu nại, tố cáo v  khởi kiện  ƣợc 

thực hiện theo qu   ịnh của pháp luật. 

Chƣơng 6. KHEN THƢỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 69. Tổ chức, cá nhân có th nh tích trong việc bảo vệ v  phát hu  

giá trị di sản văn hóa  ƣợc khen thƣởng theo qu   ịnh của pháp luật. 

Điều 70. Ngƣời n o phát hiện  ƣợc di sản văn hóa m  không tự giác 

khai báo, cố tình chiếm  oạt hoặc có h nh vi gâ  hƣ hại, hủ  hoại thì tù  theo 

tính chất, mức  ộ vi phạm m  bị xử phạt h nh chính hoặc tru  cứu trách nhiệm 

hình sự; nếu gâ  thiệt hại thì phải bồi thƣờng theo qu   ịnh của pháp luật; di sản 

văn hóa  ó bị Nh  nƣớc thu hồi. 

Điều 7 . Ngƣời n o vi phạm các qu   ịnh của pháp luật về di sản văn 

hóa thì tù  theo tính chất, mức  ộ vi phạm m  bị xử phạt h nh chính hoặc tru  

cứu trách nhiệm hình sự; nếu gâ  thiệt hại thì phải bồi thƣờng theo qu   ịnh của 

pháp luật. 

Điều 72. Ngƣời n o lợi dụng chức vụ, qu ền hạn vi phạm các qu   ịnh 

của pháp luật về di sản văn hóa thì tù  theo tính chất, mức  ộ vi phạm m  bị xử 

l  kỷ luật hoặc tru  cứu trách nhiệm hình sự; nếu gâ  thiệt hại thì phải bồi 

thƣờng theo qu   ịnh của pháp luật. 

Chƣơng 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

2. .2. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 

 

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều  . Phạm vi  iều chỉnh 

Luật n   qu   ịnh về qu ền tác giả, qu ền li n quan  ến qu ền tác giả, 

qu ền sở hữu công nghiệp, qu ền  ối với giống câ  trồng v  việc bảo hộ các 

qu ền  ó.  

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Luật n   áp dụng  ối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân 
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nƣớc ngo i  áp ứng các  iều kiện qu   ịnh tại Luật n   v   iều ƣớc quốc tế m  

Cộng ho  xã hội chủ ngh a Việt Nam l  th nh vi n. 

Điều 3. Đối tƣợng qu ền sở hữu trí tuệ 

1. Đối tƣợng qu ền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa 

học;  ối tƣợng qu ền li n quan  ến qu ền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản 

ghi âm, ghi hình, chƣơng trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chƣơng trình 

 ƣợc mã hoá. 

2. Đối tƣợng qu ền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng 

công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn 

hiệu, t n thƣơng mại v  chỉ dẫn  ịa l . 

3. Đối tƣợng qu ền  ối với giống câ  trồng l  giống câ  trồng v  vật liệu 

nhân giống. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

1. Qu ền sở hữu trí tuệ l  qu ền của tổ chức, cá nhân  ối với t i sản trí 

tuệ, bao gồm qu ền tác giả v  qu ền li n quan  ến qu ền tác giả, qu ền sở hữu 

công nghiệp v  qu ền  ối với giống câ  trồng. 

2. Qu ền tác giả l  qu ền của tổ chức, cá nhân  ối với tác phẩm do mình 

sáng tạo ra hoặc sở hữu. 

3. Qu ền li n quan  ến qu ền tác giả (sau  â  gọi l  qu ền li n quan) l  

qu ền của tổ chức, cá nhân  ối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chƣơng 

trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chƣơng trình  ƣợc mã hóa. 

4. Qu ền sở hữu công nghiệp l  qu ền của tổ chức, cá nhân  ối với sáng 

chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, t n 

thƣơng mại, chỉ dẫn  ịa l , bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu 

v  qu ền chống cạnh tranh không l nh mạnh. 

5. Qu ền  ối với giống câ  trồng l  qu ền của tổ chức, cá nhân  ối với 

giống câ  trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện v  phát triển hoặc  ƣợc 

hƣởng qu ền sở hữu.  

6. Chủ thể qu ền sở hữu trí tuệ l  chủ sở hữu qu ền sở hữu trí tuệ hoặc 
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tổ chức, cá nhân  ƣợc chủ sở hữu chu ển giao qu ền sở hữu trí tuệ. 

7. Tác phẩm l  sản phẩm sáng tạo trong l nh vực văn học, nghệ thuật v  

khoa học thể hiện bằng bất kỳ phƣơng tiện ha  hình thức n o. 

8. Tác phẩm phái sinh l  tác phẩm dịch từ ngôn ngữ n   sang ngôn ngữ 

khác, tác phẩm phóng tác, cải bi n, chu ển thể, bi n soạn, chú giải, tu ển chọn. 

9. Tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình  ã công bố l  tác phẩm, bản ghi âm, 

ghi hình  ã  ƣợc phát h nh với sự  ồng   của chủ sở hữu qu ền tác giả, chủ sở 

hữu qu ền li n quan  ể phổ biến  ến công chúng với một số lƣợng bản sao hợp 

lý.  

10. Sao chép l  việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc 

bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phƣơng tiện ha  hình thức n o, bao gồm cả 

việc lƣu trữ thƣờng xu  n hoặc tạm thời tác phẩm dƣới hình thức  iện tử. 

11. Phát sóng l  việc tru ền âm thanh hoặc hình ảnh hoặc cả âm thanh v  

hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chƣơng trình phát 

sóng  ến công chúng bằng phƣơng tiện vô tu ến hoặc hữu tu ến, bao gồm cả 

việc tru ền qua vệ tinh  ể công chúng có thể tiếp nhận  ƣợc tại  ịa  iểm v  thời 

gian do chính họ lựa chọn.  

12. Sáng chế l  giải pháp kỹ thuật dƣới dạng sản phẩm hoặc qu  trình nhằm 

giải qu ết một vấn  ề xác  ịnh bằng việc ứng dụng các qu  luật tự nhi n. 

13. Kiểu dáng công nghiệp l  hình dáng b n ngo i của sản phẩm  ƣợc thể 

hiện bằng hình khối,  ƣờng nét, m u sắc hoặc sự kết hợp những  ếu tố n  . 

14. Mạch tích hợp bán dẫn l  sản phẩm dƣới dạng th nh phẩm hoặc bán 

th nh phẩm, trong  ó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực v  một số 

hoặc tất cả các mối li n kết  ƣợc gắn liền b n trong hoặc b n tr n tấm vật liệu 

bán dẫn nhằm thực hiện chức năng  iện tử. Mạch tích hợp  ồng ngh a với IC, 

chip v  mạch vi  iện tử. 

15. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau  â  gọi l  thiết kế bố trí) 

l  cấu trúc không gian của các phần tử mạch v  mối li n kết các phần tử  ó 

trong mạch tích hợp bán dẫn. 
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16. Nhãn hiệu l  dấu hiệu dùng  ể phân biệt h ng hoá, dịch vụ của các tổ 

chức, cá nhân khác nhau.  

17. Nhãn hiệu tập thể l  nhãn hiệu dùng  ể phân biệt h ng hoá, dịch vụ 

của các th nh vi n của tổ chức l  chủ sở hữu nhãn hiệu  ó với h ng hoá, dịch vụ 

của tổ chức, cá nhân không phải l  th nh vi n của tổ chức  ó. 

18. Nhãn hiệu chứng nhận l  nhãn hiệu m  chủ sở hữu nhãn hiệu cho 

phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng tr n h ng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân 

 ó  ể chứng nhận các  ặc tính về xuất xứ, ngu  n liệu, vật liệu, cách thức sản 

xuất h ng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lƣợng,  ộ chính xác,  ộ an to n 

hoặc các  ặc tính khác của h ng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu. 

19. Nhãn hiệu li n kết l  các nhãn hiệu do cùng một chủ thể  ăng k , 

trùng hoặc tƣơng tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tƣơng tự 

nhau hoặc có li n quan với nhau. 

20. Nhãn hiệu nổi tiếng l  nhãn hiệu  ƣợc ngƣời ti u dùng biết  ến rộng 

rãi tr n to n lãnh thổ Việt Nam. 

21. T n thƣơng mại l  t n gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt  ộng 

kinh doanh  ể phân biệt chủ thể kinh doanh mang t n gọi  ó với chủ thể kinh 

doanh khác trong cùng l nh vực v  khu vực kinh doanh. 

Khu vực kinh doanh qu   ịnh tại khoản n   l  khu vực  ịa l  nơi chủ thể 

kinh doanh có bạn h ng, khách h ng hoặc có danh tiếng. 

22. Chỉ dẫn  ịa l  l  dấu hiệu dùng  ể chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu 

vực,  ịa phƣơng, vùng lãnh thổ ha  quốc gia cụ thể. 

23. Bí mật kinh doanh l  thông tin thu  ƣợc từ hoạt  ộng  ầu tƣ t i 

chính, trí tuệ, chƣa  ƣợc bộc lộ v  có khả năng sử dụng trong kinh doanh. 

24. Giống câ  trồng l  quần thể câ  trồng thuộc cùng một cấp phân loại 

thực vật thấp nhất,  ồng nhất về hình thái, ổn  ịnh qua các chu kỳ nhân giống, 

có thể nhận biết  ƣợc bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối 

hợp của các kiểu gen qu   ịnh v  phân biệt  ƣợc với bất kỳ quần thể câ  trồng 

n o khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di tru ền 
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 ƣợc. 

25. Văn bằng bảo hộ l  văn bản do cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền cấp 

cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập qu ền sở hữu công nghiệp  ối với sáng chế, 

kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn  ịa l ; qu ền  ối với 

giống câ  trồng. 

Điều 5. Áp dụng pháp luật  

1. Trong trƣờng hợp có những vấn  ề dân sự li n quan  ến sở hữu trí tuệ 

không  ƣợc qu   ịnh trong Luật n   thì áp dụng qu   ịnh của Bộ luật dân sự. 

2. Trong trƣờng hợp có sự khác nhau giữa qu   ịnh về sở hữu trí tuệ của 

Luật n   với qu   ịnh của luật khác thì áp dụng qu   ịnh của Luật n  . 

3. Trong trƣờng hợp  iều ƣớc quốc tế m  Cộng ho  xã hội chủ ngh a 

Việt Nam l  th nh vi n có qu   ịnh khác với qu   ịnh của Luật n   thì áp dụng 

qu   ịnh của  iều ƣớc quốc tế  ó. 

Điều 6. Căn cứ phát sinh, xác lập qu ền sở hữu trí tuệ 

1. Qu ền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm  ƣợc sáng tạo v   ƣợc thể 

hiện d-ƣới một hình thức vật chất nhất  ịnh, không phân biệt nội dung, chất 

l-ƣợng, hình thức, phƣơng tiện, ngôn ngữ,  ã công bố ha  ch-ƣa công bố,  ã 

 ăng k  ha  ch-ƣa  ăng k .  

2. Qu ền li n quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi 

hình, chƣơng trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chƣ-ơng trình  ƣợc mã hoá 

 ƣợc  ịnh hình hoặc thực hiện m  không gâ  ph-ƣơng hại  ến qu ền tác giả. 

3. Qu ền sở hữu công nghiệp  ƣợc xác lập nhƣ sau: 

a) Qu ền sở hữu công nghiệp  ối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, 

thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn  ịa l   ƣợc xác lập tr n cơ sở qu ết  ịnh cấp 

văn bằng bảo hộ của cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền theo thủ tục  ăng k  qu  

 ịnh tại Luật n   hoặc công nhận  ăng k  quốc tế theo qu   ịnh của  iều ƣớc 

quốc tế m  Cộng ho  xã hội chủ ngh a Việt Nam l  th nh vi n;  ối với nhãn 

hiệu nổi tiếng, qu ền sở hữu  ƣợc xác lập tr n cơ sở sử dụng, không phụ thuộc 

v o thủ tục  ăng ký; 
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b) Qu ền sở hữu công nghiệp  ối với t n thƣơng mại  ƣợc xác lập tr n 

cơ sở sử dụng hợp pháp t n thƣơng mại  ó; 

c) Qu ền sở hữu công nghiệp  ối với bí mật kinh doanh  ƣợc xác lập 

tr n cơ sở có  ƣợc một cách hợp pháp bí mật kinh doanh v  thực hiện việc bảo 

mật bí mật kinh doanh  ó; 

d) Qu ền chống cạnh tranh không l nh mạnh  ƣợc xác lập tr n cơ sở 

hoạt  ộng cạnh tranh trong kinh doanh.  

4. Qu ền  ối với giống câ  trồng  ƣợc xác lập tr n cơ sở qu ết  ịnh cấp 

Bằng bảo hộ giống câ  trồng của cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền theo thủ tục 

 ăng k  qu   ịnh tại Luật n  .  

Điều 7. Giới hạn qu ền sở hữu trí tuệ 

1. Chủ thể qu ền sở hữu trí tuệ chỉ  ƣợc thực hiện qu ền của mình trong 

phạm vi v  thời hạn bảo hộ theo qu   ịnh của Luật n  . 

2. Việc thực hiện qu ền sở hữu trí tuệ không  ƣợc xâm phạm lợi ích của 

Nh  nƣớc, lợi ích công cộng, qu ền v  lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác 

v  không  ƣợc vi phạm các qu   ịnh khác của pháp luật có li n quan. 

3. Trong trƣờng hợp nhằm bảo  ảm mục ti u quốc phòng, an ninh, dân 

sinh v  các lợi ích khác của Nh  nƣớc, xã hội qu   ịnh tại Luật n  , Nh  nƣớc 

có qu ền cấm hoặc hạn chế chủ thể qu ền sở hữu trí tuệ thực hiện qu ền của 

mình hoặc buộc chủ thể qu ền sở hữu trí tuệ phải cho phép tổ chức, cá nhân 

khác sử dụng một hoặc một số qu ền của mình với những  iều kiện phù hợp. 

Điều 8. Chính sách của Nh  nƣớc về sở hữu trí tuệ 

1. Công nhận v  bảo hộ qu ền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân tr n cơ 

sở bảo  ảm h i ho  lợi ích của chủ thể qu ền sở hữu trí tuệ với lợi ích công 

cộng; không bảo hộ các  ối tƣợng sở hữu trí tuệ trái với  ạo  ức xã hội, trật tự 

công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh. 

2. Khu ến khích, thúc  ẩ  hoạt  ộng sáng tạo, khai thác t i sản trí tuệ 

nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao  ời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân. 
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3. Hỗ trợ t i chính cho việc nhận chu ển giao, khai thác qu ền sở hữu trí 

tuệ phục vụ lợi ích công cộng; khu ến khích tổ chức, cá nhân trong nƣớc v  

nƣớc ngo i t i trợ cho hoạt  ộng sáng tạo v  bảo hộ qu ền sở hữu trí tuệ. 

4. Ƣu ti n  ầu tƣ cho việc   o tạo, bồi dƣỡng  ội ngũ cán bộ, công chức, 

vi n chức, các  ối tƣợng li n quan l m công tác bảo hộ qu ền sở hữu trí tuệ v  

nghi n cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật về bảo hộ qu ền sở hữu trí tuệ. 

Điều 9. Qu ền v  trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ 

qu ền sở hữu trí tuệ 

Tổ chức, cá nhân có qu ền áp dụng các biện pháp m  pháp luật cho phép 

 ể tự bảo vệ qu ền sở hữu trí tuệ của mình v  có trách nhiệm tôn trọng qu ền sở 

hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác theo qu   ịnh của Luật n   v  các qu  

 ịnh khác của pháp luật có li n quan. 

Điều  0. Nội dung quản l  nh  nƣớc về sở hữu trí tuệ 

1. Xâ  dựng, chỉ  ạo thực hiện chiến lƣợc, chính sách bảo hộ qu ền sở 

hữu trí tuệ. 

2. Ban h nh v  tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

3. Tổ chức bộ má  quản l  về sở hữu trí tuệ;   o tạo, bồi dƣỡng cán bộ 

về sở hữu trí tuệ. 

4. Cấp v  thực hiện các thủ tục khác li n quan  ến Giấ  chứng nhận 

 ăng k  qu ền tác giả, Giấ  chứng nhận  ăng k  qu ền li n quan, văn bằng bảo 

hộ các  ối tƣợng sở hữu công nghiệp, Bằng bảo hộ giống câ  trồng. 

5. Thanh tra, kiểm tra việc chấp h nh pháp luật về sở hữu trí tuệ; giải 

qu ết khiếu nại, tố cáo v  xử l  vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

6. Tổ chức hoạt  ộng thông tin, thống k  về sở hữu trí tuệ. 

7. Tổ chức, quản l  hoạt  ộng giám  ịnh về sở hữu trí tuệ. 

8. Giáo dục, tu  n tru ền, phổ biến kiến thức, pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

9. Hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ.  

Điều   . Trách nhiệm quản l  nh  nƣớc về sở hữu trí tuệ 

1. Chính phủ thống nhất quản l  nh  nƣớc về sở hữu trí tuệ. 
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2. Bộ Khoa học v  Công nghệ chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ chủ trì, 

phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Nông nghiệp v  Phát triển nông thôn 

thực hiện quản l  nh  nƣớc về sở hữu trí tuệ v  thực hiện quản l  nh  nƣớc về 

qu ền sở hữu công nghiệp. 

Bộ Văn hoá - Thông tin trong phạm vi nhiệm vụ, qu ền hạn của mình 

thực hiện quản l  nh  nƣớc về qu ền tác giả v  qu ền li n quan. 

 Bộ Nông nghiệp v  Phát triển nông thôn trong phạm vi nhiệm vụ, qu ền 

hạn của mình thực hiện quản l  nh  nƣớc về qu ền  ối với giống câ  trồng. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm 

vụ, qu ền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học v  Công 

nghệ, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Nông nghiệp v  Phát triển nông thôn, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, th nh phố trực thuộc trung ƣơng trong việc quản l  nh  nƣớc về 

sở hữu trí tuệ. 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản l  nh  nƣớc về sở hữu trí tuệ 

tại  ịa phƣơng theo thẩm qu ền. 

5. Chính phủ qu   ịnh cụ thể thẩm qu ền, trách nhiệm quản l  nh  nƣớc 

về sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học v  Công nghệ, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ 

Nông nghiệp v  Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các cấp. 

Điều  2. Phí, lệ phí về sở hữu trí tuệ 

Tổ chức, cá nhân phải nộp phí, lệ phí khi tiến h nh các thủ tục li n quan 

 ến qu ền sở hữu trí tuệ theo qu   ịnh của Luật n   v  các qu   ịnh khác của 

pháp luật có li n quan. 

 

PHẦN THỨ HAI :QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN 

Chương I : ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN 

QUAN 

Mục  : ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ 

Điều  3. Tác giả, chủ sở hữu qu ền tác giả có tác phẩm  ƣợc bảo hộ 

qu ền tác giả 
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1. Tổ chức, cá nhân có tác phẩm  ƣợc bảo hộ qu ền tác giả gồm ngƣời 

trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm v  chủ sở hữu qu ền tác giả qu   ịnh tại các  iều 

từ Điều 37  ến Điều 42 của Luật n  . 

2. Tác giả, chủ sở hữu qu ền tác giả qu   ịnh tại khoản 1 Điều n   gồm 

tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nƣớc ngo i có tác phẩm  ƣợc công 

bố lần  ầu ti n tại Việt Nam m  chƣa  ƣợc công bố ở bất kỳ nƣớc n o hoặc 

 ƣợc công bố  ồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mƣơi ng  , kể từ ng   

tác phẩm  ó  ƣợc công bố lần  ầu ti n ở nƣớc khác; tổ chức, cá nhân nƣớc 

ngo i có tác phẩm  ƣợc bảo hộ tại Việt Nam theo  iều ƣớc quốc tế về qu ền tác 

giả m  Cộng ho  xã hội chủ ngh a Việt Nam l  thành viên. 

Điều  4. Các loại hình tác phẩm  ƣợc bảo hộ qu ền tác giả 

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật v  khoa học  ƣợc bảo hộ bao gồm: 

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình v  tác phẩm 

khác  ƣợc thể hiện dƣới dạng chữ viết hoặc k  tự khác; 

b) B i giảng, b i phát biểu v  b i nói khác; 

c) Tác phẩm báo chí; 

d) Tác phẩm âm nhạc; 

 ) Tác phẩm sân khấu; 

e) Tác phẩm  iện ảnh v  tác phẩm  ƣợc tạo ra theo phƣơng pháp tƣơng 

tự (sau  â  gọi chung l  tác phẩm  iện ảnh); 

g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; 

h) Tác phẩm nhiếp ảnh; 

i) Tác phẩm kiến trúc; 

k) Bản họa  ồ, sơ  ồ, bản  ồ, bản vẽ li n quan  ến  ịa hình, công trình 

khoa học; 

l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; 

m) Chƣơng trình má  tính, sƣu tập dữ liệu. 

2. Tác phẩm phái sinh chỉ  ƣợc bảo hộ theo qu   ịnh tại khoản 1 Điều 

n   nếu không gâ  phƣơng hại  ến qu ền tác giả  ối với tác phẩm  ƣợc dùng  ể 
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l m tác phẩm phái sinh. 

3. Tác phẩm  ƣợc bảo hộ qu   ịnh tại khoản 1 và khoản 2 Điều n   phải 

do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao  ộng trí tuệ của mình m  không sao chép 

từ tác phẩm của ngƣời khác. 

4. Chính phủ hƣớng dẫn cụ thể về các loại hình tác phẩm qu   ịnh tại 

khoản 1 Điều này. 

Điều  5. Các  ối tƣợng không thuộc phạm vi bảo hộ qu ền tác giả 

1. Tin tức thời sự thuần tu   ƣa tin.  

2. Văn bản qu  phạm pháp luật, văn bản h nh chính, văn bản khác thuộc 

l nh vực tƣ pháp v  bản dịch chính thức của văn bản  ó. 

3. Qu  trình, hệ thống, phƣơng pháp hoạt  ộng, khái niệm, ngu  n l , số 

liệu.  

Mục 2: ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN 

Điều  6. Tổ chức, cá nhân  ƣợc bảo hộ qu ền li n quan 

1. Diễn vi n, ca s , nhạc công, vũ công v  những ngƣời khác trình b   

tác phẩm văn học, nghệ thuật (sau  â  gọi chung l  ngƣời biểu diễn). 

2. Tổ chức, cá nhân l  chủ sở hữu cuộc biểu diễn qu   ịnh tại khoản 1 

Điều 44 của Luật n  . 

3. Tổ chức, cá nhân  ịnh hình lần  ầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu 

diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác (sau  â  gọi l  nh  sản xuất bản ghi âm, 

ghi hình). 

4. Tổ chức khởi xƣớng v  thực hiện việc phát sóng (sau  â  gọi l  tổ 

chức phát sóng). 

Điều  7. Các  ối tƣợng qu ền li n quan  ƣợc bảo hộ 

1. Cuộc biểu diễn  ƣợc bảo hộ nếu thuộc một trong các trƣờng hợp sau 

 â : 

a) Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc 

nƣớc ngo i; 

b) Cuộc biểu diễn do ngƣời nƣớc ngo i thực hiện tại Việt Nam; 
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c) Cuộc biểu diễn  ƣợc  ịnh hình tr n bản ghi âm, ghi hình  ƣợc bảo hộ 

theo qu   ịnh tại Điều 30 của Luật n  ; 

d) Cuộc biểu diễn chƣa  ƣợc  ịnh hình tr n bản ghi âm, ghi hình m   ã 

phát sóng  ƣợc bảo hộ theo qu   ịnh tại Điều 31 của Luật n  ; 

 ) Cuộc biểu diễn  ƣợc bảo hộ theo  iều ƣớc quốc tế m  Cộng ho  xã 

hội chủ ngh a Việt Nam l  th nh vi n. 

2. Bản ghi âm, ghi hình  ƣợc bảo hộ nếu thuộc một trong các trƣờng hợp 

sau  â : 

a) Bản ghi âm, ghi hình của nh  sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc 

tịch Việt Nam;  

b) Bản ghi âm, ghi hình của nh  sản xuất bản ghi âm, ghi hình  ƣợc bảo 

hộ theo  iều ƣớc quốc tế m  Cộng ho  xã hội chủ ngh a Việt Nam l  th nh vi n. 

3. Chƣơng trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chƣơng trình  ƣợc mã 

hoá  ƣợc bảo hộ nếu thuộc một trong các trƣờng hợp sau  â : 

a) Chƣơng trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chƣơng trình  ƣợc mã 

hoá của tổ chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam; 

b) Chƣơng trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chƣơng trình  ƣợc mã 

hoá của tổ chức phát sóng  ƣợc bảo hộ theo  iều ƣớc quốc tế m  Cộng ho  xã 

hội chủ ngh a Việt Nam l  th nh vi n. 

4. Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chƣơng trình phát sóng, tín hiệu 

vệ tinh mang chƣơng trình  ƣợc mã hoá chỉ  ƣợc bảo hộ theo qu   ịnh tại các 

khoản 1, 2 và 3 Điều nà  với  iều kiện không gâ  ph-ƣơng hại  ến qu ền tác 

giả.  

Chƣơng II : NỘI DUNG, GIỚI HẠN QUYỀN, THỜI HẠN BẢO HỘ 

QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 

Mục  : NỘI DUNG, GIỚI HẠN QUYỀN, THỜI HẠN BẢO HỘ 

QUYỀN TÁC GIẢ 

Điều  8. Qu ền tác giả; Qu ền tác giả  ối với tác phẩm qu   ịnh tại 

Luật n   bao gồm qu ền nhân thân v  qu ền t i sản. 
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Điều  9. Qu ền nhân thân; Qu ền nhân thân bao gồm các qu ền sau 

 â : 

1. Đặt t n cho tác phẩm; 

2. Đứng t n thật hoặc bút danh tr n tác phẩm;  ƣợc n u t n thật hoặc bút 

danh khi tác phẩm  ƣợc công bố, sử dụng; 

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép ngƣời khác công bố tác phẩm; 

4. Bảo vệ sự to n vẹn của tác phẩm, không cho ngƣời khác sửa chữa, cắt 

xén hoặc xu  n tạc tác phẩm dƣới bất kỳ hình thức n o gâ  phƣơng hại  ến 

danh dự v  u  tín của tác giả. 

Điều 20. Qu ền t i sản 

1. Qu ền t i sản bao gồm các qu ền sau  â :  

a) L m tác phẩm phái sinh; 

b) Biểu diễn tác phẩm trƣớc công chúng; 

c) Sao chép tác phẩm; 

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; 

 ) Tru ền  ạt tác phẩm  ến công chúng bằng phƣơng tiện hữu tu ến, vô 

tu ến, mạng thông tin  iện tử hoặc bất kỳ phƣơng tiện kỹ thuật n o khác; 

e) Cho thu  bản gốc hoặc bản sao tác phẩm  iện ảnh, chƣơng trình má  

tính. 

2. Các qu ền qu   ịnh tại khoản 1 Điều n   do tác giả, chủ sở hữu qu ền 

tác giả  ộc qu ền thực hiện hoặc cho phép ngƣời khác thực hiện theo qu   ịnh 

của Luật n  . 

3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc to n bộ các 

qu ền qu   ịnh tại khoản 1 Điều n   v  khoản 3 Điều 19 của Luật n   phải xin 

phép v  trả tiền nhuận bút, thù lao, các qu ền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu 

qu ền tác giả. 

Điều 2 . Qu ền tác giả  ối với tác phẩm  iện ảnh, tác phẩm sân khấu 

1. Ngƣời l m công việc  ạo diễn, bi n kịch, qua  phim, dựng phim, sáng 

tác âm nhạc, thiết kế mỹ thuật, thiết kế âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật trƣờng 
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qua , thiết kế  ạo cụ, kỹ xảo v  các công việc khác có tính sáng tạo  ối với tác 

phẩm  iện ảnh  ƣợc hƣởng các qu ền qu   ịnh tại các khoản 1, 2 v  4 Điều 19 

của Luật n   v  các qu ền khác theo thoả thuận. 

Ngƣời l m công việc  ạo diễn, bi n kịch, bi n  ạo múa, sáng tác âm 

nhạc, thiết kế mỹ thuật, thiết kế âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật sân khấu, thiết kế 

 ạo cụ, kỹ xảo v  các công việc khác có tính sáng tạo  ối với tác phẩm sân khấu 

 ƣợc hƣởng các qu ền qu   ịnh tại các khoản 1, 2 v  4 Điều 19 của Luật n   v  

các qu ền khác theo thoả thuận. 

2. Tổ chức, cá nhân  ầu tƣ t i chính v  cơ sở vật chất - kỹ thuật  ể sản 

xuất tác phẩm  iện ảnh, tác phẩm sân khấu l  chủ sở hữu các qu ền qu   ịnh tại 

khoản 3 Điều 19 v  Điều 20 của Luật n  . 

3. Tổ chức, cá nhân qu   ịnh tại khoản 2 Điều n   có ngh a vụ trả tiền 

nhuận bút, thù lao v  các qu ền lợi vật chất khác theo thoả thuận với những 

ngƣời qu   ịnh tại khoản 1 Điều n  . 

Điều 22. Qu ền tác giả  ối với chƣơng trình má  tính, sƣu tập dữ liệu 

1. Chƣơng trình má  tính l  tập hợp các chỉ dẫn  ƣợc thể hiện dƣới dạng 

các lệnh, các mã, lƣợc  ồ hoặc bất kỳ dạng n o khác, khi gắn v o một phƣơng 

tiện m  má  tính  ọc  ƣợc, có khả năng l m cho má  tính thực hiện  ƣợc một 

công việc hoặc  ạt  ƣợc một kết quả cụ thể. 

Chƣơng trình má  tính  ƣợc bảo hộ nhƣ tác phẩm văn học, dù  ƣợc thể 

hiện dƣới dạng mã nguồn ha  mã má . 

2. Sƣu tập dữ liệu l  tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tu ển chọn, 

sắp xếp các tƣ liệu dƣới dạng  iện tử hoặc dạng khác.  

Việc bảo hộ qu ền tác giả  ối với sƣu tập dữ liệu không bao h m chính 

các tƣ liệu  ó, không gâ  phƣơng hại  ến qu ền tác giả của chính tƣ liệu  ó. 

Điều 23. Qu ền tác giả  ối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian 

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian l  sáng tạo tập thể tr n nền 

tảng tru ền thống của một nhóm hoặc các cá nhân nhằm phản ánh khát vọng của 

cộng  ồng, thể hiện tƣơng xứng  ặc  iểm văn hoá v  xã hội của họ, các ti u 
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chuẩn v  giá trị  ƣợc lƣu tru ền bằng cách mô phỏng hoặc bằng cách khác. Tác 

phẩm văn học, nghệ thuật dân gian bao gồm: 

a) Tru ện, thơ, câu  ố; 

b) Điệu hát, l n  iệu âm nhạc; 

c) Điệu múa, vở diễn, nghi lễ v  các trò chơi; 

d) Sản phẩm nghệ thuật  ồ hoạ, hội hoạ,  i u khắc, nhạc cụ, hình mẫu 

kiến trúc v  các loại hình nghệ thuật khác  ƣợc thể hiện dƣới bất kỳ hình thức 

vật chất n o. 

2. Tổ chức, cá nhân khi sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian 

phải dẫn chiếu xuất xứ của loại hình tác phẩm  ó v  bảo  ảm giữ gìn giá trị  ích 

thực của tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian. 

Điều 24. Qu ền tác giả  ối với tác phẩm văn học, nghệ thuật v  khoa 

học 

Việc bảo hộ qu ền tác giả  ối với tác phẩm văn học, nghệ thuật v  khoa 

học qu   ịnh tại khoản 1 Điều 14 của Luật n   do Chính phủ qu   ịnh cụ thể. 

Điều 25. Các trƣờng hợp sử dụng tác phẩm  ã công bố không phải xin 

phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao  

Điều 27. Thời hạn bảo hộ qu ền tác giả  

Điều 28. H nh vi xâm phạm qu ền tác giả  

Mục 2: NỘI DUNG, GIỚI HẠN QUYỀN, THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN 

LIÊN QUAN 

Điều 29. Qu ền của ngƣời biểu diễn 

Điều 30. Qu ền của nh  sản xuất bản ghi âm, ghi hình 

Điều 31. Qu ền của tổ chức phát sóng 

Điều 32. Các trƣờng hợp sử dụng qu ền li n quan không phải xin phép, 

không phải trả tiền nhuận bút, thù lao 

Điều 33. Các trƣờng hợp sử dụng qu ền li n quan không phải xin phép 

nhƣng phải trả tiền nhuận bút, thù lao  

Điều 34. Thời hạn bảo hộ qu ền li n quan 
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Điều 35. H nh vi xâm phạm các qu ền li n quan 

 

Chƣơng III : CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 

Điều 36. Chủ sở hữu qu ền tác giả  

Điều 37. Chủ sở hữu qu ền tác giả l  tác giả  

Điều 38. Chủ sở hữu qu ền tác giả l  các  ồng tác giả 

Điều 39. Chủ sở hữu qu ền tác giả l  tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho 

tác giả hoặc giao kết hợp  ồng với tác giả  

Điều 40. Chủ sở hữu qu ền tác giả l  ngƣời thừa kế  

Điều 41. Chủ sở hữu qu ền tác giả l  ngƣời  ƣợc chu ển giao qu ền  

Điều 42. Chủ sở hữu qu ền tác giả l  Nh  nƣớc  

Điều 43. Tác phẩm thuộc về công chúng 

Điều 44. Chủ sở hữu qu ền li n quan 

Chƣơng IV: CHUYỂN GIAO QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN 

QUAN 

Mục  : CHUYỂN NHƢỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN 

QUAN 

Điều 45. Qu   ịnh chung về chu ển nhƣợng qu ền tác giả, qu ền li n 

quan 

Điều 46. Hợp  ồng chu ển nhƣợng qu ền tác giả, qu ền li n quan 

Mục 2: CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN 

LIÊN QUAN 

Điều 47. Qu   ịnh chung về chu ển qu ền sử dụng qu ền tác giả, qu ền 

liên quan 

Điều 48. Hợp  ồng sử dụng qu ền tác giả, qu ền li n quan 

Chƣơng V: CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN 

QUAN 

Điều 49. Đăng k  qu ền tác giả, qu ền li n quan 

Điều 50. Đơn  ăng k  qu ền tác giả, qu ền li n quan 
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Điều 51. Thẩm qu ền cấp Giấ  chứng nhận  ăng k  qu ền tác giả, Giấ  

chứng nhận  ăng k  qu ền li n quan 

Điều 52. Thời hạn cấp Giấ  chứng nhận  ăng k  qu ền tác giả, Giấ  

chứng nhận  ăng k  qu ền li n quan 

Điều 53. Hiệu lực Giấ  chứng nhận  ăng k  qu ền tác giả, Giấ  chứng 

nhận  ăng k  qu ền li n quan 

Điều 54. Đăng bạ v  công bố  ăng k  qu ền tác giả, qu ền li n quan 

Điều 55. Cấp lại,  ổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấ  chứng nhận  ăng k  qu ền 

tác giả, Giấ  chứng nhận  ăng k  qu ền li n quan 

Chƣơng VI : TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN, TƢ VẤN, DỊCH VỤ QUYỀN 

TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 

Điều 56. Tổ chức  ại diện tập thể qu ền tác giả, qu ền li n quan 

Điều 57. Tổ chức tƣ vấn, dịch vụ qu ền tác giả, qu ền li n quan 

PHẦN THỨ BA: QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP  

Chƣơng VII: ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG 

NGHIỆP  

Mục  : ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ 

Điều 58. Điều kiện chung  ối với sáng chế  ƣợc bảo hộ 

Điều 59. Đối tƣợng không  ƣợc bảo hộ với danh ngh a sáng chế  

Điều 60. Tính mới của sáng chế 

Điều 61. Trình  ộ sáng tạo của sáng chế  

Điều 62. Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế  

 

Mục 2: ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 

Điều 63. Điều kiện chung  ối với kiểu dáng công nghiệp  ƣợc bảo hộ 

Điều 64. Đối tƣợng không  ƣợc bảo hộ với danh ngh a kiểu dáng công 

nghiệp 

Điều 65. Tính mới của kiểu dáng công nghiệp  

Điều 66. Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp 
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Điều 67. Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp 

Mục 3: ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI THIẾT KẾ BỐ TRÍ 

Điều 68. Điều kiện chung  ối với thiết kế bố trí  ƣợc bảo hộ 

Điều 69. Đối tƣợng không  ƣợc bảo hộ với danh ngh a thiết kế bố trí  

Điều 70. Tính ngu  n gốc của thiết kế bố trí 

Điều 71. Tính mới thƣơng mại của thiết kế bố trí 

Mục 4: ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU 

Điều 72. Điều kiện chung  ối với nhãn hiệu  ƣợc bảo hộ 

Điều 73. Dấu hiệu không  ƣợc bảo hộ với danh ngh a nhãn hiệu 

Điều 74. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu 

Điều 75. Ti u chí  ánh giá nhãn hiệu nổi tiếng 

Mục 5: ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI TÊN THƢƠNG MẠI 

Điều 76. Điều kiện chung  ối với t n thƣơng mại  ƣợc bảo hộ 

Điều 77. Đối tƣợng không  ƣợc bảo hộ với danh ngh a t n thƣơng mại 

Điều 78. Khả năng phân biệt của t n thƣơng mại 

Mục 6: ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 

Điều 79. Điều kiện chung  ối với chỉ dẫn  ịa l   ƣợc bảo hộ 

Điều 80. Đối tƣợng không  ƣợc bảo hộ với danh ngh a chỉ dẫn  ịa l  

Điều 81. Danh tiếng, chất lƣợng,  ặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn 

 ịa l  

Điều 82. Điều kiện  ịa l  li n quan  ến chỉ dẫn  ịa l  

Mục 7: ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI BÍ MẬT KINH DOANH 

Điều 84. Điều kiện chung  ối với bí mật kinh doanh  ƣợc bảo hộ 

Điều 85. Đối tƣợng không  ƣợc bảo hộ với danh ngh a bí mật kinh 

doanh 

Chƣơng VIII : XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI 

SÁNG CHẾ, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP, THIẾT KẾ BỐ TRÍ, NHÃN 

HIỆU, CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 

Mục  :  ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP,THIẾT KẾ 



 

82 

BỐ TRÍ, NHÃN HIỆU, CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 

Điều 86. Qu ền  ăng k  sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí 

Điều 87. Qu ền  ăng k  nhãn hiệu 

Điều 88. Qu ền  ăng k  chỉ dẫn  ịa l  

Điều 89. Cách thức nộp  ơn  ăng k  xác lập qu ền sở hữu công nghiệp 

Điều 90. Ngu  n tắc nộp  ơn  ầu ti n 

Điều 91. Ngu  n tắc ƣu ti n 

Điều 92. Văn bằng bảo hộ  

Điều 93. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ 

Điều 94. Du  trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ 

Điều 95. Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ 

Điều 96. Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ 

Điều 97. Sửa  ổi văn bằng bảo hộ 

Điều 98. Sổ  ăng k  quốc gia về sở hữu công nghiệp 

Điều 99. Công bố các qu ết  ịnh li n quan  ến văn bằng bảo hộ 

Mục 2: ĐƠN ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

Điều 100. Y u cầu chung  ối với  ơn  ăng k  sở hữu công nghiệp 

Điều 101. Y u cầu về tính thống nhất của  ơn  ăng k  sở hữu công 

nghiệp 

Điều 102. Y u cầu  ối với  ơn  ăng k  sáng chế 

Điều 103. Y u cầu  ối với  ơn  ăng k  kiểu dáng công nghiệp 

Điều 104. Y u cầu  ối với  ơn  ăng k  thiết kế bố trí 

Điều 105. Y u cầu  ối với  ơn  ăng k  nhãn hiệu  

Điều 106. Y u cầu  ối với  ơn  ăng k  chỉ dẫn  ịa l  

Điều 107. Uỷ qu ền  ại diện trong các thủ tục li n quan  ến qu ền sở 

hữu công nghiệp 

Mục 3: THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ 

CẤP VĂN BẰNG BẢO HỘ 

Điều 108. Tiếp nhận  ơn  ăng k  sở hữu công nghiệp, ng   nộp  ơn  
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Điều 109. Thẩm  ịnh hình thức  ơn  ăng k  sở hữu công nghiệp  

Điều 110. Công bố  ơn  ăng k  sở hữu công nghiệp 

Điều 111. Bảo mật  ơn  ăng k  sáng chế,  ơn  ăng k  kiểu dáng công 

nghiệp trƣớc khi công bố 

Điều 112. Ý kiến của ngƣời thứ ba về việc cấp văn bằng bảo hộ 

Điều 113. Y u cầu thẩm  ịnh nội dung  ơn  ăng k  sáng chế 

Điều 114. Thẩm  ịnh nội dung  ơn  ăng k  sở hữu công nghiệp 

Điều 115. Sửa  ổi, bổ sung, tách, chu ển  ổi  ơn  ăng k  sở hữu công 

nghiệp 

Điều 116. Rút  ơn  ăng k  sở hữu công nghiệp 

Điều 117. Từ chối cấp văn bằng bảo hộ 

Điều 118. Cấp văn bằng bảo hộ,  ăng bạ  

Điều 119. Thời hạn xử l   ơn  ăng k  sở hữu công nghiệp 

Mục 4: ĐƠN QUỐC TẾ VÀ XỬ LÝ ĐƠN QUỐC TẾ 

Điều 120. Đơn quốc tế v  xử l   ơn quốc tế 

 

Chƣơng IX: CHỦ SỞ HỮU, NỘI DUNG VÀ GIỚI HẠN QUYỀN SỞ HỮU 

CÔNG NGHIỆP 

Mục  : CHỦ SỞ HỮU VÀ NỘI DUNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

Điều 121. Chủ sở hữu  ối tƣợng sở hữu công nghiệp 

Điều 122. Tác giả v  qu ền của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, 

thiết kế bố trí 

Điều 123. Qu ền của chủ sở hữu  ối tƣợng sở hữu công nghiệp  

Điều 124. Sử dụng  ối tƣợng sở hữu công nghiệp 

Điều 125. Qu ền ngăn cấm ngƣời khác sử dụng  ối tƣợng sở hữu công 

nghiệp 

Điều 126. H nh vi xâm phạm qu ền  ối với sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp, thiết kế bố trí 

Điều 127. H nh vi xâm phạm qu ền  ối với bí mật kinh doanh 
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Điều 128. Ngh a vụ bảo mật dữ liệu thử nghiệm 

Điều 129. H nh vi xâm phạm qu ền  ối với nhãn hiệu, t n thƣơng mại 

v  chỉ dẫn  ịa l  

Điều 130. H nh vi cạnh tranh không l nh mạnh 

Điều 131. Qu ền tạm thời  ối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết 

kế bố trí 

Mục 2: GIỚI HẠN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

Điều 132. Các  ếu tố hạn chế qu ền sở hữu công nghiệp 

Điều 133. Qu ền sử dụng sáng chế nhân danh Nh  nƣớc 

Điều 134. Qu ền sử dụng trƣớc  ối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp 

Điều 135. Ngh a vụ trả thù lao cho tác giả sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp, thiết kế bố trí 

Điều 136. Ngh a vụ sử dụng sáng chế, nhãn hiệu 

Điều 137. Ngh a vụ cho phép sử dụng sáng chế cơ bản nhằm sử dụng 

sáng chế phụ thuộc 

Chƣơng X : CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

Mục  : CHUYỂN NHƢỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

Điều 138. Qu   ịnh chung về chu ển nhƣợng qu ền sở hữu công nghiệp  

Điều 139. Các  iều kiện hạn chế việc chu ển nhƣợng qu ền sở hữu công 

nghiệp 

Điều 140. Nội dung của hợp  ồng chu ển nhƣợng qu ền sở hữu công 

nghiệp 

Mục 2: CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƢỢNG SỞ HỮU CÔNG 

NGHIỆP 

Điều 141. Qu   ịnh chung về chu ển qu ền sử dụng  ối tƣợng sở hữu 

công nghiệp  

Điều 142. Hạn chế việc chu ển qu ền sử dụng  ối tƣợng sở hữu 

công nghiệp 

Điều 143. Các dạng hợp  ồng sử dụng  ối tƣợng sở hữu công nghiệp  
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Điều 144. Nội dung hợp  ồng sử dụng  ối tƣợng sở hữu công nghiệp 

Mục 3: BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI 

SÁNG CHẾ 

Điều 145. Căn cứ bắt buộc chu ển giao qu ền sử dụng  ối với sáng 

chế 

Điều 146. Điều kiện hạn chế qu ền sử dụng sáng chế  ƣợc chu ển giao 

theo qu ết  ịnh bắt buộc 

Điều 147. Thẩm qu ền v  thủ tục chu ển giao qu ền sử dụng sáng chế 

theo qu ết  ịnh bắt buộc 

 

Mục 4: ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU  

CÔNG NGHIỆP 

Điều 148. Hiệu lực của hợp  ồng chu ển giao qu ền sở hữu công nghiệp 

Điều 149. Hồ sơ  ăng k  hợp  ồng chu ển giao qu ền sở hữu công nghiệp 

Điều 150. Xử l  hồ sơ  ăng k  hợp  ồng chu ển giao qu ền sở hữu công 

nghiệp 

Chƣơng XI: ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

Điều 151. Dịch vụ  ại diện sở hữu công nghiệp 

Điều 152. Phạm vi qu ền của  ại diện sở hữu công nghiệp 

Điều 153. Trách nhiệm của  ại diện sở hữu công nghiệp 

Điều 154. Điều kiện kinh doanh dịch vụ  ại diện sở hữu công nghiệp 

Điều 155. Điều kiện h nh nghề dịch vụ  ại diện sở hữu công nghiệp 

Điều 156. Ghi nhận, xoá t n tổ chức dịch vụ  ại diện sở hữu công 

nghiệp, thu hồi chứng chỉ h nh nghề dịch vụ  ại diện sở hữu công nghiệp 

PHẦN THỨ TƢ : QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG 

Chƣơng XII : ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG  

CÂY TRỒNG 

Điều 157. Tổ chức, cá nhân  ƣợc bảo hộ qu ền  ối với giống câ  trồng 

Điều 158. Điều kiện chung  ối với giống câ  trồng  ƣợc bảo hộ 
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Điều 159. Tính mới của giống câ  trồng 

Điều 160. Tính khác biệt của giống câ  trồng 

Điều 161. Tính  ồng nhất của giống câ  trồng 

Điều 162. Tính ổn  ịnh của giống câ  trồng 

Điều 163. T n của giống câ  trồng 

Chƣơng XIII : XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG 

Mục  : XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG 

Điều 164. Đăng k  qu ền  ối với giống câ  trồng  

Điều 165. Cách thức nộp  ơn  ăng k  qu ền  ối với giống câ  trồng 

Điều 166. Ngu  n tắc nộp  ơn  ầu ti n  ối với giống câ  trồng 

Điều 167. Ngu  n tắc ƣu ti n  ối với  ơn  ăng k  bảo hộ  

Điều 168. Bằng bảo hộ giống câ  trồng v  Sổ  ăng k  quốc gia về giống 

câ  trồng  ƣợc bảo hộ 

Điều 169. Hiệu lực của Bằng bảo hộ giống câ  trồng 

Điều 170. Đình chỉ, phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống câ  trồng 

Điều 171. Huỷ bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống câ  trồng 

Điều 172. Sửa  ổi, cấp lại Bằng bảo hộ giống câ  trồng  

Điều 173. Công bố qu ết  ịnh li n quan  ến Bằng bảo hộ giống câ  trồng 

Mục 2 : ĐƠN VÀ THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ 

Điều 174. Đơn  ăng k  bảo hộ  

Điều 175. Tiếp nhận  ơn  ăng k  bảo hộ, ng   nộp  ơn 

Điều 176. Thẩm  ịnh hình thức  ơn  ăng k  bảo hộ  

Điều 177. Công bố  ơn  ăng k  bảo hộ 

Điều 178. Thẩm  ịnh nội dung  ơn  ăng k  bảo hộ  

Điều 179. Sửa  ổi, bổ sung  ơn  ăng k  bảo hộ 

Điều 180. Rút  ơn  ăng k  bảo hộ  

Điều 181. Ý kiến của ngƣời thứ ba về việc cấp Bằng bảo hộ giống câ  trồng  

Điều 182. Từ chối cấp Bằng bảo hộ giống câ  trồng  

Điều 183. Cấp Bằng bảo hộ giống câ  trồng 
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Điều 184. Khiếu nại việc cấp hoặc từ chối cấp Bằng bảo hộ giống 

câ  trồng  

Chƣơng XIV: NỘI DUNG VÀ GIỚI HẠN QUYỀN ĐỐI VỚI 

GIỐNG CÂY TRỒNG  

Mục  : NỘI DUNG QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG 

Điều 185. Qu ền tác giả giống câ  trồng 

Điều 186. Qu ền của chủ bằng bảo hộ  

Điều 187. Mở rộng qu ền của chủ bằng bảo hộ  

Điều 188. H nh vi xâm phạm qu ền  ối với giống câ  trồng 

Điều 189. Qu ền tạm thời  ối với giống câ  trồng  

Mục 2: GIỚI HẠN QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG 

Điều 190. Hạn chế qu ền của chủ bằng bảo hộ giống câ  trồng  

Điều 191. Ngh a vụ của chủ bằng bảo hộ v  tác giả giống câ  trồng 

Chƣơng XV : CHUYỂN GIAO QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG 

 CÂY TRỒNG 

Điều 192. Chu ển giao qu ền sử dụng giống câ  trồng  

Điều 193. Qu ền của các b n trong hợp  ồng chu ển giao qu ền sử dụng 

Điều 194. Chu ển nhƣợng qu ền  ối với giống câ  trồng 

Điều 195. Căn cứ v   iều kiện bắt buộc chu ển giao qu ền sử dụng 

giống câ  trồng 

Điều 196. Thẩm qu ền v  thủ tục chu ển giao qu ền sử dụng giống câ  

trồng theo qu ết  ịnh bắt buộc 

Điều 197. Qu ền của chủ bằng bảo hộ trong trƣờng hợp bị bắt buộc 

chu ển giao qu ền sử dụng giống câ  trồng 

PHẦN THỨ NĂM : BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Chƣơng XVI : QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU 

 TRÍ TUỆ 

Điều 198. Qu ền tự bảo vệ 

Điều 199. Biện pháp xử l  h nh vi xâm phạm qu ền sở hữu trí tuệ 
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Điều 200. Thẩm qu ền xử l  h nh vi xâm phạm qu ền sở hữu trí tuệ 

Điều 201. Giám  ịnh về sở hữu trí tuệ 

Chƣơng XVII : XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

BẰNG BIỆN PHÁP DÂN SỰ 

Điều 202. Các biện pháp dân sự  

Điều 203. Qu ền v  ngh a vụ chứng minh của  ƣơng sự 

Điều 204. Ngu  n tắc xác  ịnh thiệt hại do xâm phạm qu ền sở hữu trí 

tuệ 

Điều 205. Căn cứ xác  ịnh mức bồi thƣờng thiệt hại do xâm phạm qu ền 

sở hữu trí tuệ 

Điều 206. Qu ền   u cầu To  án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

Điều 207. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời 

Điều 208. Ngh a vụ của ngƣời   u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời 

Điều 209. Huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

Điều 210. Thẩm qu ền, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

Chƣơng XVIII: XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẰNG 

BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH SỰ; KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ 

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU 

 TRÍ TUỆ 

Mục  : XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẰNG BIỆN 

PHÁP HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH SỰ 

Điều 211. H nh vi xâm phạm qu ền sở hữu trí tuệ bị xử phạt h nh chính  

Điều 212. H nh vi xâm phạm qu ền sở hữu trí tuệ bị xử l  hình sự 

Điều 213. H ng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ 

Điều 214. Các hình thức xử phạt h nh chính v  biện pháp khắc phục hậu 

quả 

Điều 215. Các biện pháp ngăn chặn v  bảo  ảm xử phạt h nh chính 

Mục 2: KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LIÊN 
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QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Điều 216. Biện pháp kiểm soát h ng hoá xuất khẩu, nhập khẩu li n quan 

 ến sở hữu trí tuệ 

Điều 217. Ngh a vụ của ngƣời   u cầu áp dụng biện pháp kiểm soát 

h ng hoá xuất khẩu, nhập khẩu li n quan  ến sở hữu trí tuệ 

Điều 218. Thủ tục áp dụng biện pháp tạm dừng l m thủ tục hải quan  

Điều 219. Kiểm tra, giám sát  ể phát hiện h ng hoá có dấu hiệu xâm 

phạm qu ền sở hữu trí tuệ 

PHẦN THỨ SÁU: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 220. Điều khoản chu ển tiếp 

Điều 221. Hiệu lực thi h nh 

Điều 222. Hƣớng dẫn thi h nh 

 

 2. .3.Luật Điện ảnh năm 2006 

 

Chƣơng I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều  . Phạm vi  iều chỉnh  

Luật n   qu   ịnh về tổ chức v  hoạt  ộng  iện ảnh; qu ền v  ngh a vụ 

của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt  ộng  iện ảnh. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Luật n   áp dụng  ối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt  ộng  iện ảnh, 

tổ chức, cá nhân có li n quan  ến hoạt  ộng  iện ảnh tại Việt Nam. 

Điều 3. áp dụng Luật  iện ảnh 

1. Hoạt  ộng  iện ảnh v  quản l  hoạt  ộng  iện ảnh phải tuân thủ qu  

 ịnh của Luật n   v  các qu   ịnh khác của pháp luật có li n quan. 

2. Trƣờng hợp  iều ƣớc quốc tế m  Cộng ho  xã hội chủ ngh a Việt Nam 

là thành viên có quy  ịnh khác với qu   ịnh của Luật n   thì áp dụng qu   ịnh 

của  iều ƣớc quốc tế  ó. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 
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1. Điện ảnh l  loại hình nghệ thuật tổng hợp thể hiện bằng hình ảnh  ộng, 

kết hợp với âm thanh,  ƣợc ghi tr n vật liệu phim nhựa, băng từ,   a từ v  các vật 

liệu ghi hình khác  ể phổ biến  ến công chúng thông qua các phƣơng tiện kỹ thuật. 

2. Tác phẩm  iện ảnh l  sản phẩm nghệ thuật  ƣợc biểu hiện bằng hình 

ảnh  ộng kết hợp với âm thanh v  các phƣơng tiện khác theo ngu  n tắc của 

ngôn ngữ  iện ảnh. 

3. Phim l  tác phẩm  iện ảnh bao gồm phim tru ện, phim t i liệu, phim 

khoa học, phim hoạt hình. 

Phim nhựa l  phim  ƣợc sản xuất bằng phƣơng tiện kỹ thuật  iện ảnh,  ƣợc 

ghi tr n vật liệu phim nhựa  ể chiếu tr n m n ảnh thông qua má  chiếu phim. 

Phim vi- i-ô l  phim sản xuất bằng phƣơng tiện kỹ thuật vi- i-ô,  ƣợc 

ghi tr n băng từ,   a từ v  các vật liệu ghi hình khác  ể phát thông qua thiết bị 

vi- i-ô. 

Phim tru ền hình l  phim vi- i-ô  ể phát tr n sóng tru ền hình. 

Băng phim,   a phim l  sản phẩm của phim vi- i-ô hoặc  ƣợc in sang từ 

phim nhựa. 

4. Kịch bản văn học l  sản phẩm sáng tạo của bi n kịch dƣới dạng văn 

bản thể hiện to n bộ diễn biến của câu chu ện phim. 

5. Kịch bản phân cảnh l  sản phẩm sáng tạo của  ạo diễn dƣới dạng văn 

bản thể hiện kỹ thuật chu  n môn v  phƣơng pháp thực hiện các cảnh qua  của 

bộ phim dựa tr n kịch bản văn học. 

6. Hoạt  ộng  iện ảnh l  hoạt  ộng bao gồm sản xuất phim, phát h nh 

phim v  phổ biến phim. 

7. Sản xuất phim l  quá trình tạo ra tác phẩm  iện ảnh từ kịch bản văn 

học  ến khi ho n th nh bộ phim. 

8. Phát h nh phim l  quá trình lƣu thông phim thông qua hình thức bán, 

cho thu , xuất khẩu, nhập khẩu. 

9. Phổ biến phim l  việc  ƣa phim  ến công chúng thông qua chiếu 

phim, phát sóng tr n tru ền hình,  ƣa l n mạng Internet v  phƣơng tiện nghe 
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nhìn khác. 

10. Cơ sở  iện ảnh l  cơ sở do tổ chức, cá nhân th nh lập, hoạt  ộng 

trong l nh vực sản xuất phim, phát h nh phim, phổ biến phim theo qu   ịnh của 

Luật n   v  các qu   ịnh khác của pháp luật có li n quan. 

11. Cơ sở dịch vụ sản xuất phim l  cơ sở  iện ảnh cung cấp phƣơng tiện, 

trang bị, thiết bị kỹ thuật, bối cảnh v  nhân lực cho việc sản xuất phim. 

12. Chủ sở hữu phim l  tổ chức, cá nhân  ầu tƣ t i chính  ể sản xuất 

phim, mua qu ền sở hữu phim;  ƣợc cho, tặng hoặc thừa kế qu ền sở hữu phim 

v  các hình thức khác theo qu   ịnh của pháp luật. 

Điều 5. Chính sách của Nh  nƣớc về phát triển  iện ảnh 

1. Đầu tƣ xâ  dựng nền  iện ảnh Việt Nam ti n tiến,  ậm    bản sắc dân 

tộc, hiện  ại hoá công nghiệp  iện ảnh, nâng cao chất lƣợng phim, phát triển quy 

mô sản xuất v  phổ biến phim,  áp ứng nhu cầu  ời sống tinh thần ng   c ng 

cao của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng giao lƣu văn hóa 

với các nƣớc. 

2. Khu ến khích mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt  ộng  iện ảnh theo 

qu   ịnh của pháp luật; bảo  ảm  ể các cơ sở  iện ảnh  ƣợc bình  ẳng trong 

hoạt  ộng,  ƣợc hƣởng các chính sách ƣu  ãi về tín dụng, thuế v   ất  ai. 

3. Đầu tƣ có trọng tâm, trọng  iểm thông qua chƣơng trình mục ti u phát 

triển  iện ảnh nhằm phát hu  sự sáng tạo nghệ thuật;  ẩ  mạnh công tác nghi n 

cứu khoa học v  ứng dụng công nghệ hiện  ại trong hoạt  ộng  iện ảnh;   o tạo, 

bồi dƣỡng nhân lực về chu  n môn, nghiệp vụ v  quản l  hoạt  ộng  iện ảnh; 

nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất v  phổ biến phim.  

4. Tài trợ cho việc sản xuất phim tru ện về  ề t i thiếu nhi, tru ền thống 

lịch sử, dân tộc thiểu số; phim t i liệu, phim khoa học, phim hoạt hình. 

5. T i trợ cho việc phổ biến phim phục vụ miền núi, hải  ảo, vùng sâu, 

vùng xa, nông thôn, thiếu nhi, lực lƣợng vũ trang nhân dân, phục vụ nhiệm vụ 

chính trị, xã hội,  ối ngoại; tổ chức, tham gia li n hoan phim quốc gia, li n hoan 

phim quốc tế. 
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6. Trong qu  hoạch khu  ô thị phải d nh quỹ  ất  ể xâ  dựng rạp chiếu 

phim. 

Chính phủ qu   ịnh cụ thể việc thực hiện các chính sách qu   ịnh tại Điều 

này. 

Điều 6. Quỹ hỗ trợ phát triển  iện ảnh  

1. Quỹ hỗ trợ phát triển  iện ảnh  ƣợc th nh lập  ể sử dụng cho các hoạt 

 ộng sau  â : 

a) Thƣởng cho phim có giá trị tƣ tƣởng, nghệ thuật cao; 

b) Hỗ trợ sản xuất phim thể nghiệm nghệ thuật, phim  ầu ta   ƣợc tu ển 

chọn  ể  ƣa v o sản xuất; 

c) Hỗ trợ cho các hoạt  ộng khác  ể phát triển  iện ảnh.  

2. Quỹ hỗ trợ phát triển  iện ảnh bao gồm nguồn hỗ trợ từ ngân sách nh  

nƣớc, t i trợ của tổ chức, cá nhân trong nƣớc, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài.  

Chính phủ qu   ịnh cụ thể việc th nh lập v  hoạt  ộng của Quỹ hỗ trợ 

phát triển  iện ảnh. 

Điều 7. Bảo hộ qu ền tác giả, qu ền sở hữu tác phẩm  

Nh  nƣớc bảo hộ qu ền tác giả v  qu ền li n quan, qu ền sở hữu tác 

phẩm của chủ sở hữu tác phẩm  iện ảnh theo qu   ịnh của Bộ luật dân sự v  

Luật sở hữu trí tuệ. 

Điều 8. Nội dung quản l  nh  nƣớc về  iện ảnh  

1. Xâ  dựng v  tổ chức thực hiện chính sách, chiến lƣợc, qu  hoạch, kế 

hoạch phát triển sự nghiệp  iện ảnh; ban h nh văn bản qu  phạm pháp luật về 

hoạt  ộng  iện ảnh. 

2. Quản l  công tác nghi n cứu khoa học v  ứng dụng công nghệ trong 

hoạt  ộng  iện ảnh;   o tạo, bồi dƣỡng nhân lực về chu  n môn, nghiệp vụ v  

quản l  hoạt  ộng  iện ảnh. 

3. Quản l  hợp tác quốc tế trong hoạt  ộng  iện ảnh. 

4. Cấp, thu hồi giấ  phép trong hoạt  ộng  iện ảnh. 

5. Thực hiện công tác khen thƣởng trong hoạt  ộng  iện ảnh; tu ển chọn 
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v  trao giải thƣởng  ối với cá nhân v  tác phẩm  iện ảnh. 

6. Thanh tra, kiểm tra, giải qu ết khiếu nại, tố cáo v  xử l  vi phạm pháp 

luật trong hoạt  ộng  iện ảnh. 

Điều 9. Cơ quan quản l  nh  nƣớc về  iện ảnh  

1. Chính phủ thống nhất quản l  nh  nƣớc về  iện ảnh trong phạm vi cả 

nƣớc. 

2. Bộ Văn hóa - Thông tin chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện 

thống nhất quản l  nh  nƣớc về  iện ảnh. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin thực hiện 

quản l  nh  nƣớc về  iện ảnh theo thẩm qu ền.  

4. ủ  ban nhân dân tỉnh, th nh phố trực thuộc trung ƣơng (sau  â  gọi 

chung l  Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) trong phạm vi nhiệm vụ, qu ền hạn của 

mình thực hiện quản l  nh  nƣớc về  iện ảnh tại  ịa phƣơng. 

Điều  0. Khiếu nại, tố cáo trong hoạt  ộng  iện ảnh  

Việc khiếu nại, tố cáo v  giải qu ết khiếu nại, tố cáo trong hoạt  ộng 

 iện ảnh  ƣợc thực hiện theo qu   ịnh của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Điều   . Những h nh vi bị cấm trong hoạt  ộng  iện ảnh  

1. Tu  n tru ền chống lại Nh  nƣớc Cộng hòa xã hội chủ ngh a Việt 

Nam; phá hoại khối  ại  o n kết to n dân tộc. 

2. Tu  n tru ền, kích  ộng chiến tranh xâm lƣợc, gâ  hận thù giữa các 

dân tộc v  nhân dân các nƣớc; kích  ộng bạo lực; tru ền bá tƣ tƣởng phản  ộng, 

lối sống dâm ô,  ồi trụ , h nh vi tội ác, tệ nạn xã hội, m  tín dị  oan, phá hoại 

thuần phong mỹ tục. 

3. Tiết lộ bí mật của Đảng, Nh  nƣớc; bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, 

 ối ngoại; bí mật  ời tƣ của cá nhân v  bí mật khác theo qu   ịnh của pháp luật. 

4. Xu  n tạc sự thật lịch sử; phủ nhận th nh tựu cách mạng; xúc phạm 

dân tộc, v  nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm u  tín của cơ quan, tổ 

chức, danh dự v  nhân phẩm của cá nhân. 

Chƣơng II: CƠ SỞ ĐIỆN ẢNH 
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Điều  2. Cơ sở  iện ảnh  

1. Cơ sở  iện ảnh bao gồm: 

a) Cơ sở sản xuất phim; 

b) Cơ sở dịch vụ sản xuất phim; 

c) Cơ sở in sang, nhân bản phim; 

d) Cơ sở bán, cho thu  phim; 

 ) Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu phim; 

e) Cơ sở chiếu phim; 

g) Cơ sở  iện ảnh khác theo qu   ịnh của pháp luật. 

2. Các loại hình hoạt  ộng của cơ sở  iện ảnh bao gồm doanh nghiệp 

 iện ảnh v   ơn vị sự nghiệp  iện ảnh.  

Doanh nghiệp  iện ảnh hoạt  ộng theo qu   ịnh của Luật n  , Luật 

doanh nghiệp v  các qu   ịnh khác của pháp luật có liên quan. 

Đơn vị sự nghiệp  iện ảnh  ƣợc tổ chức v  hoạt  ộng theo qu   ịnh của 

Luật n   v  theo qu   ịnh của Chính phủ.  

Điều  3. Th nh lập v  quản l  doanh nghiệp  iện ảnh 

Điều  4. Điều kiện th nh lập doanh nghiệp  iện ảnh 

Điều  5. Ti u chuẩn v   iều kiện l m Giám  ốc hoặc Tổng giám  ốc 

doanh nghiệp  iện ảnh 

Điều  6. Đăng k  th nh lập doanh nghiệp  iện ảnh  

Chƣơng III: SẢN XUẤT PHIM 

Điều  8. Qu ền v  ngh a vụ của doanh nghiệp sản xuất phim 

Điều  9. Qu ền v  trách nhiệm của Giám  ốc hoặc Tổng giám  ốc 

doanh nghiệp sản xuất phim 

Điều 20. Qu ền v  trách nhiệm của bi n kịch,  ạo diễn v  các th nh vi n 

khác trong  o n l m phim  

Điều 2 . Qu ền v  ngh a vụ của doanh nghiệp dịch vụ sản xuất phim 

Điều 22. Qu ền v  trách nhiệm của Giám  ốc hoặc Tổng giám  ốc 

doanh nghiệp dịch vụ sản xuất phim 
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Điều 23. Cấp giấ  phép hợp tác, li n doanh sản xuất phim, cung cấp dịch 

vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nƣớc ngo i  

Điều 24. Sản xuất phim  ặt h ng  

Điều 25. Sản xuất phim tru ền hình 

Chƣơng IV: PHÁT HÀNH PHIM 

Điều 26. Qu ền v  ngh a vụ của doanh nghiệp phát h nh phim 

Điều 27. Qu ền v  trách nhiệm của Giám  ốc hoặc Tổng giám  ốc 

doanh nghiệp phát h nh phim 

Điều 28. Bán, cho thuê phim 

Điều 29. In sang, nhân bản phim 

Điều 30. Xuất khẩu phim, nhập khẩu phim 

Điều 3 . Hộ gia  ình in sang, nhân bản, bán, cho thu  phim  

Chƣơng V: PHỔ BIẾN PHIM 

Điều 32. Qu ền v  ngh a vụ của cơ sở chiếu phim 

Điều 33. Qu ền v  trách nhiệm của Giám  ốc hoặc Tổng giám  ốc cơ sở 

chiếu phim  

Điều 34. Chiếu phim lƣu  ộng  

Điều 35. Phát sóng phim tr n hệ thống tru ền hình  

Điều 36. Phổ biến phim tr n Internet, khai thác phim từ vệ tinh  

Điều 37. Giấ  phép phổ biến phim  

Điều 38. Thẩm qu ền cấp giấ  phép phổ biến phim  

Điều 39. Hội  ồng thẩm  ịnh phim  

Điều 40. Quảng cáo phim  

Điều 4 . Tổ chức, tham gia li n hoan phim, hội chợ phim  

Điều 42. Tổ chức li n hoan phim tru ền hình 

Điều 43. Văn phòng  ại diện của cơ sở  iện ảnh nƣớc ngo i tại Việt Nam  

Điều 44. Văn phòng  ại diện của cơ sở  iện ảnh Việt Nam ở nƣớc ngo i  

Chƣơng VI: LƢU CHIỂU PHIM, LƢU TRỮ PHIM 

Điều 45. Lƣu chiểu phim  
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Điều 46. Lƣu trữ phim  

Điều 47. Qu ền v  ngh a vụ của cơ sở lƣu trữ phim  

Chƣơng VII: THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 48. Thanh tra  iện ảnh 

Điều 49. H nh vi vi phạm trong sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản 

xuất phim 

Điều 50. Hành vi vi phạm trong phát h nh phim 

Điều 5 . H nh vi vi phạm trong phổ biến phim 

Điều 52. H nh vi vi phạm trong lƣu chiểu phim, lƣu trữ phim 

Điều 53. Xử l  vi phạm pháp luật về  iện ảnh 

Chƣơng VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 54. Hiệu lực thi h nh  

Điều 55. Hƣớng dẫn thi h nh 

 

2. .4.Luật Xuất bản năm 20 2 

 

Chƣơng  . NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều  . Phạm vi  iều chỉnh 

Luật n   qu   ịnh về tổ chức v  hoạt  ộng xuất bản; qu ền v  ngh a vụ 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt  ộng xuất bản. 

Hoạt  ộng xuất bản bao gồm các l nh vực xuất bản, in v  phát h nh xuất 

bản phẩm. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Luật n   áp dụng  ối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nƣớc, tổ chức 

nƣớc ngo i hoạt  ộng tr n lãnh thổ Việt Nam, cá nhân nƣớc ngo i cƣ trú tại Việt 

Nam có li n quan  ến hoạt  ộng xuất bản. 

Điều 3. Vị trí, mục  ích của hoạt  ộng xuất bản 

Hoạt  ộng xuất bản thuộc l nh vực văn hóa, tƣ tƣởng nhằm phổ biến, 

giới thiệu tri thức thuộc các l nh vực của  ời sống xã hội, giá trị văn hóa dân tộc 
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v  tinh hoa văn hóa nhân loại,  áp ứng nhu cầu  ời sống tinh thần của nhân dân, 

nâng cao dân trí, xâ  dựng  ạo  ức v  lối sống tốt  ẹp của ngƣời Việt Nam, mở 

rộng giao lƣu văn hóa với các nƣớc, phát triển kinh tế - xã hội,  ấu tranh chống 

mọi tƣ tƣởng v  h nh vi l m tổn hại lợi ích quốc gia, góp phần v o sự nghiệp 

xâ  dựng v  bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ ngh a. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật n  , các từ ngữ dƣới  â   ƣợc hiểu nhƣ sau: 

1. Xuất bản l  việc tổ chức, khai thác bản thảo, bi n tập th nh bản mẫu  ể 

in v  phát h nh hoặc  ể phát h nh trực tiếp qua các phƣơng tiện  iện tử. 

2. In l  việc sử dụng thiết bị in  ể tạo ra xuất bản phẩm từ bản mẫu. 

3. Phát hành l  việc thông qua một hoặc nhiều hình thức mua, bán, phân 

phát, tặng, cho, cho thu , cho mƣợn, xuất khẩu, nhập khẩu, hội chợ, triển lãm  ể 

 ƣa xuất bản phẩm  ến ngƣời sử dụng. 

4. Xuất bản phẩm l  tác phẩm, t i liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội, giáo dục v    o tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật  ƣợc xuất 

bản thông qua nh  xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức  ƣợc cấp giấ  phép xuất bản 

bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh v   ƣợc thể hiện dƣới 

các hình thức sau  â : 

a) Sách in; 

b) Sách chữ nổi; 

c) Tranh, ảnh, bản  ồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp; 

d) Các loại lịch; 

 ) Bản ghi âm, ghi hình có nội dung tha  sách hoặc minh họa cho sách. 

5. Bản thảo l  bản viết ta ,  ánh má  hoặc bản  ƣợc tạo ra bằng phƣơng 

tiện  iện tử của một tác phẩm, t i liệu  ể xuất bản. 

6. Biên tập l  việc r  soát, ho n thiện nội dung v  hình thức bản thảo  ể 

xuất bản. 

7. Tài liệu không kinh doanh l  xuất bản phẩm không dùng  ể mua, bán. 

8. Xuất bản điện tử l  việc tổ chức, khai thác bản thảo, bi n tập th nh 
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bản mẫu v  sử dụng phƣơng tiện  iện tử  ể tạo ra xuất bản phẩm  iện tử. 

9. Xuất bản phẩm điện tử l  xuất bản phẩm qu   ịnh tại các  iểm a, c, d, 

  khoản 4 Điều n    ƣợc  ịnh dạng số v   ọc, nghe, nhìn bằng phƣơng tiện  iện 

tử. 

10. Phương tiện điện tử l  phƣơng tiện hoạt  ộng dựa tr n công nghệ 

 iện,  iện tử, kỹ thuật số, từ tính, tru ền dẫn không dâ , quang học,  iện tử hoặc 

công nghệ tƣơng tự qu   ịnh tại khoản 10 Điều 4 của Luật giao dịch  iện tử. 

11. Phương thức xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử l  việc 

xuất bản v  phát h nh xuất bản phẩm tr n các phƣơng tiện  iện tử. 

12. Lưu chiểu l  việc nộp xuất bản phẩm  ể lƣu giữ,  ối chiếu, kiểm tra, 

thẩm  ịnh. 

Điều 5. Bảo  ảm qu ền phổ biến tác phẩm, bảo hộ qu ền tác giả v  

qu ền li n quan 

1. Nh  nƣớc bảo  ảm qu ền phổ biến tác phẩm dƣới hình thức xuất bản 

phẩm thông qua nh  xuất bản v  bảo hộ qu ền tác giả, qu ền li n quan. 

2. Nhà nƣớc không kiểm du ệt tác phẩm trƣớc khi xuất bản. 

3. Không một cơ quan, tổ chức, cá nhân n o  ƣợc lợi dụng qu ền phổ 

biến tác phẩm l m thiết hại lợi ích của Nh  nƣớc, qu ền v  lợi ích hợp pháp của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Điều 6. Quản l  nh  nƣớc về hoạt  ộng xuất bản 

1. Nội dung quản l  nh  nƣớc về hoạt  ộng xuất bản bao gồm: 

a) Xâ  dựng v  tổ chức thực hiện chiến lƣợc, qu  hoạch, kế hoạch, chính 

sách phát triển hoạt  ộng xuất bản; ban h nh theo thẩm qu ền văn bản qu  

phạm pháp luật về hoạt  ộng xuất bản v  bản qu ền tác giả trong hoạt  ộng xuất 

bản; 

b) Tổ chức  ọc, kiểm tra, thẩm  ịnh xuất bản phẩm lƣu chiểu; 

c) Cấp, thu hồi các loại giấ  phép trong hoạt  ộng xuất bản; 

d) Nghi n cứu khoa học v  ứng dụng công nghệ trong hoạt  ộng xuất 

bản;   o tạo v  bồi dƣỡng chu  n môn, nghiệp vụ về hoạt  ộng xuất bản; 
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 ) Hợp tác quốc tế trong hoạt  ộng xuất bản; 

e) Thanh tra, kiểm tra, giải qu ết khiếu nại, tố cáo v  xử l  vi phạm pháp 

luật trong hoạt  ộng xuất bản; 

g) Thực hiện chế  ộ thông tin, báo cáo, thống k  v  công tác thi  ua, 

khen thƣởng trong hoạt  ộng xuất bản; tu ển chọn v  trao giải thƣởng  ối với 

xuất bản phẩm có giá trị cao. 

2. Chính phủ thống nhất quản l  nh  nƣớc về hoạt  ộng xuất bản trong 

phạm vi cả nƣớc. 

Bộ Thông tin v  Tru ền thông chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ thực 

hiện quản l  nh  nƣớc về hoạt  ộng xuất bản. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Thông tin v  Tru ền thông 

thực hiện quản l  nh  nƣớc về hoạt  ộng xuất bản theo thẩm qu ền. 

Ủ  ban nhân dân tỉnh, th nh phố trực thuộc trung ƣơng (sau  â  gọi 

chung l  Ủ  ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện quản l  nh  nƣớc về hoạt  ộng 

xuất bản tại  ịa phƣơng. 

Điều 7. Chính sách của Nh  nƣớc  ối với hoạt  ộng xuất bản 

1. Nh  nƣớc có chiến lƣợc, qu  hoạch phát triển mạng lƣới nh  xuất bản, 

cơ sở in, cơ sở phát h nh xuất bản phẩm; hỗ trợ   o tạo nguồn nhân lực; ƣu  ãi 

về thuế theo qu   ịnh của pháp luật cho hoạt  ộng xuất bản; có chính sách thu 

hút các nguồn lực xã hội tham gia v o hoạt  ộng xuất bản. 

2. Chính sách của Nh  nƣớc  ối với l nh vực xuất bản: 

a) Hỗ trợ kinh phí  ầu tƣ xâ  dựng, hiện  ại hóa cơ sở vật chất, ứng 

dụng, chu ển giao công nghệ - kỹ thuật ti n tiến cho nh  xuất bản phục vụ 

nhiệm vụ,  ối tƣợng v   ịa b n qu   ịnh tại  iểm b khoản n  ; 

b) Đặt h ng  ể có bản thảo v  xuất bản tác phẩm, t i liệu phục vụ nhiệm 

vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin  ối ngoại, phục vụ  ồng b o vùng 

dân tộc thiểu số, vùng có  iều kiện kinh tế - xã hội  ặc biệt khó khăn, vùng sâu, 

vùng xa, miền núi, bi n giới, hải  ảo, thiếu ni n, nhi  ồng, ngƣời khiếm thị và 

các nhiệm vụ trọng  ếu khác; 
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c) Mua bản thảo  ối với những tác phẩm có giá trị nhƣng thời  iểm xuất 

bản chƣa thích hợp hoặc  ối tƣợng sử dụng hạn chế; hỗ trợ mua bản qu ền  ối 

với tác phẩm trong nƣớc v  nƣớc ngo i có giá trị phục vụ phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội; 

d) Ƣu  ãi lãi suất va  vốn theo qu   ịnh của pháp luật. 

3. Chính sách của Nh  nƣớc  ối với l nh vực in xuất bản phẩm: 

a) Hỗ trợ kinh phí  ầu tƣ xâ  dựng, hiện  ại hóa cơ sở vật chất, ứng 

dụng, chu ển giao công nghệ - kỹ thuật ti n tiến cho cơ sở in phục vụ nhiệm vụ 

chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin  ối ngoại v  cơ sở in tại vùng sâu, vùng 

xa, miền núi, bi n giới, hải  ảo; 

b) Ƣu  ãi về tiền thu   ất  ể l m nh  xƣởng v  lãi suất va  vốn cho cơ 

sở in phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin  ối ngoại v  cơ 

sở in tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, bi n giới, hải  ảo. 

4. Chính sách của Nh  nƣớc  ối với l nh vực phát h nh xuất bản phẩm: 

a) Ƣu ti n  ầu tƣ quỹ  ất v  kinh phí xâ  dựng cơ sở vật chất cho hệ 

thống cơ sở phát h nh xuất bản phẩm tại vùng có  iều kiện kinh tế - xã hội  ặc 

biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, bi n giới, hải  ảo; 

b) Hỗ trợ cƣớc vận chu ển xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ,  ối tƣợng 

v   ịa b n qu   ịnh tại  iểm b khoản 2 Điều n  ; 

c) Hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt  ộng quảng bá văn hóa,  ất nƣớc, con 

ngƣời Việt Nam thông qua xuất bản phẩm; tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản 

phẩm trong v  ngo i nƣớc; 

d) Ƣu  ãi tiền thu   ất, thu  nh  thuộc sở hữu nh  nƣớc; lãi suất va  vốn 

 ối với cơ sở phát h nh xuất bản phẩm. 

5. Chính sách của Nh  nƣớc  ối với việc xuất bản, phát h nh xuất bản 

phẩm  iện tử: 

a) Hỗ trợ kinh phí  ầu tƣ xâ  dựng, hiện  ại hóa cơ sở vật chất, ứng 

dụng công nghệ - kỹ thuật ti n tiến cho nh  xuất bản  ể xuất bản xuất bản phẩm 

 iện tử; 
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b) Xâ  dựng hệ thống thông tin dữ liệu  ặc tả của xuất bản phẩm  iện tử 

nhằm tạo  iều kiện thuận lợi cho việc tím kiếm, tru  nhập, quản l  v  lƣu trữ 

xuất bản phẩm  iện tử. 

6. Chính phủ qu   ịnh chi tiết Điều n   phù hợp với từng giai  oạn phát 

triển của hoạt  ộng xuất bản. 

Điều 8. Th nh lập văn phòng  ại  iện tại Việt Nam của nh  xuất bản 

nƣớc ngo i, của tổ chức phát h nh xuất bản phẩm nƣớc ngo i 

1. Nh  xuất bản nƣớc ngo i, tổ chức phát h nh xuất bản phẩm nƣớc 

ngo i (bao gồm doanh nghiệp, tổ chức  ƣợc th nh lập tại nƣớc ngo i hoạt  ộng 

 a ng nh nghề,  a l nh vực trong  ó có xuất bản, phát h nh xuất bản phẩm) 

 ƣợc th nh lập văn phòng  ại diện tại Việt Nam sau khi  ƣợc Bộ Thông tin v  

Tru ền thông cấp giấ  phép. 

2. Chính phủ qu   ịnh chi tiết  iều kiện th nh lập v  nội dung hoạt  ộng, 

thủ tục cấp, cấp  ổi, cấp lại, gia hạn giấ  phép th nh lập văn phòng  ại diện tại 

Việt Nam của nh  xuất bản nƣớc ngo i, tổ chức phát h nh xuất bản phẩm nƣớc 

ngoài. 

Điều 9. Khiếu nại, tố cáo trong hoạt  ộng xuất bản 

Việc khiếu nại, tố cáo trong hoạt  ộng xuất bản  ƣợc thực hiện theo qu  

 ịnh của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Điều  0. Những nội dung v  h nh vi bị cấm trong hoạt  ộng xuất bản 

1. Nghi m cấm việc xuất bản, in, phát h nh xuất bản phẩm có nội dung 

sau  â : 

a) Tu  n tru ền chống Nh  nƣớc Cộng hòa xã hội chủ ngh a Việt Nam; 

phá hoại khối  ại  o n kết to n dân tộc; 

b) Tu  n tru ền kích  ộng chiến tranh xâm lƣợc, gâ  hận thù giữa các 

dân tộc v  nhân dân các nƣớc; kích  ộng bạo lực; tru ền bá tƣ tƣởng phản  ộng, 

lối sống dâm ô,  ồi trụ , h nh vi tội ác, tệ nạn xã hội, m  tín dị  oan, phá hoại 

thuần phong mỹ tục; 

c) Tiết lộ bí mật nh  nƣớc, bí mật  ời tƣ của cá nhân v  bí mật khác do 
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pháp luật qu   ịnh; 

 ) Xu  n tạc sự thật lịch sử, phủ nhận th nh tựu cách mạng; xúc phạm 

dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; không thể hiện hoặc thể hiện không  úng 

chủ qu ền quốc gia; vu khống, xúc phạm u  tín của cơ quan, tổ chức v  danh 

dự, nhân phẩm của cá nhân. 

2. Nghi m cấm thực hiện các h nh vi sau  â : 

a) Xuất bản m  không  ăng k , không có qu ết  ịnh xuất bản hoặc 

không có giấ  phép xuất bản; 

b) Tha   ổi, l m sai lệch nôi dung bản thảo  ã  ƣợc k  du ệt hoặc bản 

thảo t i liệu không kinh doanh có dấu của cơ quan cấp giấ  phép xuất bản; 

c) In lậu, in giả, in nối bản trái phép xuất bản phẩm; 

d) Phát h nh xuất bản phẩm không có nguồn gốc hợp pháp hoặc chƣa 

nộp lƣu chiểu; 

 ) Xuất bản, in, phát h nh xuất bản phẩm  ã bị  ình chỉ phát h nh, thu 

hồi, tịch thu, cấm lƣu h nh, ti u hủ  hoặc nhập khẩu trái phép; 

e) Các h nh vi bị cấm khác theo qu   ịnh của pháp luật. 

Điều   . Xử l  vi phạm trong hoạt  ộng xuất bản 

1. Tổ chức có h nh vi vi phạm qu   ịnh của Luật n   v  qu   ịnh khác 

của pháp luật có li n quan thì tù  theo tính chất, mức  ộ vi phạm m  bị xử phạt 

vi phạm h nh chính; nếu gâ  thiệt hại thì phải bồi thƣờng theo qu   ịnh của 

pháp luật. 

2. Cá nhân có h nh vi vi phạm qu   ịnh của Luật n   v  qu   ịnh khác 

của pháp luật có li n quan thì tù  theo tính chất, mức  ộ vi phạm m  bị xử l  kỷ 

luật, xử phạt vi phạm h nh chính hoặc bị tru  cứu trách nhiệm hình sự; nếu gâ  

thiệt hại thì phải bồi thƣờng theo qu   ịnh của pháp luật. 

3. Xuất bản phẩm có vi phạm thì bị  ình chỉ phát h nh có thời hạn v  tù  

theo tính chất, mức  ộ vi phạm m  phải sửa chữa mới  ƣợc phát h nh hoặc bị 

thu hồi, tịch thu, cấm lƣu h nh, ti u hủ . 

4. Xuất bản phẩm  iện tử có vi phạm thì bị  ƣa ra khỏi phƣơng tiện  iện 
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tử v  tù  theo tính chất, mức  ộ vi phạm m  bị xử l  theo qu   ịnh tại khoản 3 

Điều n  . 

5. Tổ chức, cá nhân có h nh vi xâm phạm qu ền sở hữu trí tuệ trong hoạt 

 ộng xuất bản thì bị xử l  theo qu   ịnh của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

6. Cơ quan quản l  nh  nƣớc về hoạt  ộng xuất bản phải chịu trách 

nhiệm về qu ết  ịnh của mình; trƣờng hợp qu ết  ịnh sai, gâ  thiệt hại thì phải 

bồi thƣờng theo qu   ịnh của pháp luật. 

Chƣơng 2. LĨNH VỰC XUẤT BẢN 

Điều  2. Đối tƣợng th nh lập nh  xuất bản v  loại hình tổ chức nh  xuất 

bản 

1. Cơ quan, tổ chức sau  â   ƣợc th nh lập nh  xuất bản (sau  â  gọi 

chung l  cơ quan chủ quản nh  xuất bản): 

a) Cơ quan nh  nƣớc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung 

ƣơng v  cấp tỉnh; 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ƣơng, tổ chức chính trị - xã hội - 

nghề nghiệp ở trung ƣơng trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm v  t i liệu khoa học, 

học thuật. 

2. Nh  xuất bản tổ chức v  hoạt  ộng theo loại hình  ơn vị sự nghiệp 

công lập hoặc doanh nghiệp kinh doanh có  iều kiện do Nh  nƣớc l  chủ sở hữu. 

Điều  3. Điều kiện th nh lập nh  xuất bản 

1. Có tôn chỉ, mục  ích, chức năng, nhiệm vụ,  ối tƣợng phục vụ, xuất 

bản phẩm chủ  ếu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; 

2. Có ngƣời  ủ ti u chuẩn qu   ịnh tại Điều 17 của Luật n    ể bổ 

nhiệm tổng giám  ốc (giám  ốc), tổng bi n tập v  có ít nhất năm bi n tập vi n 

cơ hữu; 

3. Có trụ sở, nguồn t i chính v  các  iều kiện cần thiết khác bảo  ảm 

hoạt  ộng của nh  xuất bản do Chính phủ qu   ịnh; 

4. Phù hợp với qu  hoạch phát triển mạng lƣới nh  xuất bản  ã  ƣợc cấp 

có thẩm qu ền ph  du ệt. 
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Điều  4. Cấp, thu hồi giấ  phép th nh lập v   ình chỉ hoạt  ộng của nh  

xuất bản 

1. Cơ quan chủ quản nh  xuất bản lập hồ sơ  ề nghị cấp giấ  phép th nh 

lập nh  xuất bản gửi Bộ Thông tin v  Tru ền thông. 

Hồ sơ  ề nghị cấp giấ  phép bao gồm: 

a) Đơn  ề nghị cấp giấ  phép th nh lập nh  xuất bản; 

b) Đề án th nh lập nh  xuất bản v  giấ  tờ chứng minh có  ủ các  iều 

kiện qu   ịnh tại Điều 13 của Luật n  . 

2. Trong thời hạn 30 ng  , kể từ ng   nhận  ủ hồ sơ, Bộ Thông tin v  

Tru ền thông phải cấp giấ  phép th nh lập nh  xuất bản; trƣờng hợp không cấp 

giấ  phép phải có văn bản trả lời n u rõ l  do. 

3. Sau khi  ƣợc cấp giấ  phép th nh lập nh  xuất bản, cơ quan chủ quản 

ra qu ết  ịnh th nh lập nh  xuất bản v  chuẩn bị các  iều kiện cần thiết khác  ể 

nh  xuất bản hoạt  ộng. 

Nh  xuất bản  ƣợc hoạt  ộng phù hợp với nội dung ghi trong giấ  phép 

th nh lập. 

4. Nh  xuất bản bị  ình chỉ hoạt  ộng có thời hạn trong các trƣờng hợp 

sau  â : 

a) Sau khi th nh lập v  trong quá trình hoạt  ộng, cơ quan chủ quản v  

nh  xuất bản không  áp ứng  ủ các  iều kiện qu   ịnh tại các khoản 1, 2 v  3 

Điều 13 của Luật n  ; 

b) Nh  xuất bản thực hiện không  úng nội dung ghi trong giấ  phép 

th nh lập nh  xuất bản; 

c) Nh  xuất bản vi phạm qu   ịnh của pháp luật về xuất bản m  bị xử 

phạt vi phạm h nh chính ở mức  ộ phải  ình chỉ hoạt  ộng. 

5. Giấ  phép th nh lập nh  xuất bản bị thu hồi trong các trƣờng hợp sau 

 â : 

a) Hết thời hạn bị  ình chỉ hoạt  ộng m  không khắc phục  ƣợc ngu  n 

nhân dẫn  ến việc bị  ình chỉ; 
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b) Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ng    ƣợc cấp giấ  phép th nh lập nh  

xuất bản m  cơ quan chủ quản không ra qu ết  ịnh th nh lập nh  xuất bản; 

c) Trong thời hạn 12 tháng li n tục m  nh  xuất bản không có xuất bản 

phẩm nộp lƣu chiểu; 

d) Không  áp ứng  ủ các  iều kiện qu   ịnh tại Điều 13 của Luật n   v  

gâ  hậu quả nghi m trọng; 

 ) Vi phạm nghi m trọng các qu   ịnh khác của pháp luật. 

6. Khi giấ  phép th nh lập nh  xuất bản bị thu hồi trong các trƣờng hợp 

qu   ịnh tại các  iểm a, c, d v    khoản 5 Điều n   thì cơ quan chủ quản nh  xuất 

bản phải thực hiện việc giải thể nh  xuất bản theo qu   ịnh của pháp luật. 

Điều  5. Cấp  ổi giấ  phép th nh lập nh  xuất bản 

1. Trong thời hạn 30 ng  , kể từ khi có một trong những  tha   ổi sau 

 â  thì cơ quan chủ quản nh  xuất bản phải  ề nghị Bộ Thông tin v  Tru ền 

thông cấp  ổi giấ  phép th nh lập nh  xuất bản: 

a) Tha   ổi cơ quan chủ quản, t n gọi của cơ quan chủ quản nh  xuất 

bản v  t n nh  xuất bản; 

b) Tha   ổi loại hình tổ chức của nh  xuất bản; 

c) Tha   ổi tôn chỉ, mục  ích,  ối tƣợng phục vụ, xuất bản phẩm chủ 

 ếu của nh  xuất bản. 

2. Hồ sơ  ề nghị cấp  ổi giấ  phép th nh lập nh  xuất bản bao gồm: 

a) Đơn  ề nghị cấp  ổi giấ  phép; 

b) Giấ  phép th nh lập nh  xuất bản  ã  ƣợc cấp. 

3. Trong thời hạn 15 ng  , kể từ ng   nhận  ủ hồ sơ, Bộ Thông tin v  

Tru ền thông phải cấp  ổi giấ  phép; trƣờng hợp không cấp  ổi giấ  phép phải 

có văn bản trả lời n u rõ l  do. 

4. Trƣờng hợp tha   ổi trụ sở l m việc, nh  xuất bản phải gửi thông báo 

bằng văn bản  ến Bộ Thông tin v  Tru ền thông trong thời hạn 07 ng   l m 

việc, kể từ khi tha   ổi. 

Điều  6. Nhiệm vụ, qu ền hạn của cơ quan chủ quản nh  xuất bản 
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1. Bảo  ảm các  iều kiện qu   ịnh tại Điều 13 của Luật n  . 

2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức  ối với chức danh lãnh  ạo nh  

xuất bản qu   ịnh tại Điều 17 của Luật n   sau khi có văn bản chấp thuận của 

Bộ Thông tin v  Tru ền thông. 

3. Định hƣớng kế hoạch xuất bản hằng năm của nh  xuất bản. 

4. Chỉ  ạo việc thực hiện tôn chỉ, mục  ích, phƣơng hƣớng hoạt  ộng 

của nh  xuất bản; giám sát nh  xuất bản thực hiện  úng giấ  phép th nh lập nh  

xuất bản. 

5. Thanh tra, kiểm tra hoạt  ộng của nh  xuất bản theo thẩm qu ền. 

6. Chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của nh  xuất bản trong 

hoạt  ộng xuất bản theo nhiệm vụ, qu ền hạn của mình. 

Điều  7. Ti u chuẩn các chức danh tổng giám  ốc (giám  ốc) v  tổng 

bi n tập nh  xuất bản 

Điều  8. Nhiệm vụ v  qu ền hạn của tổng giám  ốc (giám  ốc), tổng 

bi n tập nh  xuất bản 

Điều  9. Ti u chuẩn, nhiệm vụ v  qu ền hạn của bi n tập vi n 

Điều 20. Cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ h nh nghề bi n tập 

Điều 2 . Qu ền tác giả trong l nh vực xuất bản 

Điều 22. Đăng k  xuất bản v  xác nhận  ăng k  xuất bản 

Điều 23. Li n kết trong hoạt  ộng xuất bản 

Điều 24. Tác phẩm, t i liệu phải thẩm  ịnh nội dung trƣớc khi tái bản 

Điều 25. Cấp giấ  phép xuất bản t i liệu không kinh doanh 

Điều 26. Xuất bản tác phẩm, t i liệu của tổ chức, cá nhân nƣớc ngo i tại 

Viêt Nam 

Điều 27. Thông tin ghi tr n xuất bản phẩm 

Điều 28. Nộp xuất bản phẩm lƣu chiểu v  nộp xuất bản phẩm cho Thƣ 

viện Quốc gia Việt Nam 

Điều 29. Đọc, kiểm tra xuất bản phẩm lƣu chiểu v  thẩm qu ền xử l  

xuất bản phẩm vi phạm 
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Điều 30. Quảng cáo tr n xuất bản phẩm 

Chƣơng 3. LĨNH VỰC IN XUẤT BẢN PHẨM 

Điều 3 . Hoạt  ộng của cơ sở in xuất bản phẩm 

Điều 32. Cấp, cấp  ổi, cấp lại, thu hồi giấ  phép hoạt  ộng in xuất 

bản phẩm 

Điều 33. Điều kiện nhận in xuất bản phẩm 

Điều 34. In gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nƣớc ngo i 

Điều 35. Trách nhiệm của ngƣòi  ứng  ầu cơ sở in xuất bản phẩm 

Chƣơng 4. LĨNH VỰC PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM 

Điều 36. Hoạt  ộng phát h nh xuất bản phẩm 

Điều 37. Đăng k  hoạt  ộng phát h nh xuất bản phẩm 

Điều 38. Cấp giấ  phép hoạt  ộng kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm 

Điều 39. Đăng k  nhập khẩu xuất bản phẩm  ể kinh doanh 

Điều 40. Trách nhiệm của ngƣời  ứng  ầu cơ sở phát h nh xuất bản 

phẩm, cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm 

Điều 4 . Cấp giấ  phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 

Điều 42. Các trƣờng hợp nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 

không phải  ề nghị cấp giấ  phép 

Điều 43. Xuất khẩu xuất bản phẩm 

Điều 44. Triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm 

Chƣơng 5. XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM 

ĐIỆN TỬ 

Điều 45. Điều kiện xuất bản v  phát h nh xuất bản phẩm  iện tử 

Điều 46. Cách thức thực hiện xuất bản v  phát h nh xuất bản phẩm  iện 

tử 

Điều 47. Kỹ thuật, công nghệ  ể xuất bản v  phát h nh xuất bản phẩm 

 iện tử 

Điều 48. Nộp lƣu chiểu xuất bản phẩm  iện tử v  nộp cho Thƣ viện 

Quốc gia Việt Nam 
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Điều 49. Quảng cáo tr n xuất bản phẩm  iện tử 

Điều 50. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân xuất bản, phát h nh 

xuất bản phẩm  iện tử 

Điều 5 . Nhập khẩu xuất bản phẩm  iện tử 

Điều 52. Qu   ịnh chi tiết về xuất bản v  phát h nh xuất bản phẩm  iện 

tử 

Chƣơng 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 53. Hiệu lực thi h nh 

Điều 54. Qu   ịnh chi tiết v  hƣớng dẫn thi h nh 

2. .5. Luật Quảng cáo năm 20 2 

Chƣơng I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều  . Phạm vi  iều chỉnh 

1. Luật n   qu   ịnh về hoạt  ộng quảng cáo; qu ền v  ngh a vụ của tổ 

chức, cá nhân tham gia hoạt  ộng quảng cáo; quản l  nh  nƣớc về hoạt  ộng 

quảng cáo. 

2. Các thông tin cổ  ộng, tu  n tru ền chính trị không thuộc phạm vi 

 iều chỉnh của Luật n  . 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật n  , các từ ngữ dƣới  â   ƣợc hiểu nhƣ sau: 

1. Quảng cáo l  việc sử dụng các phƣơng tiện nhằm giới thiệu  ến công 

chúng sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ có mục  ích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ 

không có mục  ích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, h ng hoá, 

dịch vụ  ƣợc giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân. 

2. Dịch vụ có mục đích sinh lợi l  dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ 

chức, cá nhân cung ứng dịch vụ; dịch vụ không có mục  ích sinh lợi l  dịch vụ 

vì lợi ích của xã hội không nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng 

dịch vụ. 

3. Sản phẩm quảng cáo bao gồm nội dung v  hình thức quảng cáo  ƣợc 

thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tƣợng, m u sắc, ánh 
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sáng v  các hình thức tƣơng tự. 

4. Xúc tiến quảng cáo l  hoạt  ộng tìm kiếm, thúc  ẩ  cơ hội k  kết hợp 

 ồng dịch vụ quảng cáo. 

5. Người quảng cáo l  tổ chức, cá nhân có   u cầu quảng cáo sản phẩm, 

h ng hóa, dịch vụ của mình hoặc bản thân tổ chức, cá nhân  ó. 

6. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo l  tổ chức, cá nhân thực hiện 

một, một số hoặc tất cả các công  oạn của quá trình quảng cáo theo hợp  ồng 

cung ứng dịch vụ quảng cáo với ngƣời quảng cáo. 

7. Người phát hành quảng cáo l  tổ chức, cá nhân dùng phƣơng tiện 

quảng cáo thuộc trách nhiệm quản l  của mình giới thiệu sản phẩm quảng cáo 

 ến công chúng, bao gồm cơ quan báo chí, nh  xuất bản, chủ trang thông tin 

 iện tử, ngƣời tổ chức chƣơng trình văn hóa, thể thao v  tổ chức, cá nhân sử 

dụng phƣơng tiện quảng cáo khác. 

8. Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo l  ngƣời trực tiếp  ƣa các sản 

phẩm quảng cáo  ến công chúng hoặc thể hiện sản phẩm quảng cáo tr n ngƣời 

thông qua hình thức mặc, treo, gắn, dán, vẽ hoặc các hình thức tƣơng tự. 

9. Người tiếp nhận quảng cáo l  ngƣời tiếp nhận thông tin từ sản phẩm 

quảng cáo thông qua phƣơng tiện quảng cáo. 

10. Thời lượng quảng cáo l  thời gian phát sóng các sản phẩm quảng cáo 

trong một k nh, chƣơng trình phát thanh, tru ền hình; thời gian quảng cáo trong 

tổng thời gian của một chƣơng trình văn hoá, thể thao; thời gian quảng cáo trong 

một bản ghi âm, ghi hình v  các thiết bị công nghệ khác. 

11. Diện tích quảng cáo l  phần thể hiện các sản phẩm quảng cáo tr n 

mặt báo in, báo hình, báo  iện tử, trang thông tin  iện tử, xuất bản phẩm, bảng 

quảng cáo, phƣơng tiện giao thông hoặc tr n các phƣơng tiện quảng cáo tƣơng 

tự. 

12. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt l  sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ 

ảnh hƣởng trực tiếp  ến sức khỏe con ngƣời v  môi trƣờng. 

13. Màn hình chuyên quảng cáo l  phƣơng tiện quảng cáo sử dụng công 
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nghệ  iện tử  ể tru ền tải các sản phẩm quảng cáo, bao gồm m n hình LED, 

LCD v  các hình thức tƣơng tự. 

Điều 3. Chính sách của Nh  nƣớc  ối với hoạt  ộng quảng cáo 

1. Bảo vệ qu ền v  lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt 

 ộng quảng cáo. 

2. Tạo  iều kiện  ể tổ chức, cá nhân phát triển các loại hình quảng cáo, 

nâng cao chất lƣợng quảng cáo. 

3. Khu ến khích tổ chức, cá nhân nghi n cứu, ứng dụng khoa học v  

công nghệ hiện  ại v o việc thiết kế, xâ  dựng sản phẩm quảng cáo,  ầu tƣ có 

hiệu quả v o quảng cáo. 

4. Tạo  iều kiện v  khu ến khích phát triển nguồn nhân lực cho hoạt 

 ộng quảng cáo; ƣu ti n  ầu tƣ   o tạo, bồi dƣỡng chu  n môn cho cán bộ, công 

chức thực hiện quản l  nh  nƣớc về hoạt  ộng quảng cáo. 

5. Mở rộng hợp tác quốc tế về hoạt  ộng quảng cáo. 

Điều 4. Nội dung quản l  nh  nƣớc về hoạt  ộng quảng cáo 

1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản qu  phạm pháp luật về 

hoạt  ộng quảng cáo. 

2. Xâ  dựng v  chỉ  ạo thực hiện chiến lƣợc, qu  hoạch, kế hoạch, chính 

sách phát triển hoạt  ộng quảng cáo. 

3. Phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt  ộng quảng cáo. 

4. Chỉ  ạo hoạt  ộng nghi n cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong 

hoạt  ộng quảng cáo. 

5. Chỉ  ạo, tổ chức thực hiện công tác   o tạo, bồi dƣỡng nhân lực cho 

hoạt  ộng quảng cáo. 

6. Tổ chức thực hiện công tác khen thƣởng trong hoạt  ộng quảng cáo. 

7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong l nh vực quảng cáo. 

8. Thanh tra, kiểm tra, giải qu ết khiếu nại, tố cáo v  xử l  vi phạm trong 

hoạt  ộng quảng cáo. 

Điều 5. Trách nhiệm quản l  nh  nƣớc về hoạt  ộng quảng cáo 
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1. Chính phủ thống nhất quản l  nh  nƣớc về hoạt  ộng quảng cáo. 

2. Bộ Văn hoá, Thể thao v  Du lịch chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ 

thực hiện quản l  nh  nƣớc về hoạt  ộng quảng cáo. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, qu ền hạn của mình 

có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao v  Du lịch thực hiện quản lý 

nh  nƣớc về hoạt  ộng quảng cáo. 

4. Ủ  ban nhân dân các cấp thực hiện quản l  nh  nƣớc về hoạt  ộng 

quảng cáo trong phạm vi  ịa phƣơng theo thẩm qu ền. 

Điều 6. Hợp  ồng dịch vụ quảng cáo 

Việc hợp tác giữa các chủ thể trong hoạt  ộng quảng cáo phải thông qua 

hợp  ồng dịch vụ quảng cáo theo qu   ịnh của pháp luật. 

Điều 7. Sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo 

1. H ng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo qu   ịnh của pháp luật. 

2. Thuốc lá. 

3. Rƣợu có nồng  ộ cồn từ 15  ộ trở l n. 

4. Sản phẩm sữa tha  thế sữa mẹ dùng cho trẻ dƣới 24 tháng tuổi, sản 

phẩm dinh dƣỡng bổ sung dùng cho trẻ dƣới 06 tháng tuổi; bình bú v  vú ngậm 

nhân tạo. 

5. Thuốc k   ơn; thuốc không k   ơn nhƣng  ƣợc cơ quan nh  nƣớc có 

thẩm qu ền khu ến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầ  

thuốc. 

6. Các loại sản phẩm, h ng hóa có tính chất kích dục. 

7. Súng săn v   ạn súng săn, vũ khí thể thao v  các loại sản phẩm, h ng 

hóa có tính chất kích  ộng bạo lực. 

8. Các sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ 

quy  ịnh khi có phát sinh tr n thực tế. 

Điều 8. H nh vi cấm trong hoạt  ộng quảng cáo 

1. Quảng cáo những sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ qu   ịnh tại Điều 7 

của Luật n  . 
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2. Quảng cáo l m tiết lộ bí mật nh  nƣớc, phƣơng hại  ến  ộc lập, chủ 

qu ền quốc gia, an ninh, quốc phòng. 

3. Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với tru ền thống lịch sử, văn hóa,  ạo 

 ức, thuần phong mỹ tục Việt Nam. 

4. Quảng cáo l m ảnh hƣởng  ến mỹ quan  ô thị, trật tự an to n giao 

thông, an to n xã hội. 

5. Quảng cáo gâ  ảnh hƣởng xấu  ến sự tôn nghi m  ối với Quốc kỳ, 

Quốc hu , Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, 

lãnh  ạo Đảng, Nh  nƣớc. 

6. Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm 

tự do tín ngƣỡng, tôn giáo,  ịnh kiến về giới, về ngƣời khu ết tật. 

7. Quảng cáo xúc phạm u  tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, 

cá nhân. 

8. Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chƣa 

 ƣợc cá nhân  ó  ồng  , trừ trƣờng hợp  ƣợc pháp luật cho phép. 

9. Quảng cáo không  úng hoặc gâ  nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả 

năng cung cấp sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản 

phẩm, h ng hóa, dịch vụ; về số lƣợng, chất lƣợng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao 

bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phƣơng thức phục vụ, thời hạn bảo h nh của sản 

phẩm, h ng hoá, dịch vụ  ã  ăng k  hoặc  ã  ƣợc công bố. 

10. Quảng cáo bằng việc sử dụng phƣơng pháp so sánh trực tiếp về giá 

cả, chất lƣợng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ của mình với giá 

cả, chất lƣợng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ 

chức, cá nhân khác. 

11. Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “du  nhất”, “tốt nhất”, “số 

một” hoặc từ ngữ có   ngh a tƣơng tự m  không có t i liệu hợp pháp chứng 

minh theo qu   ịnh của Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch. 

12. Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không l nh mạnh theo qu   ịnh 

của pháp luật về cạnh tranh. 
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13. Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

14. Quảng cáo tạo cho trẻ em có su  ngh , lời nói, h nh  ộng trái với  ạo 

 ức, thuần phong mỹ tục; gâ  ảnh hƣởng xấu  ến sức khỏe, an to n hoặc sự phát 

triển bình thƣờng của trẻ em. 

15. Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp 

nhận quảng cáo trái   muốn. 

16. Treo,  ặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo tr n cột  iện, trụ  iện, cột 

tín hiệu giao thông v  câ  xanh nơi công cộng. 

Điều 9. Hội  ồng thẩm  ịnh sản phẩm quảng cáo 

1. Hội  ồng thẩm  ịnh sản phẩm quảng cáo l  tổ chức tƣ vấn trực thuộc 

Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch, giúp Bộ trƣởng xem xét v   ƣa ra kết luận về 

sự phù hợp của sản phẩm quảng cáo với qu   ịnh của pháp luật trong trƣờng 

hợp tổ chức, cá nhân   u cầu thẩm  ịnh sản phẩm quảng cáo. 

2. Th nh phần của Hội  ồng thẩm  ịnh sản phẩm quảng cáo bao gồm  ại 

diện Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch,  ại diện của tổ chức nghề nghiệp về 

quảng cáo v  các chu  n gia trong l nh vực có li n quan. 

3. Bộ Văn hóa, Thể thao v  Du lịch qu   ịnh chi tiết về tổ chức v  hoạt 

 ộng của Hội  ồng thẩm  ịnh sản phẩm quảng cáo. 

Điều  0. Tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo 

1. Tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo  ƣợc th nh lập v  hoạt  ộng theo 

qu   ịnh của pháp luật về hội. 

2. Tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo có nhiệm vụ, qu ền hạn sau  â : 

a) Bảo vệ qu ền v  lợi ích hợp pháp của hội vi n; 

b) Xâ  dựng bộ qu  tắc ứng xử nghề nghiệp quảng cáo trình Bộ Văn 

hóa, Thể thao v  Du lịch ph  du ệt; tổ chức thực hiện bộ qu  tắc ứng xử nghề 

nghiệp quảng cáo; 

c) Tham gia   kiến xâ  dựng chiến lƣợc, kế hoạch, chính sách phát triển 

hoạt  ộng quảng cáo; các văn bản qu  phạm pháp luật, ti u chuẩn, qu  chuẩn kỹ 

thuật về quảng cáo v  qu  hoạch quảng cáo ngo i trời; 
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d) Đề cử  ại diện v  giới thiệu chu  n gia tham gia Hội  ồng thẩm  ịnh 

sản phẩm quảng cáo khi có   u cầu của cơ quan quản l  nh  nƣớc có thẩm 

qu ền; 

 ) Nghi n cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt  ộng quảng 

cáo; tƣ vấn, cung cấp thông tin, tổ chức bồi dƣỡng nghiệp vụ quảng cáo v   ạo 

 ức nghề nghiệp; 

e) Thúc  ẩ  cạnh tranh l nh mạnh nhằm phát triển thị trƣờng quảng cáo 

v  nâng cao chất lƣợng sản phẩm quảng cáo; 

g) Phối hợp với cơ quan quản l  nh  nƣớc tu  n tru ền, phổ biến pháp 

luật về quảng cáo, xâ  dựng niềm tin của ngƣời ti u dùng; 

h) Các nhiệm vụ, qu ền hạn khác theo qu   ịnh của pháp luật. 

Điều   . Xử l  vi phạm trong hoạt  ộng quảng cáo 

1. Tổ chức có h nh vi vi phạm qu   ịnh của Luật n   v  các qu   ịnh 

khác của pháp luật có li n quan thì tù  theo tính chất, mức  ộ vi phạm m  bị xử 

phạt vi phạm h nh chính; nếu gâ  thiệt hại thì phải bồi thƣờng theo qu   ịnh của 

pháp luật. 

2. Cá nhân có h nh vi vi phạm qu   ịnh của Luật n   v  các qu   ịnh 

khác của pháp luật có li n quan thì tù  theo tính chất, mức  ộ vi phạm m  bị xử 

l  kỷ luật, xử phạt vi phạm h nh chính hoặc bị tru  cứu trách nhiệm hình sự; nếu 

gâ  thiệt hại thì phải bồi thƣờng theo qu   ịnh của pháp luật. 

3. Cơ quan quản l  nh  nƣớc về hoạt  ộng quảng cáo phải chịu trách 

nhiệm về qu ết  ịnh xử l  của mình; trƣờng hợp qu ết  ịnh sai, gâ  thiệt hại thì 

phải bồi thƣờng theo qu   ịnh của pháp luật. 

4. Chính phủ qu   ịnh cụ thể về h nh vi, hình thức v  mức xử phạt vi 

phạm h nh chính trong hoạt  ộng quảng cáo. 

Chƣơng II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO 

Điều  2. Qu ền v  ngh a vụ của ngƣời quảng cáo 

1. Ngƣời quảng cáo có các qu ền sau: 
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a) Quảng cáo về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ của 

mình; 

b) Qu ết  ịnh hình thức v  phƣơng thức quảng cáo; 

c) Đƣợc cơ quan có thẩm qu ền về quảng cáo của  ịa phƣơng thông tin 

về qu  hoạch quảng cáo ngo i trời  ã ph  du ệt; 

d) Y u cầu thẩm  ịnh sản phẩm quảng cáo. 

2. Ngƣời quảng cáo có các ngh a vụ sau: 

a) Cung cấp cho ngƣời kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc ngƣời phát 

h nh quảng cáo thông tin cần thiết, trung thực, chính xác về cơ quan, tổ chức, cá 

nhân, sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ, các t i liệu li n quan  ến  iều kiện quảng 

cáo v  chịu trách nhiệm về các thông tin  ó; 

b) Bảo  ảm chất lƣợng sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ phù hợp với nội 

dung quảng cáo; 

c) Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo của mình trong trƣờng hợp 

trực tiếp thực hiện quảng cáo tr n các phƣơng tiện; li n  ới chịu trách nhiệm về 

sản phẩm quảng cáo trong trƣờng hợp thu  ngƣời khác thực hiện; 

d) Cung cấp t i liệu li n quan  ến sản phẩm quảng cáo khi ngƣời tiếp 

nhận quảng cáo hoặc cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền   u cầu. 

3. Thực hiện qu ền v  ngh a vụ khác theo qu   ịnh của pháp luật. 

Điều  3. Qu ền v  ngh a vụ của ngƣời kinh doanh dịch vụ quảng cáo 

1. Ngƣời kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các qu ền sau: 

a) Qu ết  ịnh hình thức v  phƣơng thức kinh doanh dịch vụ quảng cáo; 

b) Đƣợc ngƣời quảng cáo cung cấp thông tin trung thực, chính xác về tổ 

chức, cá nhân, sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ  ƣợc quảng cáo v  các t i liệu li n 

quan  ến  iều kiện quảng cáo; 

c) Tham gia   kiến trong quá trình xâ  dựng qu  hoạch quảng cáo của 

 ịa phƣơng v   ƣợc cơ quan có thẩm qu ền về quảng cáo của  ịa phƣơng thông 

tin về qu  hoạch quảng cáo ngo i trời; 

d) Y u cầu thẩm  ịnh sản phẩm quảng cáo. 
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2. Ngƣời kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các ngh a vụ sau: 

a) Hoạt  ộng theo  úng phạm vi, l nh vực  ã  ƣợc qu   ịnh trong 

giấ  chứng nhận  ăng k  kinh doanh v  tuân thủ qu   ịnh của pháp luật về 

quảng cáo; 

b) Kiểm tra các t i liệu li n quan  ến  iều kiện quảng cáo của tổ chức, cá 

nhân, sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ cần quảng cáo v  thực hiện thủ tục có li n 

quan theo hợp  ồng dịch vụ quảng cáo; 

c) Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo do mình trực tiếp thực hiện; 

d) Cung cấp t i liệu li n quan  ến sản phẩm quảng cáo khi ngƣời tiếp 

nhận quảng cáo hoặc cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền   u cầu. 

3. Thực hiện qu ền v  ngh a vụ khác theo qu   ịnh của pháp luật. 

Điều  4. Qu ền v  ngh a vụ của ngƣời phát h nh quảng cáo 

1. Đƣợc quảng cáo tr n phƣơng tiện của mình v  thu phí dịch vụ theo 

qu   ịnh của pháp luật. 

2. Kiểm tra các t i liệu li n quan  ến  iều kiện quảng cáo của tổ chức, cá 

nhân, sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ cần quảng cáo. 

3. Cung cấp t i liệu li n quan  ến sản phẩm quảng cáo khi ngƣời tiếp 

nhận quảng cáo hoặc cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền   u cầu. 

4. Thực hiện hợp  ồng phát h nh quảng cáo  ã k  kết v  chịu trách 

nhiệm trực tiếp về sản phẩm quảng cáo thực hiện tr n phƣơng tiện quảng cáo 

thuộc trách nhiệm quản l  của mình. 

5. Y u cầu thẩm  ịnh sản phẩm quảng cáo. 

6. Thực hiện qu ền v  ngh a vụ khác theo qu   ịnh của pháp luật. 

Điều  5. Qu ền, ngh a vụ của ngƣời cho thu   ịa  iểm, phƣơng tiện 

quảng cáo 

1. Lựa chọn ngƣời quảng cáo, ngƣời kinh doanh dịch vụ quảng cáo. 

2. Chịu trách nhiệm về căn cứ pháp l  của việc cho thu   ịa  iểm quảng 

cáo, phƣơng tiện quảng cáo v  an to n của phƣơng tiện quảng cáo; thực hiện 

 úng các ngh a vụ trong hợp  ồng cho thu   ịa  iểm, phƣơng tiện quảng cáo  ã 
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k  kết. 

3. Li n  ới chịu trách nhiệm trong trƣờng hợp lắp, dựng công trình 

quảng cáo không  úng với giấ  phép xâ  dựng hoặc chƣa  ƣợc cấp giấ  phép 

xâ  dựng. 

4. Thực hiện qu ền v  ngh a vụ khác theo qu   ịnh của pháp luật. 

Điều  6. Qu ền v  ngh a vụ của ngƣời tiếp nhận quảng cáo 

1. Đƣợc thông tin trung thực về chất lƣợng, tính năng, tác dụng của sản 

phẩm, h ng hóa, dịch vụ. 

2. Đƣợc từ chối tiếp nhận quảng cáo. 

3. Đƣợc   u cầu ngƣời quảng cáo hoặc ngƣời phát h nh quảng cáo bồi 

thƣờng thiệt hại khi sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ không  úng ti u chuẩn, qu  

chuẩn kỹ thuật, chất lƣợng, số lƣợng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung 

khác m  tổ chức, cá nhân  ã quảng cáo. 

4. Đƣợc tố cáo, khởi kiện dân sự theo qu   ịnh của pháp luật. 

5. Khi tố cáo hoặc   u cầu bồi thƣờng thiệt hại, phải cung cấp  ầ   ủ t i 

liệu, chứng cứ về h nh vi vi phạm pháp luật về quảng cáo với cơ quan quản l  

nh  nƣớc v  chứng cứ chứng minh thiệt hại m  quảng cáo gâ  ra;  ƣợc qu ền 

  u cầu ngƣời kinh doanh dịch vụ quảng cáo, ngƣời phát h nh quảng cáo hoặc 

ngƣời quảng cáo cung cấp t i liệu li n quan  ến sản phẩm quảng cáo. 

Chƣơng III: HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO 

Mục  . PHƢƠNG TIỆN QUẢNG CÁO; YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, 

ĐIỀU KIỆN QUẢNG CÁO 

Điều  7. Phƣơng tiện quảng cáo 

1. Báo chí. 

2. Trang thông tin  iện tử, thiết bị  iện tử, thiết bị  ầu cuối v  các thiết 

bị viễn thông khác. 

3. Các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình v  các thiết bị công nghệ khác. 

4. Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp  èn, m n hình chu  n 

quảng cáo. 
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5. Phƣơng tiện giao thông. 

6. Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chƣơng trình 

văn hoá, thể thao. 

7. Ngƣời chu ển tải sản phẩm quảng cáo; vật thể quảng cáo. 

8. Các phƣơng tiện quảng cáo khác theo qu   ịnh của pháp luật. 

Điều  8. Tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo 

1. Trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng 

Việt, trừ những trƣờng hợp sau: 

a) Nhãn hiệu h ng hoá, khẩu hiệu, thƣơng hiệu, t n ri ng bằng tiếng 

nƣớc ngo i hoặc các từ ngữ  ã  ƣợc quốc tế hoá không thể tha  thế bằng tiếng 

Việt; 

b) Sách, báo, trang thông tin  iện tử v  các ấn phẩm  ƣợc phép xuất bản 

bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nƣớc ngo i; chƣơng trình phát thanh, 

tru ền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nƣớc ngo i. 

2. Trong trƣờng hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nƣớc ngo i tr n cùng 

một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nƣớc ngo i không  ƣợc quá ba phần tƣ khổ 

chữ tiếng Việt v  phải  ặt b n dƣới chữ tiếng Việt; khi phát tr n   i phát thanh, 

tru ền hình hoặc tr n các phƣơng tiện nghe nhìn, phải  ọc tiếng Việt trƣớc tiếng 

nƣớc ngo i. 

Điều  9. Y u cầu  ối với nội dung quảng cáo 

1. Nội dung quảng cáo phải bảo  ảm trung thực, chính xác, rõ r ng, 

không gâ  thiệt hại cho ngƣời sản xuất, kinh doanh v  ngƣời tiếp nhận quảng 

cáo. 

2. Chính phủ qu   ịnh về   u cầu  ối với nội dung quảng cáo các sản 

phẩm, h ng hóa, dịch vụ  ặc biệt. 

Điều 20. Điều kiện quảng cáo 

1. Quảng cáo về hoạt  ộng kinh doanh h ng hoá, dịch vụ phải có giấ  

chứng nhận  ăng k  kinh doanh. 

2. Quảng cáo cho các loại sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ phải có các t i 
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liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp qu  của sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ theo 

qu   ịnh của pháp luật. 

3. Quảng cáo t i sản m  pháp luật qu   ịnh t i sản  ó phải có giấ  chứng 

nhận qu ền sở hữu hoặc qu ền sử dụng thì phải có giấ  chứng nhận qu ền sở 

hữu hoặc qu ền sử dụng t i sản. 

4. Quảng cáo cho sản phẩm, h ng hóa, dịch vụ  ặc biệt phải  ảm bảo các 

 iều kiện sau  â : 

a) Quảng cáo thuốc  ƣợc phép quảng cáo theo qu   ịnh của pháp luật về 

  tế; phải có giấ  phép lƣu h nh tại Việt Nam  ang còn hiệu lực v  tờ hƣớng dẫn 

sử dụng do Bộ Y tế ph  du ệt; 

b) Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo 

qu   ịnh của pháp luật về   tế; 

c) Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 

l nh vực gia dụng v    tế phải có giấ  chứng nhận  ăng k  lƣu h nh do Bộ Y tế 

cấp; 

d) Quảng cáo sữa v  sản phẩm dinh dƣỡng dùng cho trẻ nhỏ không thuộc 

qu   ịnh tại khoản 4 Điều 7 của Luật n   phải có giấ  chứng nhận ti u chuẩn, 

giấ  chứng nhận vệ sinh an to n thực phẩm  ối với sản phẩm dinh dƣỡng sản 

xuất trong nƣớc;  ối với sản phẩm dinh dƣỡng nhập khẩu thì phải có giấ  chứng 

nhận chất lƣợng sản phẩm của cơ quan có thẩm qu ền của nƣớc sản xuất v  giấ  

phép lƣu h nh; 

 ) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có giấ  chứng nhận 

 ăng k  chất lƣợng vệ sinh an to n  ối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc 

danh mục phải  ăng k  chất lƣợng vệ sinh an to n thực phẩm hoặc giấ  tiếp 

nhận hồ sơ công bố ti u chuẩn của cơ quan nh  nƣớc có thẩm qu ền  ối với 

thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải công bố ti u chuẩn; 

e) Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có giấ  chứng nhận  ủ 

ti u chuẩn h nh nghề do ng nh   tế cấp theo qu   ịnh của pháp luật; 

g) Quảng cáo trang thiết bị   tế phải có giấ  phép lƣu h nh  ối với thiết 
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bị   tế sản xuất trong nƣớc hoặc giấ  phép nhập khẩu  ối với thiết bị   tế nhập 

khẩu; 

h) Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, ngu  n liệu thuốc bảo vệ thực vật, 

vật tƣ bảo vệ thực vật phải có giấ  chứng nhận  ăng k  thuốc bảo vệ thực vật. 

Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật phải có giấ  phép kiểm 

dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp v  Phát triển nông thôn cấp; 

i) Quảng cáo thuốc thú  , vật tƣ thú   phải có giấ  phép lƣu h nh sản 

phẩm v  bản tóm tắt  ặc tính của sản phẩm; 

k) Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn 

chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có giấ  chứng nhận chất 

lƣợng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lƣợng sản phẩm. 

5. Chính phủ qu   ịnh  iều kiện quảng cáo  ối với sản phẩm, h ng hóa, 

dịch vụ  ặc biệt khác khi có phát sinh tr n thực tế. 

Mục 2. QUẢNG CÁO TRÊN BÁO CHÍ, PHƢƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ, 

THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VÀ CÁC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG KHÁC 

Điều 2 . Quảng cáo tr n báo in 

Điều 22. Quảng cáo tr n báo nói, báo hình 

Điều 23. Quảng cáo tr n báo  iện tử v  trang thông tin  iện tử 

Điều 24. Quảng cáo tr n phƣơng tiện  iện tử, thiết bị  ầu cuối v  các 

thiết bị viễn thông khác 

Mục 3. QUẢNG CÁO TRÊN CÁC SẢN PHẨM IN, BẢN GHI ÂM, 

GHI HÌNH VÀ CÁC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHÁC 

Điều 25. Quảng cáo tr n các sản phẩm in 

Điều 26. Quảng cáo trong bản ghi âm, ghi hình 

Mục 4. QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG-RÔN, 

BIỂN HIỆU, HỘP ĐÈN, MÀN HÌNH CHUYÊN QUẢNG CÁO VÀ PHƢƠNG 

TIỆN GIAO THÔNG 

Điều 27. Quảng cáo tr n bảng quảng cáo, băng-rôn 

Điều 28. Quảng cáo tr n m n hình chu  n quảng cáo 
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Điều 29. Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo tr n bảng quảng cáo, 

băng-rôn 

Điều 30. Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo tr n bảng quảng cáo, 

băng-rôn 

Điều 3 . Cấp giấ  phép xâ  dựng công trình quảng cáo 

Điều 32. Quảng cáo tr n phƣơng tiện giao thông 

Điều 33. Quảng cáo bằng loa phóng thanh v  hình thức tƣơng tự 

Điều 34. Biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt  ộng sản xuất, kinh doanh 

Mục 5. QUẢNG CÁO TRONG CHƢƠNG TRÌNH VĂN HOÁ, THỂ 

THAO, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM, TỔ CHỨC SỰ KIỆN, 

ĐOÀN NGƢỜI THỰC HIỆN QUẢNG CÁO, VẬT THỂ QUẢNG CÁO 

Điều 35. Quảng cáo trong chƣơng trình văn hoá, thể thao 

Điều 36. Đo n ngƣời thực hiện quảng cáo, hội thảo, hội nghị, hội chợ, 

triển lãm, tổ chức sự kiện, vật thể quảng cáo 

Mục 6. QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI 

Điều 37. Nội dung v  ngu  n tắc qu  hoạch quảng cáo ngo i trời 

Điều 38. Trách nhiệm xâ  dựng v  chỉ  ạo thực hiện qu  hoạch quảng 

cáo ngo i trời 

Chƣơng IV: QUẢNG CÁO CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI 

Điều 39. Quảng cáo của tổ chức, cá nhân nƣớc ngo i tại Việt Nam 

Điều 40. Hợp tác,  ầu tƣ với nƣớc ngo i trong hoạt  ộng quảng cáo 

Điều 4 . Văn phòng  ại diện của doanh nghiệp quảng cáo nƣớc ngo i tại 

Việt Nam 

Chƣơng V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 42. Hiệu lực thi h nh 

Điều 43. Qu   ịnh chi tiết v  hƣớng dẫn thi h nh 

2.2. Phƣơng pháp tổ chức triển khai thực hiện các văn bản dƣới Luật lĩnh 

vực văn hóa. 

Bao gồm các văn bản dƣới luật, nghị  ịnh, qu   ịnh, pháp lệnh, chỉ thị 



 

122 

v  qu  chế nhƣ:  

- Pháp lệnh Thƣ viện, số 31/2000/PL-UBTVQH10, ngày 28- 12-2000 

- Pháp lệnh Quảng cáo, số 39/2001/PL - UBTVQH10, ngày 16 - 1- 2001 

- Pháp lệnh Qu   ịnh danh hiệu vinh dự Nh  nƣớc, ngày 4 - 6 - 1985 

- Pháp lệnh Qu   ịnh Giải thƣởng Hồ Chí Minh v  giải thƣởng Nh  

nƣớc, ng   4 - 6 - 1985 

- Nghị  ịnh số 87/CP, ng   12 - 12 - 1995 của Chính phủ về tăng cƣờng 

quản l  hoạt  ộng văn hóa v  dịch vụ văn hóa,  ẩ  mạnh b i trừ một số tệ nạn 

xã hội nghi m trọng. 

- Nghị  ịnh số 88/2002/ NĐ - CP, ngày 7- 1- 2002 của Chính phủ về quản 

l  xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục  ích kinh doanh. 

- Nghị  ịnh số 72/2000/ NĐ - CP, ngày 5-2-2000 về công bố, phổ biến 

tác phẩm ra nƣớc ngo i. 

- Nghị  ịnh số 48/CP, ng   17-7-1995 của Chính phủ về tổ chức v  hoạt 

 ộng  iện ảnh. 

- Nghị  ịnh số 76/CP, ng   17-7-1995 của Chính phủ hƣớng dẫn thi 

h nh một số qu   ịnh về qu ền tác giả trong Bộ luật Dân sự. 

- Nghị  ịnh số 61/2002/ NĐ- CP, ngày 11-6-2002 của Chính phủ về chế 

 ộ nhuận bút. 

- Nghị  ịnh số 55/2001/ NĐ- CP, ngày 26-8-2001 về quản l , cung cấp 

v  sử dụng dịch vụ Internet. 

- Chỉ thị số 10/2000/CT- TTg, ngày 26-4-2000 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về tăng cƣờng quản l  v   ẩ  mạnh công tác thông tin  ối ngoại… 

Đồng thời, Chính phủ ban h nh các nghị qu ết 90- CP ngày 21 -8-1997, 

nghị  ịnh số  73/1999/NĐ-CP ngày 19-8-1999 v  Nghị qu ết số  05/2005/NQ-

CP ngày 18-4-2005 của Chính phủ về công tác xã hội hóa các hoạt  ộng trong 

l nh vực giáo dục,   tế, văn hóa, thể thao; Nghị qu ết số 53/2006/NQ-CP ngày 

25/05/2006 của Chính phủ về Chính sách khu ến khích các cơ sở cung ứng dịch 

vụ ngo i công lập …, Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về 
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việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cƣới, việc tang, việc lễ hội, Qu ết 

 ịnh số 308/2005/QĐ-TTg ng   25/11/2005 của Thủ tƣớng Chính phủ ban h nh 

Qu  chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cƣới, việc tang, việc lễ hội. 

Đồng thời, Chính phủ cũng ph  du ệt các qu  hoạch phát triển văn hóa, nghệ 

thuật: Qu ết  ịnh số 124/2003/QĐ-TTg ng   17/06/2003 ph  du ệt Đề án Bảo 

tồn văn hóa các dân tộc thiểu số; Qu ết  ịnh số 156/2005/QĐ-TTg ngày 

23/6/2005 ph  du ệt Qu  hoạch tổng thể hệ thống bảo t ng Việt Nam  ến năm 

2020; Qu ết  ịnh số 271/2005/ QĐ-TTg ph  du ệt Qu  hoạch phát triển hệ 

thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở  ến năm 2010; Qu ết  ịnh số 

45/2008/QĐ-TTg ng   28/3/2008 ph  du ệt Qu  hoạch phát triển nghệ thuật 

biểu diễn Việt Nam  ến năm 2020. Ri ng năm 2007, Bộ Văn hóa-Thông tin  ã 

ph  du ệt Qu  hoạch phát triển ng nh thƣ viện Việt Nam  ến năm 2020.  

Để thúc  ẩ  sự phát triển văn học nghệ thuật, Thủ tƣớng Chính phủ  ã 

có Qu ết  ịnh số 151/QĐ-TTg ng   13/02/2003 về “Hỗ trợ hoạt  ộng sáng tạo 

tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí theo cơ chế Nh  nƣớc  ặt 

h ng”. Tháng 8/2003, Bộ Văn hóa-Thông tin v  Bộ T i chính  ã có Thông tƣ 

li n Bộ hƣớng  ẫn cụ thể việc thực hiện qu ết  ịnh n  . Tháng 7/2006, Chính 

phủ  ã có qu ết  ịnh 926/TĐ-TTg ph  du ệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt  ộng 

sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí trung ƣơng v  các Hội 

Văn học Nghệ thuật  ịa phƣơng; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lƣợng cao ở  ịa 

phƣơng giai  oạn 2006-2010, với tổng kinh phí l  210 tỉ  ồng.Tháng 5/2007, 

Li n Bộ Văn hóa Thông tin v  Bộ T i chính  ã có thông tƣ 11/2007/TTLT-

BVHTT-BTC hƣớng dẫn thi h nh qu ết  ịnh n  . 

Trƣớc thực tiễn phát triển văn hóa trong cơ chế kinh tế thị trƣờng, hệ 

thống tổ thể chế tiếp tục  ƣợc bổ sung, ho n thiện. Năm 2009, Nh  nƣớc  ã ban 

h nh Luật sửa  ổi, bổ sung một số  iều của Luật Điện ảnh. Nghị  ịnh số 

103/2009NĐ-CP của Chính phủ ng   06-11-2009 về ban h nh Qu  chế hoạt 

 ộng văn hóa v  kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Nghị  ịnh số 

75/2010/NĐ-CP ngày 12-07-2010 của Chính phủ qu   ịnh xử phạt h nh chính 
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trong l nh vực văn hóa. Nghị  ịnh số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ qu   ịnh 

xử phạt vi phạm h nh chính trong l nh vực văn hoá, thể thao, du lịch v  quảng 

cáo; Luật Xuất bản năm 2013 v  Nghị  ịnh số 159/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ qu   ịnh một số  iều v  biện pháp thi h nh Luật 

Xuất bản. Nghị  ịnh số 18/2014/NĐ-CP ng   14/03/2014 của Chính phủ qu  

 ịnh chế  ộ nhuận bút trong l nh vực báo chí, xuất bản. Qu ết  ịnh số 115/QĐ-

TTg ng   16/01/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ ph  du ệt Qu  hoạch phát triển 

ng nh Xuất bản, In, Phát h nh sách  ến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Qu ết 

 ịnh số 284/QĐ-TTg ng   24/02/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về Ng   sách 

Việt Nam.   

Các  iều luật v  văn bản dƣới luật  ã có ảnh hƣởng nhất  ịnh tronng 

việc tạo h nh lang phấp l  cho quản l  văn hóa ở Việt Nam thời gian gần  â . 

Tu  nhi n, quá trình chu ển  ổi kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai  oạn n   

diễn ra khá nhanh, do vậ  công tác quản l  nh  nƣớc về văn hóa gặp nhiều lúng 

túng, các văn bản luật mặc dù  ã  ƣợc ban h nh song chƣa phát hu   ƣợc trong 

 ời sống thực tiễn,  ôi khi thiếu tính hiệu lực cần thiết. 

Tháng 5/2009, Chính phủ  ã ph  du ệt Chiến lƣợc phát triển  ến năm 

2020 ban hành theo Quyết định số 518/QĐ-TTG ngày 06/5/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ. Phạm vi của Chiến lƣợc phát triển văn hóa từ na   ến 2020, bao 

gồm những l nh vực chủ  ếu sau  â : Tƣ tƣởng,  ạo  ức, lối sống,  ời sống văn 

hóa; Di sản văn hóa; Văn học, nghệ thuật; Giao lƣu văn hóa thế giới; Thể chế v  

thiết chế văn hóa. 
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